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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HÓA CHẤT, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, THUỐC THÚ Y
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y,

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y theo quy định tại khoản 1 Điều 59, 64 Luật Hóa chất năm 2007; điểm d khoản 3 Điều 7 Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013; khoản 1, điểm a, c, d khoản 2 Điều 75, Điều 78 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; khoản 10 Điều 8 Luật Thú y năm 2015.

2. Thông tư này quy định các nội dung cụ thể như sau:

a) Bảo vệ môi trường trong xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất và nguyên liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất cần kiểm soát về môi trường;

b) Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao, thải bỏ và xử lý hóa chất cần kiểm soát về môi trường;

c) Đăng ký, kiểm kê, quản lý thông tin, đánh giá, quản lý rủi ro môi trường đối với hóa chất có độc tính cao, bền vững, lan truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người;

d) Bảo vệ môi trường trong xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất này theo quy định của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

đ) Quản lý an toàn PCB và các thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB;

e) Bảo vệ môi trường trong hoạt động đăng ký, xuất nhập khẩu, khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng và xử lý thuốc bảo vệ thực vật; quản lý rủi ro môi trường đối với thuốc bảo vệ thực vật;

g) Bảo vệ môi trường trong hoạt động đăng ký, xuất nhập khẩu, vận chuyển, thực nghiệm, khảo nghiệm, sản xuất, kinh doanh, sử dụng, chuyển giao và xử lýthuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Hóa chất cần kiểm soát về môi trường: Là hóa chất có độc tính cao, bền vững, lan truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người cần được kiểm soát chặt chẽ để bảo vệ môi trường
2. Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm: Là hoạt động báo cáo của cơ sở về chủng loại và kết quả tính toán khối lượng chất ô nhiễm phát thải vào các thành phần môi trường không khí, nước, đất và chuyển ra ngoài cơ sở để quản lý thông tin, đánh giá, quản lý rủi ro môi trường, trong đó:
a) Chất ô nhiễm phải đăng ký phát thải và chuyển giao: Là hóa chất mà dạng đơn chất hoặc hợp chất của nó có rủi ro cao về môi trường và được thực hiện tính toán lượng phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm để báo cáo và quản lý theo quy định tại Thông tư này;

b) Phát thải chất ô nhiễm: Là việc đưa chất ô nhiễm vào các thành phần môi trường không khí, nước, đất do các hoạt động của con người một cách có chủ ý hoặc do sự cố, thường xuyên hoặc đột xuất, bao gồm cả tràn, đổ, bốc, tỏa, bơm, chôn lấp, thải bỏ hoặc đưa vào hệ thống nước thải mà không qua xử lý;

c) Chuyển giao chất ô nhiễm: Là việc chuyển chất thải rắn, nước thải có chứa chất ô nhiễm ra khỏi phạm vi quản lý của cơ sở để tái chế, xử lý, tiêu hủy.

3. Nguồn phân tán: Là các nguồn nhỏ, lẻ hoặc phân tán mà từ đó các chất ô nhiễm có thể phát thải vào các thành phần môi trường không khí, nước, đất, có tác động đến môi trường

4. Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi là Công ước Stockholm): Là hiệp ước toàn cầu về quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy mà Việt Nam đã tham gia và phê chuẩn.

5. Các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (tên tiếng Anh là Persistant Organic Pollutants - gọi tắt là các chất POP): Là các chất cần quản lý theo quy định của Công ước Stockholm, đáp ứng các tính chất sau: (1) Là chất hữu cơ và khó phân hủy trong các điều kiện tự nhiên; (2) Độc hại cho người, động vật, thực vật và đời sống thủy sinh; (3) Có khả năng lan truyền trên phạm vi rộng; và (4) Tích lũy sinh học trong con người và động vật.

6. Miễn trừ riêng biệt: Là hoạt động đăng ký sử dụng hóa chất, vật liệu, thiết bị có chứa các chất POP theo quy định của Công ước Stockholm.

7. PCB: Là tên chung của nhóm hóa chất hữu cơ có cấu trúc gồm 2 vòng benzen liên kết với nhau bởi một liên kết cacbon đơn, trong đó các nguyên tử hydro (từ 1 đến 10 nguyên tử) được thay thế bởi các nguyên tử clo. Công thức phân tử của PCB là C12H10-nCln (trong đó n = 1÷10). PCB có tất cả 209 chất đồng loại, trong đó khoảng 100 chất đồng loại có mặt trong các loại hỗn hợp kỹ thuật được sản xuất thương mại. PCB là một trong các nhóm chất POP phải quản lý theo quy định của Công ước Stockholm.

8. Dầu có PCB: Là các loại dầu có nồng độ PCB từ 50 mg/kg trở lên.

9. Vật liệu lỏng có PCB: Là các loại vật liệu lỏng có nồng độ PCB từ 50mg/kg trở lên.

10. Vật liệu rắn, rắn xốp có PCB: Là các loại vật liệu rắn có nồng độ PCB từ 50 mg/kg trở lên.

11. Vật liệu rắn không thấm hút có PCB: Là vật liệu rắn, có bề mặt trơ, không thẩm thấu PCB vào bên dưới bề mặt, có nồng độ PCB trên bề mặt từ 10µg/100cm2 trở lên.

12. Chất thải có PCB: Là chất thải có nồng độ PCB từ 50 mg/kg trở lên hoặc nồng độ PCB trên bề mặt rắn không thấm hút từ 10 µg/100cm2 trở lên.

13. Thiết bị có PCB: Là thiết bị đáp ứng một trong các điều kiện sau:

a) Chứa dầu hoặc vật liệu lỏng có PCB từ 50mg/kg trở lên;

b) Bề mặt vật liệu rắn không thấm hút có tiếp xúc với PCB của thiết bị có nồng độ PCB trên bề mặt từ 10µg/100cm2 trở lên.

14. Chủ sở hữu thiết bị, vật liệucó PCB: Là tổ chức, cá nhân sở hữu dầu, thiết bị, vật liệu có PCB với nồng độ từ 50 mg/kg hoặc nồng độ PCB trên bề mặt rắn không thấm hút từ 10µg/100cm2 trở lên.
15. Khối lượng PCB tuyệt đối: Là khối lượng PCB được tính theo công thức:

a) Đối với dầu, vật liệu lỏng hoặc rắn có PCB:

m = C x Q

Trong đó: 
m là khối lượng PCB tuyệt đối (mg);

C là nồng độ (mg/kg);

Q là tổng khối lượng vật liệu (kg).

b) Đối với thiết bị hoặc vật liệu rắn không thấm hút có PCB bám dính trên bề mặt:

m =  C x S

Trong đó: 
m là khối lượng PCB tuyệt đối (µg);

C là nồng độ (µg/cm2);

S là diện tích tiếp xúc với PCB (cm2).

16. Thiết bị, vật liệu, chất thải có thể có PCB: Là những thiết bị, vật liệu, chất thải được xác định là có thể có PCB nhưng chưa có đủ thông tin để xác định chính xác nồng độ PCB trong thiết bị, vật liệu, chất thải này.

17. Tái sử dụng thiết bị có PCB: Là quá trình sử dụng lại các thiết bị này theo đúng mục đích sử dụng ban đầu của thiết bị đó mà không qua bất kỳ khâu xử lý hay sơ chế nào.
18. Tái chế thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB: Là quá trình loại bỏ PCB trong các thiết bị, vật liệu, chất thải này đến dưới nồng độ cho phép để có thể sử dụng lại các thiết bị, vật liệu này.

19. Lây nhiễm chéo PCB: Là việc chuyển PCB từ thiết bị, vật liệu, chất thải này sang thiết bị, vật liệu, chất thải khác không có PCB.
20. Xử lý thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB: Là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật nhằm biến đổi, loại bỏ, cách ly, tiêu hủy hoặc phá hủy tính chất của PCB với mục đích cuối cùng là không gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe con người.

21. Thuốc bảo vệ thực vật nguy hại: Là thuốc bảo vệ thực vật có độc tính cao, bền vững, lan truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người và cần được kiểm soát để bảo vệ môi trường.

22. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Là một hoặc nhiều chất có mặt trong hoặc trên thực vật hoặc sản phẩm thực vật, sản phẩm động vật, nước uống hay trong các thành phần môi trường khác do hệ quả từ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm cả các chất là sản phẩm chuyển hóa, phân giải hoặc phản ứng của các chất trong các thuốc này.
23. Hoạt chất cần kiểm soát: Là bất kỳ chất nào có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến con người, động vật hoặc môi trường và có mặt hoặc được sản xuất trong một sản phẩm bảo vệ thực vật ở nồng độ đủ để tạo ra rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người.

24. Tạp chất trong thuốc bảo vệ thực vật: Là bất kỳ thành phần nào không phải là hoạt chất hoặc biến thể xuất hiện trong các thuốc kỹ thuật, bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ quá trình sản xuất hoặc phân hủy trong quá trình bảo quản thuốc bảo vệ thực vật.
25. Thuốc thú y nguy hại: Là thuốc thú y, hóa chất dùng trong thú y có độc tính cao, bền vững, lan truyền, tích tụ trong môi trường, tác động xấu tới môi trường và sức khỏe con người và cần được kiểm soát để bảo vệ môi trường.

26. Dư lượng thuốc thú y: Là một hoặc nhiều chất có mặt trong hoặc trên động vật hoặc sản phẩm động vật, nước uống hay trong các thành phần môi trường khác do hệ quả từ việc sử dụng thuốc thú y, bao gồm cả các chất là sản phẩm chuyển hóa, phân giải hoặc phản ứng của các chất trong các thuốc này.
Điều 4. Các danh mục hóa chất, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất nguy hại cần kiểm soát về môi trường

1. Hóa chất cần kiểm soát về môi trường phải là các hoá chất trong danh mục được quy định theo khoản 3, Điều 14, khoản 3, Điều 15, khoản 1, Điều 19 Luật Hoá chất 2007 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất.
2. Danh mục chất ô nhiễm phải đăng ký phát thải, chuyển giao được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này.

3. Danh mục hóa chất dạng POP cấm sản xuất, kinh doanh phải quản lý theo quy định tại Phụ lục A của Công ước Stockholm - Hóa chất POP phải loại trừ trong sản xuất và sử dụng, được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này.

4. Danh mục hóa chất dạng POP cần hạn chế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phải quản lý theo quy định tại Phụ lục B của Công ước Stockholm - Hóa chất POP phải hạn chế sản xuất và sử dụng, được quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này.

5. Danh mục hóa chất dạng POP hình thành và phát thải không chủ định phải quản lý theo quy định tại Phụ lục C của Công ước Stockholm - Hóa chất POP phát sinh không chủ định, được quy định tại Phụ lục 4 Thông tư này.

6. Danh mục hóa chất dạng POP sử dụng trong công nghiệp và ngưỡng nguy hại trong chất thải được quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này.

7. Danh mục vật liệu, sản phẩm, thiết bị có thể chứa chất POP và ngưỡng phải kiểm soát được quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này.

8. Danh mục tên thương mại của PCB; danh sách các nhà sản xuất máy biến áp có PCB; tên hãng sản xuất hoặc tên thương mại các tụ điện có PCB; danh mục cơ sở có thể sử dụng PCB được quy định tại Phụ lục 7 Thông tư này.

9. Danh mục thiết bị, vật liệu có khả năng có PCB cao; thiết bị, vật liệu  có thể có PCB; nguồn có thể phát sinh chất thải có PCB được quy định tại Phụ lục 8 Thông tư này.
10. Danh mục thuốc bảo vệ thực vật nguy hại cần kiểm soát để bảo vệ môi trường tại Việt Nam được quy định tại Phụ lục 9 Thông tư này.

11. Danh mục các hoạt chất bảo vệ thực vật nguy hại gây rủi ro cao về môi trường và sức khỏe con người và cần kiểm soát để bảo vệ môi trường tại Việt Nam được quy định tại Phụ lục 10 Thông tư này.

12. Danh mục các hoá chất nguy hại sử dụng làm phụ gia, dung môi trong sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và cần kiểm soát để bảo vệ môi trường tại Việt Namđược quy định tại Phụ lục 11 Thông tư này.

13. Danh mục thuốc thú y cần kiểm soát để bảo vệ môi trường tại Việt Nam được quy định tại Phụ lục 12 Thông tư này.

Chương II

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, VẬN CHUYỂN, LƯU GIỮ, CHUYỂN GIAO VÀ XỬ LÝ HÓA CHẤT
Điều 5. Yêu cầu về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu hóa chất
1. Cơ sở nhập khẩu các hóa chất cần kiểm soát về môi trường được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này để sản xuất, sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại các Điều 9, 11, 12 Thông tư này.
2. Cơ sở nhập khẩu ủy thác các hóa chất cần kiểm soát về môi trường phải có hợp đồng ủy thác nhập khẩu hóa chất với cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đáp ứng yêu cầu tại Khoản 1 Điều này, trong đó nêu rõ trách nhiệm giữa các bên, bao gồm cả các nội dung về vận chuyển hóa chất và xử lý, khắc phục sự cố môi trường, đền bù thiệt hại do sự cố môi trường trong quá trình nhập khẩu.

3. Cơ sở nhập khẩu các hóa chất cần kiểm soát về môi trường để sản xuất, sử dụng, kinh doanh phải thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật thông qua các hình thức trích lập quỹ dự phòng rủi ro hoặc bảo hiểm về môi trường trước khi nhập khẩu, theo quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

4. Cửa khẩu, kho ngoại quan, cảng nhập khẩu, khu chế xuất (sau đây gọi tắt là cửa khẩu) có hoạt động tiếp nhận, lưu giữ, vận chuyển các hóa chất cần kiểm soát về môi trường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 9 Thông tư này;

b) Đơn vị quản lý cửa khẩu có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin về hoá chất nhập khẩu để có kế hoạch bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường phù hợp với hóa chất tiếp nhận.

5. Cơ sở nhập khẩu các hóa chất cần kiểm soát về môi trường để sản xuất, sử dụng, kinh doanh phải có các tài liệu về môi trường theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Điều 6. Xử lý tiêu hủy hóa chất nhập khẩu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường

1. Trường hợp có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu, các hóa chất cần kiểm soát về môi trường phải được tái xuất về nước xuất khẩu hoặc sang các nước khác theo quy định hiện hành của Việt Nam và quốc tế.

2. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình nhập khẩu các hóa chất cần kiểm soát về môi trường mà chưa thể quyết định thông quan hoặc buộc tái xuất, cơ quan hải quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá sự tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường đối với lô hàng hóa chất nhập khẩu và quyết định việc xử lý theo quy định của Luật Hải quan.
3. Trong trường hợp không thể tái xuất lô hàng hóa chất cần kiểm soát về môi trường vi phạm các quy định về nhập khẩu, việc tái chế, xử lý, tiêu hủy phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều 7. Báo cáo và quản lý thông tin đối với hóa chất nhập khẩu

1. Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, cơ sở nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát về môi trường được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này với tổng khối lượng hoá chất nhập khẩu lớn hơn 1 tấn có trách nhiệm báo cáo về công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất của năm trước gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Báo cáo về công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát về môi trường thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 Thông tư này, bao gồm các nội dung sau:

a) Khối lượng, chủng loại hóa chất đã nhập khẩu trong năm;

b) Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện trong quá trình nhập khẩu hóa chất;

c) Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường đã thực hiện trong quá trình nhập khẩu hóa chất.
3. Báo cáo của cơ sở được thực hiện theo một trong các hình thức sau:

a) Đối với các cơ sở phải thực hiện báo cáo quản lý môi trường, thì báo cáo về công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động nhập khẩu hóa chất được ghép chung với báo cáo quản lý môi trường của cơ sở;

b) Đối với cơ sở không phải thực hiện báo cáo quản lý môi trường thì phải lập báo cáo riêng gửi cơ quan có thẩm quyền.

Điều 8. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, sử dụng,  vận chuyển, chuyển giao và xử lý hóa chất

1. Cơ sở sản xuất, sử dụng hóa chất quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này phải đảm bảo cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Các công trình giao thông trong khuôn viên của cơ sở phải đảm bảo thuận lợi cho công tác vận chuyển hóa chất, phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại cơ sở và khu vực xung quanh;

b) Tại các khu vực băng chuyền, đường ống dẫn, đường vận chuyển hóa chất nội bộ của cơ sở phải có các hệ thống thu hồi hóa chất để hạn chế phát thải chất ô nhiễm hoặc các hệ thống kỹ thuật được thiết kế phù hợp để thu gom hóa chất khi bị tràn đổ, rò rỉ;

c) Phương tiện vận chuyển hóa chất phải đáp ứng các quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn về vận chuyển hóa chất nguy hiểm hoặc hàng nguy hiểm, các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật và thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

d) Khu vực bốc dỡ, chuyển giao hóa chất ra bên ngoài phải được che phủ và có hệ thống bờ bao, hố thu gom hạn chế sự phát thải, lan truyền do hóa chất bị tràn đổ, rò rỉ; có các hệ thống thu hồi hơi hóa chất hoặc hóa chất tràn đổ, rò rỉ khi thực hiện các hoạt động bơm, bốc, dỡ hóa chất dễ bay hơi;

đ) Các khu vực thực hiện đóng gói, sang chiết hóa chất phải có các thiết bị, hệ thống thông hơi tự nhiên, thông hơi cơ khí hoặc lọc khí phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm không khí;

e) Kho lưu giữ và thiết bị lưu giữ hóa chất phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại khoản 1, 2 Điều 9 Thông tư này.
2. Năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của cơ sở sản xuất, sử dụng hóa chất quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này phải đáp ứng các yêu cầu như sau:

a) Có các thiết bị, công trình, quy trình phù hợp trong khu vực lưu giữ, sản xuất để đảm bảo cảnh báo ô nhiễm do hóa chất rò rỉ, tràn đổ, phát thải;
b) Đảm bảo đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị và nhân lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các trang bị bảo hộ cá nhân;

c) Có quy trình thường xuyên kiểm tra rò rỉ tại bồn chứa, hệ thống chuyền dẫn và nạp liệu để hạn chế rò rỉ, phát thải hóa chất gây ô nhiễm môi trường;

d) Có biện pháp giám sát, quan trắc môi trường đối với các hóa chất nguy hại phát thải ra môi trường;

đ) Nhân viên phải được đào tạo, tập huấn về các biện pháp ứng phó với tình huống hóa chất rò rỉ, tràn đổ, phát thải;

e) Có kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường phù hợp với loại hoá chất sản xuất, sử dụng, vận chuyển, chuyển giao tại cơ sở.

Điều 9. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở kinh doanh, lưu giữ hóa chất

1. Kho lưu giữ hóa chất được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường như sau:
a) Kho lưu giữ hóa chất phải có mái che ngăn nước mưa thấm, dột và phải được bảo vệ chống xâm nhập trái phép;

b) Gờ ngăn hóa chất trong từng khu vực phải đảm bảo đủ khả năng lưu giữ toàn bộ lượng hóa chất trong trường hợp hóa chất bị tràn đổ, rò rỉ; trong mỗi khu vực lưu giữ phải bố trí đường dẫn và hố thu gom hóa chất tràn đổ, rò rỉ; vật liệu làm nền kho, đường dẫn, hố thu gom phải đảm bảo không thấm hóa chất xuống đất và nước ngầm;

c) Có trang bị hệ thống thông gió tự nhiên, cơ khí cưỡng bức hoặc sử dụng hệ thống lọc để giảm thiểu nồng độ hóa chất trong và ngoài kho lưu giữ.

2. Thiết bị ngoài trời để lưu giữ hóa chất phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường như sau:

a) Có ranh giới và biện pháp bảo vệ an toàn về môi trường; đối với các hóa chất có nguy cơ cháy nổ cao, phải đặt xa khu vực có nguồn nhiệt, đánh lửa;

b) Sử dụng vỏ bằng vật liệu chịu ăn mòn và có các biện pháp kỹ thuật để giảm khả năng bay hơi của hóa chất vào môi trường;

c) Đảm bảo kết nối kín với các hệ thống chuyền dẫn và nạp liệu bằng các van đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật để giảm thiểu phát thải hóa chất vào môi trường;

d) Có trang bị hệ thống báo đầy tự động hoặc chỉ báo mức độ hóa chất lưu giữ; có hệ thống cảnh báo, xả áp để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố;

đ) Xung quanh bồn, bể lưu giữ hóa chất phải bố trí đê bao ngăn tràn đổ với vật liệu có khả năng chống ăn mòn và kết cấu vững chắc, có khả năng lưu giữ toàn bộ lượng hóa chất trong trong trường hợp hóa chất bị tràn đổ, rò rỉ.

3. Vị trí các kho, khu vực lưu giữ hóa chất phải được xác định rõ trong các tài liệu về môi trường. Tổ chức, cá nhân sản xuất, sử dụng hóa chất không được tự ý thay đổi vị trí các công trình nêu trên khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 10. Quản lý bao bì chứa hóa chất để tái sử dụng
1. Khu vực lưu giữ bao bì chứa hóa chất phải có mái che, tường bao và biện pháp bảo vệ an toàn; có hệ thống thông gió phù hợp và nền không bị thẩm thấu hóa chất.

2. Hệ thống thu gom nước mưa phải dẫn ra khỏi khu vực lưu giữ, tái chế bao bì, chất thải chứa hóa chất; phải có hệ thống thu gom và xử lý nước thải từ các khu vực rửa, tái chế bao bì chứa hóa chất đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường.

3. Các bao bì chứa hóa chất sau sử dụng, đặc biệt đối với các hóa chất dạng lỏng, dễ bay hơi phải được che, đậy kín để giảm ô nhiễm không khí.

4. Các nhãn trên bao bì, thùng chứa hóa chất cần được giữ lại cho đến khi  chuyển đi rửa, tráng hoặc xử lý.

5. Các bao bì, thùng chứa không tái sử dụng thì phải được sắp xếp, lưu giữ an toàn; khi lưu giữ có thể chọc thủng, gấp, nghiền theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

6. Cơ sở có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ các tài liệu, thông tin về bao bì được lưu giữ trong kho để thực hiện việc xử lý kịp thời và an toàn.

7. Việc chuyển giao bao bì chứa hóa chất sau sử dụng ra ngoài cơ sở để hoàn trả nhà sản xuất hoặc tái sử dụng phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và thể hiện rõ trong các tài liệu về môi trường của cơ sở.

8. Các cán bộ, nhân viên của cơ sở phải được thông báo, tập huấn đầy đủ về các biện pháp kiểm soát ô nhiễm hóa chất trong quá trình quản lý, xử lý bao bì để tái sử dụng.

Điều 11. Kiểm kê hóa chất tồn dư trong quá trình sản xuất, kinh doanh, lưu giữ của cơ sở

1. Cơ sở có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý môi trường địa phương các thông tin về chủng loại và khối lượng tồn dư, các biện pháp quản lý, xử lý an toàn các hóa chất được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này theo mẫu quy định tại Phụ lục 14 Thông tư này trong các trường hợp sau:

a) Khi phát hiện các hóa chất tồn dư, không còn sử dụng được;

b) Khi dừng hoạt động sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ các hóa chất này trong thời gian quá 12 tháng hoặc kết thúc hoạt động;

c) Khi bị thu hồi Giấy phép sản xuất, kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất đối với các hóa chất tương ứng theo quy định;

d) Khi bị đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến các hóa chất này theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có thẩm quyền.

2. Cơ sở sở hữu hóa chất tồn dư thuộc Phụ lục 1 Thông tư này có trách nhiệm tiến hành xử lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại, khắc phục ô nhiễm tại khu vực lưu giữ và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương khi kết thúc quá trình xử lý.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương có trách nhiệm tổng hợp thông tin, báo cáo từ các cơ sở có hóa chất tồn dư; tiến hành kiểm kê, xác định nguy cơ ô nhiễm do hóa chất tồn dư trên địa bàn quản lý và gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê tới Bộ Tài nguyên và Môi trường, kết hợp trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của đơn vị.

4. Trên cơ sở kết quả kiểm kê hóa chất tồn dư và khu vực ô nhiễm do hóa chất tồn dư tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét các phương án, chi phí, kết quả dự kiến và lợi ích kèm theo để lập kế hoạch xử lý hóa chất tồn dư không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc xử lý.

Trong trường hợp không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm, việc huy động và sử dụng kinh phí để quan trắc, xử lý, khắc phục ô nhiễm tại các khu vực bị ô nhiễm hóa chất được thực hiện theo quy định về ô nhiễm tồn lưu và các địa điểm công cộng.

5. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ hóa chất thực hiện trách nhiệm xã hội và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất thông qua việc tổ chức, tham gia thu gom và xử lý hóa chất tồn dư và bao bì chứa hóa chất sau sử dụng.
Điều 12. Các tài liệu môi trường của cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, lưu giữ hóa chất

1. Cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ hóa chất quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này phải tập hợp các tài liệu về môi trường để theo dõi, quản lý rủi ro và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong đó có các tài liệu sau:

a) Phương án bảo vệ môi trường của cơ sở được cập nhật phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường đối với chủng loại, khối lượng hóa chất của cơ sở;

b) Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc thỏa thuận về vận chuyển hàng nguy hiểm với tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định;

c) Bản sao báo cáo Giám sát môi trường định kỳ gần nhất trong đó có hoạt động quan trắc giám sát đối với các chỉ tiêu hoá chất phát thải đã được cơ quan có thẩm quyền quy định; báo cáo định kỳ Quản lý chất thải nguy hại gần nhất;

d) Bản Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 Thông tư này (nếu có);

2. Cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ hóa chất phải lập báo cáo tài chính chứng minh việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ hóa chất hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ hóa chất theo quy định (nếu có).

Chương IV

ĐĂNG KÝ PHÁT THẢI, CHUYỂN GIAO CÁC CHẤT Ô NHIỄM VÀ QUẢN LÝ RỦI RO MÔI TRƯỜNG
Điều 13. Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm
1.
Khuyến khích các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất quy định tại Phụ lục 1 Thông tư này thực hiện đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm.

2.
Cơ sở đối chiếu ngành nghề kinh doanh và công suất tương ứng theo quy định tại Phụ lục 15 Thông tư này để tính toán chủng loại và lượng chất ô nhiễm phát thải vào các thành phần môi trường không khí, đất, nước hoặc chuyển vào chất thải rắn.

3.
Cách xác định lượng chất ô nhiễm phát thải vào các thành phần môi trường và chuyển giao ra khỏi cơ sở có thể áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

a)
Phương pháp tính toán dựa trên kết quả đo đạc thực tế;

b)
Phương pháp tính toán dựa trên cân bằng khối lượng;

c)
Phương pháp tính toán dựa trên hệ số phát thải.

4.
Nội dung đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm của cơ sở bao gồm:

a)
Loại chất ô nhiễm và khối lượng phát thải vào các thành phần môi trường bao gồm: Môi trường không khí, môi trường nước, môi trường đất;

b)
Chất thải rắn được chôn lấp tại địa điểm đặt cơ sở;

c) Loại và khối lượng chất ô nhiễm được chuyển giao trong nước thải cho cơ sở khác để đưa vào hệ thống xử lý nước thải;

d) Loại và khối lượng chất ô nhiễm được chuyển giao ra khỏi cơ sở trong chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại để xử lý, tái chế hoặc thu hồi vật liệu.

5.
Cơ sở sử dụng các thông tin cập nhật và chính xác nhất có thể để xác định chủng loại và lượng chất ô nhiễm phát thải và chuyển giao.

6.
Đối với cơ sở có nhiều hoạt động hóa chất, phải thực hiện tính toán khối lượng chất ô nhiễm phát thải và chuyển giao cho từng công trình, hạng mục độc lập có công suất vượt ngưỡng theo quy định tại Phụ lục 15 và tổng hợp kết quả trong cùng một báo cáo đăng ký và chuyển giao chất ô nhiễm của cơ sở.

7.
Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm bao gồm tổng hợp các thông tin về chất ô nhiễm phát thải và chuyển giao do các hoạt động hóa chất có chủ định, thường xuyên, không thường xuyên và phát sinh từ các sự cố.

8.
Đối với cơ sở có nhiều hơn một địa điểm sản xuất, kinh doanh và không nằm tại cùng một địa điểm, việc Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm được thực hiện riêng cho từng cơ sở và báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường địa phương nơi đặt cơ sở.

9. Cơ sở thực hiện đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm, kết hợp cùng với Báo cáo giám sát môi trường của cơ sở và định kỳ gửi  báo cáo đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Các nội dung Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 16 Thông tư này.

10. Tổng cục Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp tính toán và tổng hợp thông tin về đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm từ các cơ sở trên cả nước để đánh giá mức độ phát thải hóa chất vào môi trường và quản lý rủi ro môi trường.

Điều 14. Quản lý, công bố và sử dụng thông tin Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm

1. Sau khi thực hiện đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm, Cơ sở lưu giữ các thông tin tại chỗ, bao gồm cả các tài liệu về phương pháp đo, tính toán, ước tính kèm theo.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm quản lý thông tin về phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm, bao gồm:

a) Đánh giá chất lượng dữ liệu do các tổ chức, cá nhân cung cấp về tính đầy đủ, chuẩn hóa dữ liệu, chất lượng dữ liệu và độ tin cậy của thông tin;

b) Quản lý và lưu giữ thông tin về tình hình phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm từ các cơ sở và các địa bàn trên phạm vi cả nước;

c) Tổng hợp thông tin từ các báo cáo Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm theo địa phương, khu vực;

d) Công khai thông tin về phát thải chất ô nhiễm trên địa bàn toàn quốc theo quy định.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin điện tử để hỗ trợ việc đăng ký, báo cáo, quản lý và phổ biến thông tin về phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm để áp dụng trên toàn quốc.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tính toán phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm từ các nguồn diện, phân tán để tổng hợp trong các Báo cáo phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm theo yêu cầu quản lý.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường lập và công bố báo cáo tổng hợp về phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm để hỗ trợ công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm và quản lý sức khỏe môi trường.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đảm bảo quyền tiếp cận thông tin về phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm thuận lợi và miễn phí cho các tổ chức, cá nhân quan tâm và cộng đồng theo quy định của pháp luật.

7.  Đối với các hóa chất đăng ký phát thải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về bảo mật thông tin thì cơ quan, người tiếp nhận đăng ký, báo cáo phải thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Chương V

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY
Điều 15. Bảo vệ môi trường trong xuất nhập khẩu hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất POP

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu các loại hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị  thuộc Phụ lục 3 Thông tư này có trách nhiệm nhận biết các vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất POP, thông qua một trong các cách sau:

a) Thông tin của nhà sản xuất hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị về việc có sử dụng POP trong sản phẩm;

b) Các ký hiệu chứng nhận hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị không sử dụng các hoá chất độc hại, trong đó có các chất POP;

c) Kết quả phân tích mẫu đối với các trường hợp cần thiết.

2. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất vật liệu, hàng hóa, thiết bị thuộc Phụ lục 6 Thông tư này có trách nhiệm:
a) Đảm bảo các vật liệu, hàng hóa, thiết bị nhập khẩu có hàm lượng các hóa chất POP không vượt quá giới hạn được quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này;

b) Đối với các trường hợp vật liệu, hàng hóa, thiết bị có các chất POP vượt ngưỡng quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này, Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất công bố thông tin hàm lượng của các chất độc hại có trong vật liệu, sản phẩm, thiết bị. Việc công bố thông tin thực hiện theo một trong các hình thức sau: In trực tiếp lên hàng hóa hoặc bao bì; thông tin trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, dưới dạng sách hướng dẫn sử dụng hoặc giấy tờ hướng dẫn đi kèm sản phẩm; đăng tải trên trang tin điện tử của tổ chức, cá nhân.

3. Tổ chức, cá nhân không được xuất khẩu các vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa các chất POP có hàm lượng vượt ngưỡng theo quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này, ngoại trừ trường hợp xuất khẩu để xử lý, tiêu hủy an toàn.

Điều 16. Kiểm kê hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa POP

1. Cơ sở có trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền các thông tin về chủng loại và khối lượng hóa chất POP theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này đang được sử dụng hoặc tồn kho và các biện pháp quản lý, xử lý an toàn đối với các chất này. Mẫu báo cáo được quy định tại Phụ lục 17 Thông tư này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tại địa phương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm kê hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất POP trên địa bàn quản lý.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm kê hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất thuộc Phụ lục 6 Thông tư này trên địa bàn toàn quốc; tổng hợp thông tin, báo cáo của các tổ chức, cá nhân về hóa chất và vật liệu, hàng hóa, thiết bị, chất thải có chứa hóa chất thuộc Phụ lục 6 Thông tư này để định kỳ báo cáo Chính phủ và Công ước Stockholm theo quy định.

Điều 17. Kiểm kê các chất ô nhiễm hữu có khó phân hủy hình thành và phát thải không chủ định

1. Việc kiểm kê các chất POP hình thành và phát thải không chủ định được thực hiện như sau:

a) Chủ cơ sở có loại hình hoạt động thuộc Phụ lục 4A Thông tư này có trách nhiệm tính toán và gửi báo cáo kiểm kê phát thải dioxin/furan đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và quản lý. Nội dung báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 Thông tư này và được kết hợp trong Báo cáo giám sát môi trường định kỳ của cơ sở;

b) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm kê, tổng hợp, quản lý thông tin về phát thải các chất pentachlorobenzene, polychlorinated biphenyls, hexachlorobenzene, polychlorinated naphthalen tại các nguồn phát thải không tập trung quy định tại Phụ lục 4B Thông tư này.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn phương pháp kiểm kê, tổng hợp, quản lý thông tin về kiểm kê các chất POP hình thành và phát thải không chủ định thuộc Phụ lục 4 Thông tư này, báo cáo Chính phủ và Công ước Stockholm theo quy định.

Điều 18. Báo cáo và đăng ký miễn trừ riêng biệt về sử dụng các hóa chất POP công nghiệp với Công ước Stockholm

1. Cơ sở có nhu cầu sử dụng hoặc thải bỏ hóa chất thuộc Phụ lục 3 Thông tư này phải gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 18 Thông tư này để thực hiện việc đăng ký miễn trừ riêng biệt theo quy định của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện Đăng ký miễn trừ riêng biệt với Công ước Stockholm về các hóa chất thuộc Phụ lục 3 Thông tư này và loại hình sử dụng các chất này tại Việt Nam theo quy định của Công ước Stockholm.

3. Thông tin về lĩnh vực và thời hạn được phép sử dụng các hóa chất thuộc Phụ lục 4 Thông tư này được thông báo trên cổng thông tin điện tử thuộc Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổng hợp, đánh giá nhu cầu, hiện trạng sử dụng và quản lý các chất thuộc Phụ lục 3 Thông tư này để báo cáo Chính phủ và Công ước Stockholm theo quy định.

Điều 19. Quản lý an toàn hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất POP

1. Cơ sở chỉ được phép sử dụng các hóa chất POP trong các lĩnh vực cho phép theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư này và phải thực hiện các nội dung sau đây:

a) Báo cáo Tổng cục Môi trường về khối lượng, chủng loại hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất dạng POP theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 Thông tư này, kết hợp với báo cáo quản lý môi trường của cơ sở;

b) Có kế hoạch ngừng sử dụng các vật liệu, hàng hóa, thiết bị này;

c) Thực hiện các biện pháp thu gom, lưu giữ và quản lý an toàn;

d) Chuyển giao chất thải có chứa hóa chất dạng POP cho cơ sở có đủ năng lực xử lý theo quy định.

3. Các hóa chất, vật liệu, hàng hóa, thiết bị có chứa hóa chất thuộc Phụ lục 6 Thông tư này và ngưỡng tương ứng, sau khi hết thời hạn đăng ký miễn trừ đặc biệt, phải được lưu giữ, quản lý như chất thải nguy hại và xử lý theo quy định tại Điều 20 Thông tư này.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, trưng cầu giám định, phát hiện các vật liệu, hàng hóa, thiết bị, chất thải có chứa các hóa chất dạng POP vượt ngưỡng quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này và yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu giữ các vật liệu, hàng hóa, thiết bị này thu hồi, quản lý và xử lý an toàn để đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tại địa phương có trách nhiệm phối hợp và thực hiện các biện pháp quản lý môi trường đối với các hóa chất dạng POP theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 20. Quản lý và xử lý chất thải có chứa hóa chất POP

1. Tổ chức, cá nhân không được áp dụng các biện pháp đóng gói lại hoặc pha loãng làm giảm nồng độ các hóa chất thuộc Phụ lục 5 Thông tư này trong chất thải xuống dưới ngưỡng quy định để thải ra môi trường.

2. Chỉ được phép tái chế, tiêu hủy vật liệu, sản phẩm, thiết bị có chứa hóa chất hexabromodiphenyl ether, heptabromodiphenyl ether, tetrabromodiphenyl ether và pentabromodiphenyl ether vượt ngưỡng theo quy định tại Phụ lục 6 Thông tư này, với điều kiện việc tái chế và tiêu hủy không dẫn đến thu hồi các chất này để tái sử dụng và phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường.

3. Các chủ xử lý chất thải chỉ được phép nhận xử lý các hóa chất, vật liệu, sản phẩm, thiết bị có chứa hóa chất thuộc Phụ lục 3, 5, 6 khi đáp ứng các quy định về quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
4. Việc xử lý vật liệu, hàng hóa, thiết bị, chất thải có chứa hóa chất POP phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và nồng độ các chất thải sau xử lý phải đạt dưới ngưỡng nguy hại theo quy định tại Phụ lục 5 Thông tư này.
Chương VI

QUẢN LÝ PCB VÀ CÁC THIẾT BỊ, VẬT LIỆU VÀ CHẤT THẢI CÓ PCB
Điều 21. Nhận biết, xác định thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB

1. Nhận biết thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB dựa vào một trong các yếu tố sau:

a) Thông tin trên nhãn của thiết bị, vật liệu, chất thải được thể hiện là có PCB thì xác định thiết bị, vật liệu, chất thải đó có PCB. Việc nhận biết nhãn của thiết bị, vật liệu, chất thải được thực hiện theo thông tin trong hồ sơ hoặc trên các thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB theo danh sách tại Phụ lục 7 Thông tư này;

b) Thông báo của nhà sản xuất là thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB thì xác định là thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB;

c) Thiết bị, vật liệu thuộc Phụ lục 8 Thông tư này, được sản xuất trước năm 1990 hoặc không có nhãn và thông báo của nhà sản xuất thì xác định là có thể có PCB;

d) Các thiết bị, vật liệu, chất thải có khả năng bị lây nhiễm chéo PCB trong quá trình vận hành, sử dụng, thải bỏ thì xác định là có thể có PCB;

đ) Các loại dầu, thiết bị, vật liệu sản xuất sau năm 1990, có thông tin trên nhãn hoặc thông báo của nhà sản xuất là không có PCB thì xác định là dầu, thiết bị, vật liệu không có PCB.

2. Xác định thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB:

a) Việc xác định thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB phải dựa vào phương pháp lấy mẫu, phân tích để xác định nồng độ PCB trong thiết bị, vật liệu, chất thải;

b) Quy trình lấy mẫu và phân tích mẫu thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB được áp dụng theo tiêu chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tương ứng với loại mẫu cần phân tích hoặc phương pháp phân tích phù hợp của quốc tế.

3. Việc phân tích PCB phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm được xác nhận đủ năng lực thực hiện quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường hoặc các cơ sở phân tích đáp ứng các chứng chỉ quốc tế về phân tích PCB.

4. Chủ sở hữu thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB có trách nhiệm xác định nồng độ PCB trong dầu đối với các thiết bị đang chứa dầu; trường hợp dầu đã được rút ra khỏi thiết bị thì phải phân tích nồng độ PCB trong dầu và trong thiết bị và có biện pháp quản lý an toàn các thiết bị, vật liệu, chất thải này phù hợp theo quy định tại Thông tư này, cụ thể:

a) Trước khi chuyển giao để tái sử dụng, tái chế hoặc thải bỏ dầu cách điện, dầu truyền nhiệt, thiết bị thuộc Phần I, Phụ lục 8 Thông tư này, chủ sở hữu phải xác định nồng độ PCB trong dầu, vật liệu, thiết bị và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trong vòng 10 ngày trước khi chuyển giao để tái sử dụng, tái chế hoặc thải bỏ theo mẫu quy định tại Phụ lục 17 Thông tư này.

b) Khi tiến hành thay hoặc bổ sung dầu cho các thiết bị điện không còn mác nhãn hoặc sản xuất trước năm 1990, chủ sở hữu thiết bị có trách nhiệm xác định nồng độ PCB trong dầu bổ sung và dầu còn lại trong thiết bị để tránh lây nhiễm chéo và có các biện pháp quản lý an toàn phù hợp theo quy định.

5. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân xác định, phân loại, lấy mẫu để phân tích, xác định nồng độ PCB trong các thiết bị, vật liệu có thể có PCB; Nếu không có điều kiện để lấy mẫu phân tích xác định ngay các thiết bị, vật liệu có PCB, khuyến khích các tổ chức cá nhân đăng ký các thiết bị, vật liệu có thể có PCB để quản lý an toàn phù hợp.

6. Khuyến khích chủ nguồn thải và chủ xử lý chất thải xác định nồng độ PCB có trong chất thải thuộc Phần II, Phụ lục 8 Thông tư này để có các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm và xử lý phù hợp.

Điều 22. Phân loại, dán nhãn cho thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB

1. Khi nhận biết, xác định thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB, tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB có trách nhiệm phân loại và dán nhãn thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB theo quy định tại khoản 3, 4 Điều này.

2. Thiết bị, bao gói, vật chứa PCB được phân loại tương ứng theo phân loại vật liệu và chất thải có PCB có trong thiết bị, bao gói, vật chứa đó.

3. Thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB được phân loại theo nồng độ PCB như sau:

a) Thiết bị, vật liệu, chất thảicó PCB nồng độ đậm đặc: Nồng độ PCB từ 100.000 mg/kg trở lên;

b) Thiết bị, vật liệu, chất thảicó PCB nồng độ cao: Nồng độ PCB từ  500 mg/kg đến dưới 100.000 mg/kg;

c) Thiết bị, vật liệu, chất thảicó PCB: Nồng độ PCB từ 50 mg/kg trở lên;

d) Thiết bị, vật liệu, chất thảirắn không thấm hút có PCB: Nồng độ PCB trên bề mặt từ 10 µg/100 cm2 trở lên;

đ) Thiết bị, vật liệu, chất thải có thể có PCB nhưng chưa xác định được chính xác nồng độ PCB.

4. Dán nhãn cho thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB:

a) Nhãn PCB phải được dán chắc chắn, ở vị trí dễ quan sát, có thể đọc rõ ràng đầy đủ các nội dung của nhãn;

b) Tùy thuộc vào nồng độ PCB trong các thiết bị, vật liệu, chất thải, việc dán nhãn PCB cho các thiết bị, dầu, vật liệu, chất thải này được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 19 Thông tư này.

Điều 23. Báo cáo, quản lý thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB

1. Khi phát hiện thiết bị, vật liệu có PCB, tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị, vật liệu này phải gửi hồ sơ báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để quản lý khi thiết bị, vật liệu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dầu, vật liệu lỏng hoặc rắn có nồng độ PCB từ 50 mg/kg trở lên;

b) Vật liệu rắn không thấm hút có PCB;

c) Thiết bị có PCB;

d) Dầu, vật liệu có nồng độ PCB thấp hơn 50 mg/kg hoặc nồng độ PCB trên bề mặt thấp hơn 10 µg/100 cm2, nhưng có tổng khối lượng PCB tuyệt đối từ 50 g trở lên.

2. Hồ sơ báo cáo về thiết bị, vật liệu có PCB bao gồm:

a) Báo cáo về thiết bị, vật liệu có PCB và kế hoạch ngừng sử dụng các thiết bị, vật liệu có PCB theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 Thông tư này;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức); chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);

c) Bản sao của một trong các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có): Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường;

d) Kế hoạch ngừng sử dụng các thiết bị, vật liệu có PCB;

đ) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với thiết bị, vật liệu có PCB trong trường hợp chủ sở hữu thiết bị, vật liệu đơn lẻ có PCB hoặc lưu giữ tập trung thiết bị, vật liệu có PCB với khối lượng PCB tuyệt đối từ 50 g trở lên, có thể lồng ghép cung trong phương án bảo vệ môi trường.

3. Trong trường hợp có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ báo cáo về thiết bị, vật liệu có PCB so với thông tin đã được báo cáo, tổ chức, cá nhân phải bổ sung thông tin và báo cáo lại với Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương về sự thay đổi này. Hồ sơ báo cáo bổ sung về thiết bị, vật liệu có PCB bao gồm: Báo cáo về thiết bị, vật liệu có PCB và kế hoạch ngừng sử dụng các thiết bị, vật liệu có PCB với thông tin thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 20 Thông tư này.

Điều 24. Quản lý nhập khẩu, xuất khẩu thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB

1. Tổ chức, cá nhân không được nhập khẩu thiết bị, vật liệu có PCB vào Việt Nam để sử dụng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Tổ chức, cá nhân được nhập khẩu vào Việt Nam dầu, vật liệu và thiết bị thuộc danh mục của Phần 2, Phụ lục 8 khi có xác nhận của Nhà sản xuất là “Không có PCB”.

3. Các tổ chức, cá nhân được xuất khẩu thiết bị, vật liệu có PCB sang các nước khác để tái sử dụng, tái chế, xử lý nếu có sự chấp thuận bằng văn bản của tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng thiết bị, vật liệu đó.

4. Quy trình, thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB sang các nước khác phải tuân thủ Công ước Basel về “kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu huỷ chúng”, các quy định hiện hành về quản lý chất thải nguy hại và quy định khác về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu có liên quan.

Điều 25. Sử dụng và tái sử dụng thiết bị, vật liệu có PCB

1. Thiết bị, vật liệu có PCB nồng độ đậm đặc phải ngừng sử dụng càng sớm càng tốt, thời hạn sử dụng tối đa không quá 02 năm kể từ khi được phát hiện nhưng không quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020.

2. Thiết bị, vật liệu có PCB và khối lượng PCB tuyệt đối từ 50 g trở lên phải ngừng sử dụng càng sớm càng tốt và không quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025.

3. Các thiết bị có PCB hoặc có nồng độ PCB trên bề mặt rắn không thấm hút từ 10 µg/100cm2 trở lên, còn kín và không có dấu hiệu rò rỉ, được tái sử dụng đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

4. Không được tái sử dụng các thiết bị có PCB trong các trường hợp sau:

a) Nồng độ PCB từ 500 mg/kg trở lên;

b) Thiết bị, vật liệu có PCB đã có dấu hiệu rò rỉ, phát tán PCB ra môi trường.

5. Thiết bị, vật liệu có PCB với khối lượng PCB tuyệt đối từ 50 g trở lên được phát hiện tại các khu vực ưu tiên về bảo vệ môi trường và sức khỏe phải ngừng sử dụng và di dời ra khỏi khu vực đó càng sớm càng tốt, nhưng không quá 03 năm kể từ khi phát hiện.

6. Tụ điện và thiết bị nhỏ khác chứa không quá 100 ml dầu PCB được sử dụng đến khi hết tác dụng, sau đó phải thu gom và quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại. Nếu các thiết bị này được phát hiện tại các khu vực ưu tiên về bảo vệ môi trường và sức khỏe, thì phải được ngừng sử dụng càng sớm càng tốt và không quá 03 năm kể từ khi được phát hiện.

7. Thiết bị, vật liệu có PCB với nồng độ PCB nhỏ hơn 50 mg/kghoặc khối lượng tuyệt đối nhỏ hơn 50 g được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết tác dụng và không hạn chế về thời gian sử dụng.
Điều 26. Sửa chữa và tái chế thiết bị, vật liệu có PCB

1. Thiết bị, dầu, vật liệu có PCB sau khi xử lý đến nồng độ PCB nhỏ hơn 50 mg/kg hoặc nồng độ PCB trên bề mặt rắn không thấm hút nhỏ hơn 10 µg/100 cm2  có thể dùng cho các mục đích sử dụng khác nhưng phải đảm bảo các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn về bảo vệ môi trường.

2. Chủ sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB được phép tự sửa chữa, tái chế thiết bị, vật liệu có PCB khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường, trong đó có nội dung về sửa chữa, tái chế các thiết bị, vật liệu có PCB theo quy định của pháp luật.

3. Chủ sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB được phép thuê sửa chữa, tái chế tại các cơ sở có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại có công nghệ sửa chữa, tái chế và mã chất thải nguy hại có PCB phù hợp theo quy định.

Điều 27. Lưu giữ thiết bị, vật liệu có PCB

1. Tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB được phép lưu giữ tạm thời các thiết bị, vật liệu này để sửa chữa hoặc chờ chuyển giao cho cơ sở lưu giữ lâu dài hoặc xử lý. Việc lưu giữ tạm thời phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Khối lượng dầu hoặc vật liệu lưu giữ không quá 4.000 kg, khối lượng thiết bị lưu giữ không quá 10.000 kg, khối lượng PCB tuyệt đối không quá 100 g;

b) Thời gian lưu giữ tạm thời không quá 01 (một) năm;

c) Khu vực lưu giữ tạm thời đáp ứng yêu cầu tại điểm a Khoản 1 Điều 28 Thông tư này.

2. Trong trường hợp cần phải lưu giữ tạm thời thiết bị, vật liệu có PCB với thời gian lưu giữ vượt quá 01 (một) năm, chủ sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để có ý kiến về việc di chuyển và quản lý.

3. Thiết bị, vật liệu có PCB nồng độ đậm đặc phải được xử lý hoặc chuyển giao cho cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu giữ, xử lý chất thải có PCB trong thời gian tối đa 02 năm kể từ khi ngừng sử dụng hoặc bắt đầu lưu giữ tạm thời trong khu vực lưu giữ. Trong trường hợp chưa xử lý được do chưa có đơn vị xử lý hoặc phương án phù hợp, chủ sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để xác định thời hạn lưu giữ hoặc xử lý.

4. Thiết bị, vật liệu có PCB hoặc khối lượng PCB tuyệt đối từ 50 g trở lên phải được xử lý hoặc chuyển giao cho cơ sở được cơ quan có thẩm quyền cho phép lưu giữ, xử lý chất thải có PCB trong thời gian tối đa 03 năm kể từ khi ngừng sử dụng hoặc lưu giữ tạm thời trong kho, nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2028. Trong trường hợp chưa xử lý được do chưa có đơn vị xử lý hoặc phương án phù hợp, chủ sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB phải báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để xác định thời hạn lưu giữ hoặc xử lý.

5. Trong trường hợp việc di chuyển hoặc xử lý thiết bị, vật liệu có PCB có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và tác hại đối với sức khỏe con người cao hơn việc giữ nguyên hiện trạng, chủ sở hữu thiết bị, vật liệu có trách nhiệm báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương để xem xét, quyết định việc quản lý tại chỗ.

6. Trong trường hợp không đủ điều kiện lưu giữ an toàn, chủ sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB có thể thuê kho hoặc chuyển giao trách nhiệm pháp lý về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ, quản lý và sở hữu thiết bị, vật liệu có PCB cho các cơ sở khác có đủ điều kiện lưu giữ để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường và sức khỏe theo quy định tại Điều 28, 29 Thông tư này.

Điều 28. Yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với hoạt động lưu giữ thiết bị, vật liệu có PCB

1. Khu vực lưu giữ thiết bị, vật liệu có PCB phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Yêu cầu đối với khu vực lưu giữ tạm thời với thời gian lưu giữ thiết bị, vật liệu có PCB không quá 01 (một) năm: Khoảng cách đến các khu vực lưu giữ hóa chất dễ cháy từ 30 m trở lên; khoảng cách đến các khu dân cư, trường học, bệnh viện từ 30 m trở lên; khoảng cách đến các cơ sở chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc, nguồn nước cấp cho sinh hoạt từ 100 m trở lên;

b) Yêu cầu đối với khu vực lưu giữ lâu dài với thời gian lưu giữ thiết bị, vật liệu có PCB quá 01 (một) năm: Khoảng cách đến các nguồn có phát nhiệt lượng lớn từ 30 m trở lên; khoảng cách đến các khu vực lưu giữ hóa chất dễ cháy, pin, ắc quy từ 50 m trở lên; khoảng cách đến các khu dân cư, trường học, bệnh viện từ 100 m trở lên; khoảng cách đến các cơ sở chế biến thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc, nguồn nước cấp cho sinh hoạt từ 100 m trở lên;

2. Phải có Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố PCB và các trang thiết bị, vật liệu phù hợp để ứng phó, hạn chế tác hại khi có sự cố PCB xảy ra.

3. Được sử dụng các kho lưu giữ PCB dạng công-ten-nơ đáp ứng các quy định kỹ thuật để lưu giữ thiết bị, dầu, vật liệu có PCB.

4. Yêu cầu kỹ thuật đối với nơi lưu giữ, bao bì chứa thiết bị, vật liệu có PCB và trang thiết bị, vật liệu để ứng phó sự cố được quy định tại Phụ lục 21 Thông tư này.

Điều 29. Yêu cầu về nhân lực đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng, sửa chữa, tái chế, lưu giữ thiết bị, vật liệu có PCB

1. Trong quá trình hoạt động, tổ chức, cá nhân có thao tác tiếp xúc với thiết bị có PCB với khối lượng từ 2.000 kg trở lên hoặc dầu, vật liệu có PCB có khối lượng từ 100 kg trở lên phải có ít nhất 01 (một) cán bộ quản lý, điều hành kỹ thuật để thực hiện hoặc chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các thao tác có tiếp xúc với PCB. Cán bộ quản lý, điều hành kỹ thuật phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

a) Có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, môi trường, an toàn lao động;

b) Đã được tham gia khóa tập huấn về quản lý PCB do cơ quan có thẩm quyền thực hiện.

2.Tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, sửa chữa, tái chế, lưu giữ thiết bị, vật liệu có PCB có trách nhiệm bảo đảm người trực tiếp thực hiện các thao tác có tiếp xúc với PCB phải được đào tạo, tập huấn về quản lý thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB. Việc đào tạo, tập huấn phải được các cán bộ có trách nhiệm và trình độ theo quy định tại Khoản 1 Điều này tổ chức thực hiện.

Điều 30. Yêu cầu về vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB

1. Yêu cầu kỹ thuật đối với phương tiện vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB:

a) Có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật;

b) Đáp ứng các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

c) Có ca bin đủ chỗ cho ít nhất 02 (hai) người ngồi, gồm 01 (một) người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm và 01 (một) người áp tải hàng nguy hiểm;

d) Có đủ các bộ phận gá buộc để có thể định vị chắc chắn thiết bị, vật liệu có PCB khi vận chuyển; có dụng cụ, thùng chứa phù hợp với thiết bị, vật liệu được vận chuyển;

đ) Có trang thiết bị che, phủ kín toàn bộ khoang chở thiết bị, vật liệu có PCB. Trang thiết bị che phủ phải phù hợp, đảm bảo chống thấm, chống cháy, không bị phá hủy khi tiếp xúc với thiết bị, vật liệu được vận chuyển, chịu được sự va đập và hạn chế được sự rò rỉ, lây nhiễm PCB ra môi trường trong trường hợp xảy ra sự cố;

e) Phải được gắn biển cảnh báo có PCB theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 Thông tư này lên phía trước, phía sau và hai bên thành phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển;

g) Có các trang thiết bị, vật liệu để ứng phó, hạn chế tác hại khi có sự cố PCB xảy ra;

h) Có kế hoạch ứng phó sự cố PCB và các tình huống khẩn cấp khác kèm theo phương tiện trong suốt quá trình vận chuyển;

i) Không được vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB cùng với người, vật nuôi, lương thực, thực phẩm.

2. Người áp tải vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

a) Có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chuyên ngành hóa chất hoặc môi trường;

b) Có Giấy chứng nhận đã được huấn luyện về kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng nguy hiểm còn hiệu lực do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất;

c) Có Giấy chứng nhận đã được huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy còn hiệu lực do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo Thông tư số 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm và Thông tư số 04/2014/TT-BCA ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2010/TT-BCA;
d) Có Giấy chứng nhận đã được huấn luyện về vận chuyển hàng nguy hiểm do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

đ) Đã được huấn luyện về thao tác an toàn an toàn đối với PCB theo quy định tại Điều 32, Thông tư này.

3. Trong suốt quá trình vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB, phải có người áp tải hàng có đủ trình độ quy định tại Khoản 2 Điều này. Người trực tiếp điều khiển phương tiện vận chuyển có thể thực hiện việc áp tải hàng nếu đáp ứng yêu cầu quy định tại Khoản 2 Điều này. Quy trình thực hiện vận chuyển an toàn thiết bị, vật liệu có PCB được quy định tại Phụ lục 23 Thông tư này.

Điều 31. Phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải có PCB

1. Các thiết bị, vật liệu có PCB sau khi không tiếp tục sử dụng thì được coi là chất thải và phải được phân loại, lưu giữ tách biệt với các loại chất thải nguy hại và chất thải thông thường khác.

2. Chủ nguồn thải chất thải có PCB được phép lưu giữ chất thải có PCB tại cơ sở của mình khi đáp ứng quy định tại Điều 28, 29 Thông tư này và đồng thời phải thực hiện việc quản lý chất thải có PCB theo quy định hiện hành về quản lý chất thải nguy hại.

3. Chủ nguồn thải có thể tự xử lý chất thải có PCB tại cơ sở của mình theo phương án xử lý PCB trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phương án bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận. Trong trường hợp chủ nguồn thải chưa có phương án tự xử lý được phê duyệt, thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, chấp thuận. Quy trình, thủ tục xem xét và chấp thuận phương án tự xử lý được thực hiện theo quy định về phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc Phương án bảo vệ môi trường.

4. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện chất thải có PCB nhưng không có đủ điều kiện lưu giữ an toàn tại chỗ hoặc phương án xử lý tiêu hủy phù hợp, tổ chức, cá nhân có thể thuê kho hoặc chuyển giao trách nhiệm lưu giữ chất thải có PCB cho các cơ sở xử lý chất thải có đủ điều kiện lưu giữ để đảm bảo các yêu cầu bảo vệ môi trường và sức khỏe.

5. Cơ sở xử lý chất thải nguy hại có đủ điều kiện lưu giữ an toàn được phép lưu giữ chất thải có PCB cho các chủ nguồn thải chất thải có PCB khi đáp ứng quy định tại Điều 31, 32 Thông tư này và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại bao gồm chất thải có PCB.

6. Cơ sở xử lý chất thải nguy hại được phép thực hiện các hoạt động súc tráng thiết bị, tái chế, xử lý vật liệu, chất thải có PCB khi có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại với mã chất thải phù hợp do Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Quy trình, thủ tục cấp phép hoạt động súc tráng thiết bị, tái chế, xử lý chất thải có PCB được thực hiện theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.

7. Chất thải có PCB sau xử lý phải đáp ứng các quy chuẩn quốc gia về môi trường và các yêu cầu kỹ thuật đặc thù sau:

a) Chỉ được thải bỏ chất thải rắn có PCB khi xử lý đến nồng độ dưới 05 mg/kg hoặc có nồng độ PCB trên bề mặt vật liệu rắn không thấm hút là dưới 10 µg/100 cm2;

b) Chỉ được chôn lấp an toàn chất thải rắn có nồng độ PCB từ 05 mg/kg đến 50 mg/kg tại các địa điểm được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận; không được chôn lấp chất thải (rắn) có nồng độ PCB vượt quá 50 mg/kg;

c) Không được chôn lấp hoặc xả thải vào môi trường chất thải rắn có khối lượng PCB tuyệt đối từ 50 g trở lên;

d) Không được chôn lấp hoặc xả thải vào môi trường chất thải lỏng có nồng độ PCB từ 5mg/kg trở lên.

Điều 32. Hệ thống di động xử lý thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB

1. Chủ sở hữu thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB có thể sử dụng Hệ thống xử lý di động để tự xử lý thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB tại cơ sở của mình.

2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với Hệ thống xử lý di động các thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB áp dụng công nghệ xử lý hóa học, sinh học:

a) Nồng độ PCB trong khí thải để đưa vào hệ thống hấp phụ không quá 1 mg/kg;

b) Nồng độ PCB trong dầu sau xử lý hóa học, sinh học không quá 2 mg/kg;

c) Khí thải xả ra môi trường sau xử lý: PM < 50 mg/Nm3; HCl < 75mg/ Nm3 hoặc nồng độ PCDD/PCDF tổng (tính theo TEQ hay tổng Dioxin/Furran TEQ) < 12 ng/Nm3; (tính theo 11% ôxy, khí khô); các chỉ tiêu khác có liên quan áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp;

d) Chất thải lỏng, nước thải xả ra môi trường sau xử lý: Nồng độ PCDD/PCDF tổng (tính theo TEQ hay tổng Dioxin/Furran TEQ) không quá 0,6 ng/L; các chỉ tiêu khác có liên quan  áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

đ) Chất thải rắn xả ra môi trường sau xử lý: Nồng độ PCB < 0,5 mg/kg; nồng độ PCB trên bề mặt vật liệu rắn không thấm hút là dưới 10 µg/100 cm2; nồng độ PCDD/PCDF tổng (tính theo TEQ hay tổng Dioxin/Furran TEQ) không quá 1 µg/kg.

3. Yêu cầu về kỹ thuật đối với Hệ thống xử lý di động các thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB áp dụng công nghệ đốt:

a) Áp dụng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp và  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng;

b) Chất thải rắn xả ra môi trường sau xử lý: Nồng độ PCB < 0,5 mg/kg; nồng độ PCB trên bề mặt vật liệu rắn không thấm hút là dưới 10 µg/100 cm2; nồng độ PCDD/PCDF tổng (tính theo TEQ hay tổng Dioxin/Furran TEQ) không quá 1 µg/kg ;

4. Trường hợp chất thải rắn còn lại sau xử lý có nồng độ PCB từ 0,5 - 50 mg/kg thì có thể xử lý bằng phương pháp chôn lấp an toàn sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận.

Điều 33. Kiểm soát ô nhiễm PCB

1. Tổ chức, cá nhân có kho lưu giữ hoặc xử lý thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB phải thực hiện quan trắc môi trường đối với chỉ tiêu PCB và tổng hợp trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

2. Số lượng mẫu PCB và thành phần môi trường cần quan trắc được xác định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, tùy theo điều kiện và yêu cầu thực tế, nhưng tối thiểu gồm 01 (một) mẫu đất hoặc trầm tích, 01 (một) mẫu nước thải và tần suất 01 lần/năm.

3. Tổ chức, cá nhân khi phát hiện khu vực bị ô nhiễm PCB hoặc nghi ngờ bị ô nhiễm PCB phải thông báo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường và chính quyền địa phương cấp xã, huyện.

4. Tổ chức, cá nhân được giao quyền sử dụng, quản lý các khu vực bị ô nhiễm PCB hoặc nghi ngờ bị ô nhiễm PCB có trách nhiệm xác định mức độ ô nhiễm, đánh giá rủi ro, cách ly và gắn biển cảnh báo khu vực ô nhiễm PCB theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý có thẩm quyền.

5. Đối với các khu vực không xác định được chủ quyền sử dụng hoặc quản lý,  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chỉ đạo và tổ chức việc thực hiện xác định mức độ ô nhiễm, đánh giá rủi ro, cách ly, gắn biển cảnh báo khu vực ô nhiễm PCB và có các biện pháp quản lý phù hợp theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

6. Khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các khu vực bị ô nhiễm PCB hoặc nghi ngờ bị ô nhiễm PCB, chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện việc đánh giá và xử lý đảm bảo nồng độ PCB trong đất là:

a) Nhỏ hơn 0,5 mg/kg đối với đất nông nghiệp;

b) Nhỏ hơn 05 mg/kg đối với đất ở và đất sử dụng vào mục đích công cộng;

c) Nhỏ hơn 50 mg/kg đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Chương VII

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU, VẬN CHUYỂN, SẢN XUẤT, KINH DOANH, CHUYỂN GIAO VÀ XỬ LÝ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT; QUẢN LÝ RỦI RO MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
Điều 34. Yêu cầu quản lý rủi ro môi trường khi đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

1. Hoạt chất, hóa chất được đăng ký vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

a) Có dư lượng sau khi được sử dụng theo đúng quy trình hướng dẫn đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường tương ứng; không gây tác hại đối với sức khỏe con người, trong đó có tính đến tác động tích lũy, cộng hưởng trong môi trường;

b) Có độc tính đảm bảo hiệu lực phòng trừ đối với đối tượng dịch hại và chấp nhận được đối với sức khỏe con người và môi trường;

c) Có đủ dữ liệu về mức hấp thụ hàng ngày cho phép đối với từng loại hoạt chất và hỗn hợp hoạt chất sử dụng trong thuốc kỹ thuật để đánh giá rủi ro môi trường và thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro;

d) Có đủ dữ liệu về cơ chế chuyển hóa và ảnh hưởng môi trường của các hoạt chất, bao gồm môi trường không khí, đất, nước và chuyển hóa trong thực vật, vật nuôi;

đ) Được đánh giá về độc tính sinh thái, độc tính đối với một số sinh vật điển hình (cá, chim, ong) và một số sinh vật không phải đối tượng phòng trừ  trong điều kiện địa phương tại Việt Nam;

e) Hoạt chất thuộc danh mục quy định tại Phần 1, Phụ lục 10 Thông tư này phải có đủ các thông tin đánh giá trong thời gian 12 tháng trong điều kiện Việt Nam theo các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này.

2. Thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật hóa học được phép đăng ký và sử dụng tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

a) Sử dụng các hoạt chất, hóa chất đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có kết quả đánh giá về độc tính sinh thái, độc tính đối với một số sinh vật điển hình (cá, chim, ong) và một số sinh vật không phải đối tượng phòng trừ và cần thiết trong điều kiện địa phương của Việt Nam, bao gồm cả các hoạt chất và thành phần được sử dụng trong thuốc thành phẩm;

c) Có kết quả đánh giá về rủi ro phơi nhiễm đối với con người bao gồm: người trực tiếp sử dụng, người ở gần và người sử dụng thực phẩm bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật.

d) Có đủ thông tin về hiệu quả, hiệu lực của thuốc theo mục đích sử dụng nhằm đảm bảo không có tác dụng có hại trước mắt hoặc lâu dài đối với sức khỏe con người và môi trường trong đó có tính đến hiệu quả xử lý chất thải đối với các sản phẩm này và tác động tích lũy, cộng hưởng của các chất này trong môi trường; có thông tin về sự phát thải, phân bố và lan truyền của các chất này trong môi trường, bao gồm nước mặt, các cửa sông và vùng nước ven bờ, nước ngầm, không khí và đất, có tính đến vị trí, khoảng cách và khả năng lan truyền xa; có thông tin về tác động đối với các loài không phải mục tiêu kiểm soát và tác động đối với đa dạng sinh học và các hệ sinh thái.

3. Vi sinh vật trong thuốc bảo vệ thực vật sinh học và thuốc thành phẩm được phép đăng ký và sử dụng tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

a) Được đánh giá và có biện pháp phù hợp để kiểm soát khả năng truyền nhiễm, gây bệnh hoặc độc tính tới sinh vật không phải đối tượng phòng trừ;

b) Có dữ liệu đánh giá về ảnh hưởng và chuyển hóa trong môi trường, bao gồm: Dữ liệu sơ cấp về mối nguy tiềm ẩn về khả năng lây nhiễm tới động vật có vú (bao gồm cả con người); dữ liệu sơ cấp về độc tính đối với sinh vật không phải đối tượng phòng trừ (chim, ong, bướm và các sinh vật bản địa theo yêu cầu); dữ liệu thực nghiệm lây nhiễm đối với các loại cây trồng (ví dụ: vi sinh vật dùng để phòng trừ cỏ dại...); dữ liệu khảo nghiệm về ảnh hưởng và chuyển hóa môi trường phù hợp với điều kiện địa phương của Việt Nam.

c) Có dữ liệu đánh giá về phơi nhiễm và ảnh hưởng sức khỏe con người, bao gồm: Dữ liệu về tác động sức khỏe do phơi nhiễm đối với người sử dụng (qua da, hít, giám sát sinh học) khi sử dụng trên đồng ruộng; dữ liệu về tác động sức khỏe do phơi nhiễm người ở gần (qua da, hít, giám sát sinh học) khi sử dụng trên đồng ruộng; dữ liệu về rủi ro về tần suất và thời gian phơi nhiễm đối với sức khỏe của người sử dụng (qua da, hít, giám sát sinh học) và người ở gần (qua da, hít, giám sát sinh học) trong điều kiện Việt Nam.

d) Đối với thuốc thành phẩm dạng vi sinh, kết quả đánh giá phải bao gồm cả tác động, ảnh hưởng của các vi sinh vật và các thành phần khác được sử dụng trong thuốc thành phẩm.

4. Thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc được phép đăng ký và sử dụng tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:

a) Có dữ liệu, kết quả thực nghiệm đánh giá độc học;

b) Có dữ liệu, kết quả thực nghiệm về đánh giá rủi ro về tần suất và thời gian phơi nhiễm đối với sức khỏe của người sử dụng (qua da, hít, giám sát sinh học) và người ở gần (qua da, hít, giám sát sinh học) trong điều kiện Việt Nam.

Điều 35. Quản lý rủi ro môi trường trong khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật

1. Cơ sở thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

a) Có cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm tác động thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và sức khỏe con người gồm: Khảo nghiệm về độc tính sinh thái, độc tính đối với sinh vật; khảo nghiệm, đánh giá về rủi ro phơi nhiễm đối với người trực tiếp sử dụng, người ở gần và người sử dụng thực phẩm bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật; khảo nghiệm, đánh giá về cơ chế chuyển hóa và ảnh hưởng môi trường của các hoạt chất, bao gồm môi trường không khí, đất, nước và chuyển hóa trong thực vật, vật nuôi;

b) Có công trình, biện pháp đảm bảo kiểm soát các tác động tiêu cực của thuốc bảo vệ thực vật đối với môi trường và sức khỏe con người trong quá trình khảo nghiệm;

c) Có biện pháp xử lý, tiêu hủy mẫu, vật phẩm khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định về quản lý chất thải;

d) Phương án khảo nghiệm phải có các biện pháp kiểm soát phát thải chất ô nhiễm, quản lý rủi ro môi trường.

2. Nội dung và kết quả khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phải xác định được các rủi ro về môi trường khi sử dụng trong điều kiện Việt Nam bao gồm: Chuyển hóa trong thực vật, vật nuôi; chuyển hóa trong môi trường đất, nước, không khí; độc tính sinh thái, độc tính với chim, ong, cá và các loài thủy sinh, độc tính với các sinh vật không phải đối tượng phòng trừ phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Điều 36. Bảo vệ môi trường đối với thuốc bảo vệ thực vật khi cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật

1. Thuốc bảo vệ thực vật được đề nghị cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật phải được đánh giá rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người theo các nội dung sau đây:

a) Hoạt chất, thuốc kỹ thuật phải có thông tin đánh giá về chuyển hóa trong các thành phần môi trường tại Việt Nam gồm môi trường đất, nước, không khí; thông tin về độc tính với chim, ong, cá và các loài thủy sinh và các sinh vật không phải đối tượng phòng trừ tại Việt Nam.

b) Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm phải có thông tin đánh giá rủi ro, tác động đối với sức khoẻ con người tại Việt Nam gồm: Phơi nhiễm đối với người sử dụng (qua da, hít, giám sát sinh học) và phơi nhiễm đối với người ở gần (qua da/hít), giám sát sinh học) khi sử dụng trên đồng ruộng.

c) Hoạt chất thuộc danh mục quy định tại Phần 2, Phụ lục 10 Thông tư này phải có đủ các thông tin đánh giá trong thời gian 03 năm trong điều kiện Việt Nam theo các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có thể phối hợp trong việc đánh giá rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người của thuốc bảo vệ thực vật đang được lưu hành tại Việt Nam.

3. Kết quả đánh giá rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người là một trong các căn cứ để cấp lại, gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật theo quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật và bảo vệ môi trường.

Điều 37. Bảo vệ môi trường đối với việc xuất, nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tương ứng tại Điều 41, 42, 43, 44 Thông tư này.

2. Việc xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật phải được thực hiện theo quy định tại Điều 45 Thông tư này.

3. Trường hợp thuốc bảo vệ thực vật tới cửa khẩu hải quan dỡ hàng mà không có người đến làm thủ tục hải quan thì việc xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật thực hiện theo quy định về lĩnh vực hải quan và phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

4. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, cảng xuất khẩu thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong vận chuyển, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật.

Điều 38. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật

Cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

1. Có cơ sở hạ tầng đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường như sau:
a) Các công trình giao thông trong khuôn viên của cơ sở phải đảm bảo thuận lợi cho công tác vận chuyển an toàn hóa chất, vi sinh, thảo mộc và sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; đảm bảo cho hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường hiệu quả tại cơ sở và khu vực xung quanh;

b) Có các biện pháp phù hợp để hạn chế phát thải chất ô nhiễm và thu gom hoá chất khi bị tràn đổ, rò rỉ;

c) Các khu vực thực hiện đóng gói, sang chiết, lưu giữ hóa chất, sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật phải có các thiết bị, hệ thống thông hơi tự nhiên, thông hơi cơ khí hoặc lọc khí phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm không khí.

2. Thiết bị, công nghệ, công trình, biện pháp thu gom, xử lý và giám sát hóa chất nguy hại trong khí thải, nước thải, chất thải rắn phải đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường, cụ thể:

a) Khí thải của nhà xưởng sản xuất, kho hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ và các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về khí thải công nghiệp đối với từng loại hình sản xuất, kinh doanh hoặc các văn bản thay thế;

b) Nước thải sau xử lý phải đạt các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về nước thải công nghiệp đối với từng loại hình sản xuất, kinh doanh và các chỉ tiêu còn lại theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp hoặc các văn bản thay thế;

c) Chất thải rắn từ quá trình sản xuất, kinh doanh phải được quản lý theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại và QCVN 07:2009/BTNMT hoặc các văn bản thay thế;

d) Các cơ sở sản xuất, sang chai đóng gói thuốc bảo vệ thực vật có công suất sản phẩm theo thiết kế lớn hơn 10.000 tấn/năm phải thực hiện quan trắc khí thải tự động liên tục; các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục. Dữ liệu quan trắc liên tục phải được truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc giám sát chất lượng môi trường.
3. Cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ các loại thuốc bảo vệ thực vật phải đáp ứng các yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường như sau:

a) Có các thiết bị, công trình, quy trình phù hợp trong khu vực lưu giữ, sản xuất để đảm bảo cảnh báo ô nhiễm do hoá chất rò rỉ, tràn đổ, phát thải;
b) Đảm bảo đầy đủ và sẵn sàng các trang thiết bị và nhân lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và các trang bị bảo hộ cá nhân;

c)  Có quy trình thường xuyên kiểm tra rò rỉ tại bồn chứa, hệ thống truyền dẫn và nạp liệu để hạn chế rò rỉ, phát thải hóa chất gây ô nhiễm môi trường;

d) Có biện pháp giám sát, quan trắc môi trường đối với các hóa chất nguy hại phát thải ra môi trường;

đ) Nhân viên phải được đào tạo, tập huấn về các biện pháp ứng phó với tình huống hóa chất rò rỉ, tràn đổ, phát thải.

4. Có quy trình quản lý rủi ro môi trường bao gồm các nội dung như sau:

a) Mô tả các bước trong quy trình công nghệ, vị trí, khu vực có rủi ro về môi trường do phát thải hóa chất, chất ô nhiễm tại cơ sở;

b) Phương án quản lý rủi ro về môi trường phù hợp với từng loại nguy cơ phát thải và chủng loại chất ô nhiễm của cơ sở;

c) Chương trình giám sát môi trường trong đó có các chỉ tiêu quan trắc phù hợp với hoạt chất, phụ gia, dung môi sử dụng trong quá trình sản xuất hoặc trong thành phần thuốc bảo vệ thực vật.

d) Xây dựng phương án xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phù hợp với các quy định pháp luật về quản lý chất thải.

5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại khoản 1 đến khoản 5 Điều này phải được tổng hợp và trình bày đầy đủ tại một trong các tài liệu sau:

a) Báo cáo Đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường của cơ sở hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của cơ sở;

b) Phương án bảo vệ môi trường của cơ sở.

6. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho các đại lý cấp thấp hơn và người sử dụng.

7. Cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ phải có đầy đủ các tài liệu về môi trường được quy định tại Điều 43 Thông tư này.

8. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thay thế các hoạt chất, thành phẩm thuốc bảo vệ thực vật mới phát hiện theo khuyến cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và cơ quan quản lý môi trường tại Việt Nam.
Điều 39. Kiểm kê thuốc bảo vệ thực vật tồn dư tại cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ
1. Cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật quy định tại Phụ lục 9, Phần 1 và 2 Phụ lục 10, Phụ lục 11 Thông tư này có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản theo mẫu Báo cáo được quy định tại Phụ lục 14 Thông tư này tới cơ quan quản lý môi trường địa phương về chủng loại, khối lượng và các biện pháp quản lý, xử lý an toàn thuốc bảo vệ thực vật này trong các trường hợp sau:
a) Khi phát hiện các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật tồn dư không còn sử dụng được;

b) Khi dừng hoạt động sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian quá 12 tháng hoặc kết thúc hoạt động;

c) Bị tước Giấy phép sản xuất, kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật;

d) Bị đình chỉ hoạt động sản xuất có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường có thẩm quyền.

2. Cơ sở sở hữu thuốc bảo vệ thực vật tồn dư theo quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm lập phương án xử lý, khắc phục ô nhiễm và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường nơi lưu giữ hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trước khi tiến hành việc xử lý.

Trong trường hợp không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm, việc huy động và sử dụng kinh phí để quan trắc, xử lý, khắc phục ô nhiễm tại các khu vực bị ô nhiễm hóa chất nguy hại được thực hiện theo quy định về ô nhiễm tồn lưu và các địa điểm công cộng.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp thông tin, báo cáo từ các cơ sở có thuốc bảo vệ thực vật tồn dư; tiến hành kiểm kê, xác định nguy cơ ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trên địa bàn quản lý và gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê tới Bộ Tài nguyên và Môi trường hàng năm, kết hợp  trong báo cáo thực hiện công tác bảo vệ môi trường của địa phương.

4. Trên cơ sở kết quả kiểm kê thuốc bảo vệ thực vật tồn dư và khu vực ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật tồn dư tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét các phương án, chi phí, kết quả dự kiến và lợi ích kèm theo để lập kế hoạch xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn dư không xác định được chủ thể chịu trách nhiệm để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc xử lý.

5. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật thực hiện trách nhiệm xã hội và trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất thông qua việc tổ chức, tham gia thu gom và xử lý thuốc bảo vệ thực vật tồn dư và bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.
Điều 40. Các tài liệu về môi trường của cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật
1. Cơ sở nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ hóa chất quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này phải tập hợp các tài liệu về môi trường để theo dõi, quản lý rủi ro và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường, trong đó có các tài liệu sau:

a)  Bản sao Quyết định, Giấy xác nhận hoặc Văn bản chấp thuận về bảo vệ môi trường và các hồ sơ kèm theo của cơ sở theo quy định đối với: Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Đề án bảo vệ môi trường; Cam kết bảo vệ môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường;

b) Phương án bảo vệ môi trường của cơ sở phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường đối với chủng loại, khối lượng hoá chất của cơ sở;

c) Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc thỏa thuận về vận chuyển hàng nguy hiểm với tổ chức cá nhân đáp ứng các điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật và hoá chất theo quy định;

d) Bản sao báo cáo giám sát môi trường định kỳ gần nhất; báo cáo định kỳ quản lý chất thải nguy hại gần nhất;

đ) Bản Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm theo quy định của Thông tư này (nếu có);

e) Bản sao Giấy xác nhận Hệ thống quản lý môi trường hoặc ISO 14000 hoặc các chứng chỉ về môi trường khác (nếu có);

g) Báo cáo tài chính chứng minh việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động sản xuất, sử dụng, kinh doanh, lưu giữ hóa chất hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ hóa chất theo quy định (nếu có).

3. Cơ sở chỉ được thực hiện các hoạt động sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh, lưu giữthuốc bảo vệ thực vật khi đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 41, 42, 43 Thông tư này.

4. Cơ sở nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, lưu giữ thuốc bảo vệ thực vật phải lập báo cáo tài chính chứng minh việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ hóa chất theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 31, Nghị định 19/2015/NĐ-CP  (nếu có).
Điều 41. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

1. Chỉ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành, thuốc bảo vệ thực vật có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng trên nhãn;sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo đúng hướng dẫn sử dụng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền; không vi phạm các điều kiện hạn chế sử dụng đã được hướng dẫn; không áp dụng sai tỷ lệ hoặc thời gian sử dụng thuốc.

2. Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cá nhân, bảo hộ lao động theo hướng dẫn khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

3. Thu gom, phân loại và lưu giữ an toàn thuốc bảo vệ thực vật không còn sử dụng, hết hạn, bị hỏng và chuyển cho các đơn vị lưu giữ, xử lý chất thải theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

4. Thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng theo quy định tại Thông tư số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

5. Ngừng sử dụng và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương khi: thuốc bảo vệ thực vật không có tác dụng đối với đối tượng dịch hại; phát hiện các bất thường đối với sức khỏe và môi trường trong quá trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để có các biện pháp quản lý phù hợp.

Điều 42. Xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật

1. Thuốc bảo vệ thực vật bị thu hồi, thải bỏ phải được xử lý an toàn, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

2. Cơ sở xử lý thuốc bảo vệ thực vật chỉ được phép xử lý thuốc bảo vệ thực vật khi có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại đối với loại thuốc bảo vệ thực vật cần xử lý.

Điều 43. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trong việc lưu giữ, xử lý thuốc bảo vệ thực vật và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

1. Cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án hỗ trợ thu gom, lưu giữ, xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

2. Phương án hỗ trợ thu gom, lưu giữ, xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bao gồm các nội dung sau:

a) Hỗ trợ, phối hợp với các đại lý thuốc bảo vệ thực vật lập các điểm thu gom, lưu giữ an toàn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

b) Có phương án phổ biến thông tin về việc thu gom, lưu giữ an toàn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;

c) Hàng năm, xác định tỷ lệ, khối lượng thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên cơ sở trao đổi với Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và báo cáo kết quả thực hiện;

d) Có phương án chuyển giao, xử lý, tiêu hủy an toàn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thu gom;

đ) Hình thức công bố kết quả thu gom, lưu giữ, xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được thực hiện trên cơ sở phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e) Cam kết tự nguyện về phương án và kinh phí thực hiện thu gom, lưu giữ, xử lý an toàn thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

3. Cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật có thể phối hợp với nhau xây dựng phương án chung để tăng cường hiệu quả thu gom, lưu giữ, xử lý, tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn việc vận chuyển và xử lý thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, bị hỏng trên địa bàn quản lý theo quy định hiện hành về quản lý chất thải.

Điều 44. Cơ chế tài chính trong việc xử lý thuốc bảo vệ thực vật

1. Cơ sở có thuốc bảo vệ thực vật bị thu hồi phải thực hiện xử lý, tiêu hủy theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và chịu mọi chi phí.

2. Trường hợp thuốc bảo vệ thực vật vô chủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc xử lý, tiêu hủy và bố trí kinh phí.

3. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, sang chai, đóng gói, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc thu hồi, xử lý thuốc bảo vệ thực vật, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

4. Khuyến khích các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật tham gia bảo hiểm rủi ro môi trường. Cơ chế chi trả bảo hiểm được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm và người mua bảo hiểm.

Điều 45. Giám sát môi trường và quản lý rủi ro môi trường đối với thuốc bảo vệ thực vật

1. Khi nhận được thông tin về dấu hiệu bất thường liên quan đến môi trường do thuốc bảo vệ thực vật, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế và các cơ quan liên quan giám sát và đánh giá rủi ro môi trường liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật nhằm đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thực hiện các biện pháp quản lý phù hợp.

2. Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng chương trình đánh giá dư lượng trong môi trường và rủi ro môi trường đối với thuốc bảo vệ thực vật đang được lưu hành để đề xuất, thực hiện các biện pháp quản lý an toàn phù hợp.

Chương VIII

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THUỐC THÚ Y, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y
Điều 46. Yêu cầu về thông tin độc tính, khả năng tích tụ và lan truyền trong môi trường đối với thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y khi đăng ký trong Danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam

Các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép đăng ký và sử dụng tại Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau:
1. Có đầy đủ thông tin về độc tính.

2. Có đầy đủ thông tin đánh giá sự lan truyền, chuyển hóa của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y trong các thành phần môi trường bao gồm:

a) Sự hấp thụ và giải hấp thụ trong đất;

b) Sự phân hủy sinh học trong đất (cách thức và mức độ);

c) Sự phân hủy trong nước;

d) Sự phân hủy do ánh sáng (nếu có);

đ) Sự phân hủy do thủy phân (nếu có).

3. Có kết quả đánh giá tác động của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đối với môi trường bao gồm:

a) Tác động đối với sinh vật sống dưới nước (cá, động vật không xương sống, tảo);

b) Tác động đối với môi trường trên cạn (sự chuyển hóa nitơ, thực vật trên cạn, tác động bán cấp tính/sinh sản đối với giun đất).

4. Có thông tin kết quả đánh giá về:

a) Dư lượng của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y trong các thành phần môi trường;

b) Dư lượng của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y trong thực phẩm;

c) Các rủi ro do phơi nhiễm đối với con người khi sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;

d) Các rủi ro đối với sức khỏe con người do dư lượng thuốc thú y hoặc hóa chất dùng trong sản xuất thuốc thú y trong thực phẩm từ động vật.

Điều 47. Quản lý rủi ro môi trường trong thực nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đối với môi trường và sức khỏe con người

1. Cơ sở thực hiện khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

a) Có cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y bao gồm đánh giá tác động của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đối với môi trường và sức khỏe con người;

b) Có công trình, biện pháp đảm bảo kiểm soát các tác động tiêu cực của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đối với môi trường và sức khỏe con người trong quá trình khảo nghiệm;

c) Có phương án xử lý, tiêu hủy mẫu, vật phẩm khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các quy định về quản lý chất thải;

d) Có phương án kiểm soát phát thải và quản lý rủi ro môi trường trong quá trình khảo nghiệm thuốc thú y, có phương án kiểm soát phát thải và quản lý rủi ro môi trường.
2. Trong trường hợp phát hiện các yếu tố rủi ro, tác động ảnh hưởng đến môi trường, tổ chức, cá nhân thực hiện khảo nghiệm, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trách nhiệm báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường để có biện pháp quản lý an toàn môi trường phù hợp.

Điều 48. Bảo vệ môi trường trong vận chuyển thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Tổ chức, cá nhân vận chuyển thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y phải tuân thủ quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm.

Danh mục thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép sử dụng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trong quá trình vận chuyển, người vận chuyển có trách nhiệm tham gia thực hiện, hỗ trợ các hoạt động ứng phó và khắc phục sự cố môi trường khi xảy ra sự cố liên quan đến vận chuyển thuốc thú y.

Điều 49. Bảo vệ môi trường đối với việc xuất nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Xử lý, tiêu hủy thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y nhập khẩu vi phạm quy định về quản lý thuốc thú y và bảo vệ môi trường:

a) Cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y lập phương án xử lý, tiêu hủy an toàn;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện phương án xử lý, tiêu hủy và chủ trì giám sát việc xử lý để đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường;

c) Tổ chức, cá nhân vi phạm có trách nhiệm chi trả mọi chi phí xử lý, tiêu hủy và giám sát xử lý.

2. Trường hợp thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y không xác định được chủ sở hữu, sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Cơ quan Hải quan và các đơn vị liên quan tổ chức việc xử lý, tiêu hủy đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

3. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu, cảng xuất khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong vận chuyển, lưu giữ thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Điều 50. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, lưu giữ thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

Chủ cơ sở sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây:

1. Có nhà xưởng, kho bãi, trang thiết bị đáp ứng các quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

2. Vị trí nhà xưởng sản xuất, khu vực nuôi nhốt động vật phải có đủ khoảng cách an toàn đến khu vực nhạy cảm về môi trường; các phòng nhốt và có thao tác với động vật được phân tách riêng theo từng nhóm động vật, phù hợp với các hoạt đông sản xuất, thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm nghiệm thuốc; các phòng nhốt và có thao tác với động vật phân tách khỏi khu vực đóng gói sản phẩm thuốc thú y.

3. Các kho, khu vực lưu chứa nguyên vật liệu, bao bì, nắp đậy, nhãn, vật liệu đóng gói, và vật liệu và sản phẩm chung gian phải đảm bảo phân tách được rõ ràng theo từng nhóm gồm nhóm đã được kiểm dịch, xuất xưởng và loại bỏ để tránh việc lây nhiễm chéo.

4. Đảm bảo điều kiện cho các khu vực lưu giữ, sản xuất có yêu cầu đặc thù như làm lạnh, lưu giữ an toàn vật liệu có độc tính cao; phân tách riêng biệt các khu vực sản xuất, lưu giữ thuốc uống với các khu vực chứa chất độc.

5. Nhà xưởng phải đảm bảo đủ chắc chắn, sạch, an toàn; các khu vực sản xuất, lưu giữ hóa chất, chất thải, văn phòng, vệ sinh và các phân khu chức năng khác được sắp xếp phân tách riêng; các vật liệu sơn phủ tường, sàn, trần bên trong phải chống thấm nước, chống bám bụi.

6. Hệ thống thoát nước thải phải được che kín, chống chảy ngược, hố thu gom nước thải phải được chống thấm; các khu vực tinh chế nước cất, đun sôi nước, làm sạch nước, xử lý nước thải phải được xây dựng, lắp đặt phù hợp với yêu cầu sản xuất và không gây ô nhiễm sản phẩm.

7. Có phương án quản lý, xử lý nước thải đặc thù để xử lý nước thải các nguyên vật liệu, hóa chất phù hợp với các loại nguyên vật liệu, hóa chất, sản phẩm thuốc thú y được sản xuất, lưu giữ tại cơ sở.

8. Có phương án rõ ràng, đảm bảo tính khả thi để thu gom, xử lý chất thải rắn, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y quá hạn sử dụng, bị hỏng và bao bì quá trình sản xuất; quản lý và xử lý chất thải nguy hại đáp ứng các quy định tại Thông tư số 36/2015/TT-BNTMT.
9. Khu vực nhà xưởng sản xuất phải có hệ thống lọc không khí và cung cấp không khí sạch; đối với các khu vực có phát thải bụi và khí nguy hại, quy trình sản xuất, đóng gói phải được thiết kế theo hệ thống kín và tạo áp suất âm để tránh phát thải ô nhiễm khi xảy ra sự cố.

10. Nếu trong cùng một khu vực nhà xưởng có các khu vực sản xuất thuốc thú y hóa học, chế phẩm sinh học, thuốc thú y dạng vi sinh vật thì phải lắp đặt các hệ thống cung cấp, thông gió và xử lý riêng cho từng khu vực.

11. Đối với các khu vực có phát tán bụi, sử dụng dung môi hữu cơ hoặc các vật liệu nguy hiểm khác, hệ thống điện phải được phân tách riêng, thiết kế theo hệ thống kín và chống nổ.

12. Đối với các khu vực sản xuất, đóng gói sản phẩm vô trùng, cơ sở sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có tường, sàn, trần được thiết kế thuận lợi cho việc rửa, vệ sinh và khử trùng;

b) Có các hệ thống làm sạch và khử trùng phù hợp cho từng khu vực sản xuất để đảm bảo vô trùng và hệ thống dự phòng để hạn chế tối đa sự cố, bao gồm cả các khu vực lưu chứa chất thải;

c) Đối với các sản phẩm vô trùng nhưng không thể thực hiện khử trùng ở khâu cuối cùng của quá trình sản xuất, có các hệ thống lọc khí và thông khí phù hợp để đảm bảo quy trình hoạt động vô trùng, không có sự lây nhiễm và lan truyền vi trùng, vi khuẩn trong quá trình ra, vào các vật liệu và người lao động.

13. Hệ thống thu gom và xử lý khí thải phải đảm bảo khí thải đáp ứng   quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ môi trường.

14. Cơ sở sản xuất thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trách nhiệm xây dựng quy trình quản lý rủi ro môi trường phù hợp với thực tế hoạt động tại cơ sở với các nội dung sau:

a) Mô tả các bước trong quy trình công nghệ, vị trí, khu vực có rủi ro về môi trường tại cơ sở;

b) Xác định các mối nguy tiềm ẩn và các biện pháp hạn chế rủi ro về môi trường phù hợp với cơ sở;

c) Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì thiết bị, hạn chế rò rỉ, tràn đổ, bay hơi thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y;

d) Xây dựng chương trình giám sát, quan trắc chất lượng môi trường phù hợp với thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

Các nội dung của quy trình quản lý rủi ro môi trường phải được tổng hợp và trình bày trong Phương án bảo vệ môi trường của cơ sở.

Điều 51. Bảo vệ môi trường trong hoạt động buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Cơ sở buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y phải có kho lưu giữ, cửa hàng đáp ứng:

a) Các quy định về phòng chống cháy, nổ;

b) Có kho lưu giữ thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 50 Thông tư này.

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y với khối lượng từ 1.000 kg/năm hoặc 1.000 lít/năm trở lên có trách nhiệm ghi chép và lưu giữ hồ sơ trong 03 năm với các thông tin: Loại thuốc sử dụng; khối lượng sử dụng/năm; hình thức sử dụng; biện pháp thu gom, lưu giữ thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y không còn sử dụng và bao bì chứa thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;

3. Có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ các biện pháp an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho các đại lý cấp thấp hơn và người sử dụng.

4. Thực hiện giám sát môi trường định kỳ đối với thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

5. Có trách nhiệm hỗ trợ cơ quan quản lý về thú y, cơ quan môi trường, người sử dụng cuối cùng thực hiện các hoạt động thu hồi, thu gom, lưu giữ an toàn thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.
6. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân đăng ký thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y trong việc đánh giá tác động và rủi ro của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đối với môi trường và sức khỏe, khi phát hiện có hiện tượng rủi ro môi trường.
Điều 52. Kiểm kê thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y tồn dư
1. Cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản tới Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương nơi đặt cơ sở sản xuất, buôn bán về chủng loại và khối lượng tồn dư và các biện pháp quản lý, xử lý an toàn theo mẫu tại Phụ lục 14 Thông tư này khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Dừng hoạt động với thời gian dài hơn 6 tháng hoặc kết thúc hoạt động;

b) Bị tước Giấy phép sản xuất hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y;

c) Bị tước Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y;

d) Bị đình chỉ hoạt động sản xuất, buôn bán có liên quan đến các thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc về hoạt động thú y có thẩm quyền.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận thông tin từ cơ sở, hướng dẫn phương án xử lý, tiêu hủy và quản lý an toàn về môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 53. Các tài liệu về môi trường của cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có tổng khối lượng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y lưu giữ tại một thời điểm từ 1.000 kg trở lên phải tập hợp các tài liệu về môi trường để theo dõi, quản lý rủi ro và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Các tài liệu về môi trường của các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y bao gồm:

a)  Bản sao Quyết định, Giấy xác nhận hoặc Văn bản chấp thuận về bảo vệ môi trường của cơ sở theo quy định: Phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường; Phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường; Xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường; Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường;

b) Phương án bảo vệ môi trường của cơ sở phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường đối với chủng loại, khối lượng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y của cơ sở;

c) Bản sao Báo cáo giám sát môi trường định kỳ gần nhất; Báo cáo định kỳ quản lý chất thải nguy hại gần nhất;

d) Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc thỏa thuận về vận chuyển hàng nguy hiểm với tổ chức cá nhân đáp ứng các điều kiện về vận chuyển hàng nguy hiểm theo quy định (nếu có);

đ) Bản Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm theo quy định (nếu có);

e) Bản sao Giấy xác nhận Hệ thống quản lý môi trường hoặc ISO 14000 (nếu có);

g) Báo cáo tài chính chứng minh việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hoặc hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường đối với hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y theo quy định (nếu có).

Điều 54. Bảo vệ môi trường trong sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Các yêu cầu chung về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trong sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y:

a) Chỉ sử dụng các loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành, thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, hướng dẫn sử dụng trên nhãn; sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y theo đúng hướng dẫn sử dụng và các yêu cầu về bảo vệ môi trường của nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền;

b) Thu gom, phân loại và lưu giữ an toàn thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y không còn sử dụng, hết hạn, bị hỏng và chuyển cho các đơn vị lưu giữ, xử lý chất thải theo đúng quy định về bảo vệ môi trường;

c) Thu gom, vận chuyển và xử lý an toàn bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng theo quy định tại Điều 58 Thông tư này;

d) Ngừng sử dụng và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi cục Thú y và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương khi phát hiện các bất thường đối với sức khỏe và môi trường trong quá trình sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y để có các biện pháp quản lý phù hợp.

Điều 55. Xử lý, tiêu hủy thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú ybị thu hồi, thải bỏ phải được xử lý, tiêu hủy đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Cơ sở xử lý, tiêu hủy thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú ychỉ được phép xử lý khi có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại đối với loại thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y cần xử lý.
Điều 56. Trách nhiệm của người sản xuất, buôn bán, sử dụng trong việc quản lý rủi ro môi trường đối với thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng

1. Cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án hỗ trợ người sử dụng là các cá nhân trong việc thu hồi các vật liệu, hóa chất này khi hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng.

2. Nội dung phương án hỗ trợ thu hồi thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng bao gồm:

a) Hỗ trợ, phối hợp với các cơ sở đại lý thuốc thú y để lập các điểm thu gom, lưu giữ an toàn thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng;

b) Có phương án phổ biến thông tin về việc thu hồi thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y;

c) Hàng năm, báo cáo về khối lượng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Có phương án xử lý, tiêu hủy an toàn thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng được thu gom;

đ) Hình thức công bố kết quả thu gom, xử lý, tiêu hủy thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng trên cơ sở phối hợp với Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

e) Cam kết tự nguyện về phương án và kinh phí thực hiện thu gom, lưu giữ an toàn thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng.

3. Các cơ sở sản xuất là các tổ chức có trách nhiệm thực hiện quản lý, xử lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng theo đúng quy định về quản lý chất thải, chất thải nguy hại.

4. Các cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có thể phối hợp để xây dựng phương án chung để tăng cường hiệu quả thu gom, xử lý, tiêu hủy thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng.

5. Tổ chức, cá nhân sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y có trách nhiệm thực hiện việc thu gom, xử lý bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng theo quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý về thú ý, cơ quan quản lý về môi trường, người sản xuất, buôn bán thuốc thú y.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn việc thu gom thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng trên địa bàn quản lý.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn việc vận chuyển và xử lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y hết hạn sử dụng, bị hỏng và bao gói thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y sau sử dụng trên địa bàn quản lý.

Điều 57. Cơ chế tài chính trong việc quản lý môi trường, thu hồi, xử lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y

1. Tổ chức, cá nhân có thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y bị thu hồi theo quy định phải thực hiện xử lý, tiêu hủy theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và chịu mọi chi phí.

2. Trường hợp thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y vô chủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc xử lý, tiêu hủy và bố trí kinh phí.

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y tham gia bảo hiểm rủi ro môi trường. Cơ chế chi trả bảo hiểm được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của tổ chức cung cấp dịch vụ bảo hiểm và người mua bảo hiểm.

Điều 58. Giám sát môi trường và quản lý rủi ro của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đối với môi trường và sức khỏe con người

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức hoạt động quan trắc, giám sát môi trường nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y cần kiểm soát tại Phụ lục 12 Thông tư này trong các hoạt động sản xuất, buôn bán và sử dụng các sản phẩm này trên địa bàn quản lý.

2. Khi nhận được thông tin về các bất thường về môi trường trong quá trình sử dụng thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc đánh giá để có các biện pháp quản lý, xử lý phù hợp.

3. Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện đánh giá tác động của thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y đối với môi trường, làm một trong các căn cứ đề xuất cho phép hoặc cấm, hạn chế lưu hành thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y.

4. Định kỳ hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan tiến hành tổng hợp và cập nhật các thông tin về rủi ro môi trường do phát thải và tồn dư thuốc thú y trong môi trường.
Chương IX

TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 59. Trách nhiệm của Tổng cục Môi trường

1. Chủ trì tổ chức đánh giá, kiểm soát, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu giữ hóa chất theo quy định tại Thông tư này.

2. Hướng dẫn và tổng hợp thông tin về đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm; đánh giá mức độ phát thải hóa chất vào môi trường; quản lý và sử dụng các thông tin về phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm để hỗ trợ công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm hóa chất.

3. Triển khai xây dựng hệ thống thông tin điện tử để hỗ trợ việc đăng ký, báo cáo và phổ biến thông tin về phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm để áp dụng trên toàn quốc.

4. Tổ chức các hoạt động kiểm kê hóa chất nguy hại tồn dư và vật liệu, sản phẩm, thiết bị chứa hóa chất nguy hại để có các biện pháp quản lý, xử lý an toàn.

5. Là cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin, kiểm kê, điều phối các hoạt động về việc thực hiện quản lý các chất POP, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Chính phủ và Công ước Stockholm theo quy định.

Điều 60. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, bảm đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất tại địa phương.

2. Tổng hợp, quản lý thông tin về đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm để hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý môi trường và phòng ngừa, khắc phục ô sự cố môi trường do hóa chất; xây dựng dữ liệu về phát thải chất ô nhiễm tại địa phương.

3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thiết bị, vật liệu và chất thải có PCB, xem xét nội dung và thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đã đăng ký. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định về quản lý hóa chất và thiết bị, vật liệu, chất thải có hóa chất PCB và các chất POP khác của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.

4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y thuộc địa bàn quản lý;

5. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện các biện pháp quản lý an toàn thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y không còn sử dụng và các khu vực bị ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y;

6. Phối hợp với Tổng cục Môi trường, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các hoạt động kiểm kê thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

7. Định kỳ báo cáo Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm soát ô nhiễm môi trường do hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật theo các quy định tại Thông tư này, kết hợp với báo cáo về bảo vệ môi trường của địa phương.

Điều 61. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ hóa chất có trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường tại Thông tư này khi thực hiện các hoạt động hóa chất.

2. Cơ sở có sản xuất, kinh doanh, sử dụng, lưu giữ hóa chất nguy hại có trách nhiệm thực hiện Đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm theo quy định tại Thông tư này.

3. Thực hiện các quy định về quản lý an toàn các chất POP và vật liệu, thiết bị, chất thải chứa POP theo quy định tại Thông tư này và các quy định về quản lý chất thải có liên quan.

4. Tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đăng ký, khảo nghiệm, sản xuất, buôn bán, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển, thu hồi và xử lýthuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y có trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung của Thông tư này và các quy định khác có liên quan.

5. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp và thực hiện các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y.

Điều 62. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày........ tháng.....  năm 20....

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh những khó khăn, vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, KHCN, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Trần Hồng Hà


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc










_1551864365/Phu luc.rar
 



Phu luc/PL 1 Danh muc chat on phat dang ky phat thai, chuyen giao.docx
Phụ lục 1

DANH MỤC CHẤT Ô NHIỄM PHẢI ĐĂNG KÝ PHÁT THẢI VÀ 

CHUYỂN GIAO

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		STT

		Mã số CAS 

		Hóa chất nguy hại



		

		

		



		1

		74-82-8

		Methane (CH4)



		2

		7664-41-7

		Ammonia (NH3)



		3

		 

		Perfluorocarbons (PFCs)



		4

		2551-62-4

		Sulphur hexafluoride (SF6) 



		5

		

		Tổng Nitơ (Total nitrogen)



		6

		

		Tổng Phốt-pho (Total phosphorus)



		7

		

		Arsenic và các hợp chất (có As ) 



		8

		

		Cadmium và các hợp chất (có Cd) 



		9

		

		Chromium và các hợp chất (có Cr) 



		10

		

		Copper và các hợp chất (có Cu) 



		11

		

		Mercury và các hợp chất (có Hg)



		12

		

		Nickel và các hợp chất (có Ni)



		13

		

		Lead và các hợp chất (có Pb)



		14

		

		Zinc và các hợp chất (có Zn)



		15

		85535-84-8

		Chloro-alkanes, C10-C13



		16

		107-06-2

		1,2-dichloroethane (EDC)



		17

		75-09-2

		Dichloromethane (DCM)



		18

		 (a)

		Nhóm chất cơ halogen hữu cơ 

(Halogenated organic compounds - AOX)



		19

		127-18-4

		Tetrachloroethylene (PER)



		20

		56-23-5

		Tetrachloromethane (TCM)



		21

		12002-48-1

		Trichlorobenzenes (TCBs) (Tất cả các đồng phân)



		22

		71-55-6

		1,1,1-trichloroethane



		23

		79-34-5

		1,1,2,2-tetrachloroethane



		24

		79-01-6

		Trichloroethylene



		25

		67-66-3

		Trichloromethane



		26

		75-01-4

		Vinyl chloride



		27

		120-12-7

		Anthracene



		28

		71-43-2

		Benzene



		29

		100-41-4

		Ethyl benzene



		30

		75-21-8

		Ethylene oxide



		31

		91-20-3

		Naphthalene



		32

		117-81-7

		Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)



		33

		108-95-2

		Phenols



		34

		108-88-3

		Toluene



		35

		(b)

		Tributyltin vàcáchợpchất



		36

		(c)

		Triphenyltin vàcáchợpchất



		37

		

		TổngCacbonhữucơ(TOC) (tương tự  total C or COD/3)



		38

		1330-20-7

		Xylenes



		39

		

		Clorit (theo tổng Cl)



		40

		

		Clorine và hợp chất vơ cơ có Clo (Chlorine and inorganic compounds - theo HCl)



		41

		1332-21-4

		Amiang (Asbestos)



		42

		

		Cyanide (theo tổng CN)



		43

		

		Fluorides (theo tổng F)



		44

		 

		Florine và hợp chất vơ cơ có Flo (Fluorine and inorganic compounds - tính theo  HF)



		45

		74-90-8

		Hydrogen cyanide (HCN)



		46

		1806-26-4

		Octylphenols và Octylphenol ethoxylates



		47

		206-44-0

		Fluoranthene



		48

		191-24-2

		Benzo(g,h,i)perylene







a) Các hợp chất hữu cơ nhóm halogen (tương tự AOX)

		I. Dễ bay hơi  (Volatiles)

		II. Bán bay hơi (Semivolatiles)



		1. Bromodichloromethane

		1. Bis(2-chloroethoxy)ethane



		2. Bromomethane

		2. Bis(2-chloroethyl)ether



		3. Carbon Tetrachloride

		3. Bis(2-chloroisopropyl)ether



		4. Chlorobenzene

		4. p-Chloroaniline



		5. 2-Chloro-1,3-butadiene

		5. Chlorobenzilate



		6. Chlorodibromomethane

		6. p-Chloro-m-cresol



		7. Chloroethane

		7. 2-Chloronaphthalene



		8. 2-Chloroethyl vinyl ether

		8. 2-Chlorphenol



		9. Chloroform

		9. 3-Chloropropionitrile



		10. Chloromethane

		10. m-Dichlorobenzene



		11. 3-Chloropropene

		11. o-Dichlorobenzene



		12. 1,2-Dibromo-3-chloropropane

		12. p-Dichlorobenzene



		13. 1,2-Dibromomethane

		13. 3.3′-Dichlorobenzidine



		14. Dibromomethane

		14. 2,4-Dichlorophenol



		15. Trans-1,4-Dichloro-2—butane

		15. 2,6-Dichlorophenol



		16. Dichlorodifluoromethane

		16. Hexachlorobenzene



		17. 1,1-Dichloroethane

		17. Hexachlorobutadiene



		18. 1,2-Dichloroethane

		18. Hexachlorocyclopentadiene



		19. 1,1-Dichloroethylene

		19. Hexachloroethane



		20. Trans-1,2-Dichloroethene

		20. Hexachloroprophene



		21. 1,2-Dichloropropane

		21. Hexachlorpropene



		22. Trans-1,3-Dichloropropene

		22. 4,4′-Methylenebis(2-chloroanaline)



		23. cis-1,3-Dichloropropene

		23. Pentachlorobenzene



		24. Iodomethane

		24. Pentachloroethane



		25. Methylene chloride

		25. Pentachloronitrobenzene



		26. 1,1,1,2-Tetrachloroethane

		26. Pentachlorophenol



		27. 1,1,2,2-Tetrachloroethane

		27. Pronamide



		28. Tetrachloroethene

		28. 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene



		29. Tribromomethane

		29. 2,3,4,6-Tetrachlorophenol



		30. 1,1,1-Trichloroethane

		30. 1,2,4-Trichlorobenzene



		31. 1,1,2-Trichloroethane

		31. 2,4,5-Trichlorophenol



		32. Trichlorothene

		32. 2,4,6-Trichlorophenol



		33. Trichloromonofluoromethane

		33. Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate



		34. 1,2,3-Thrichloropropane

		



		35. Vinyl Chloride

		







b) Các hợp chất nhóm Tributyltin

		STT

		Tênhóachất

		MãsốCAS



		1

		Tributyltin oxide

		56-35-9



		2

		Tributyltin benzoate

		4342-36-3



		3

		Tributyltin chloride

		1461-22-9



		4

		Tributyltin fluoride

		1983-10-4



		5

		Tributyltinlinoleate

		24124-25-2



		6

		Tributyltin methacrylate

		2155-70-6



		7

		Tributyltinnaphthenate

		85409-17-2







[bookmark: _GoBack]c) Các hợp chất nhóm Triphenyltin

		STT

		Tênhóachất

		Côngthứchóahọc

		MãsốCAS



		1

		Triphenyltin hydroxide

		C18H16Sn

		76-87-9



		2

		Triphenyltin acetate

		C20H18O2Sn

		900-95-8



		3

		Triphenyltin chloride

		C18H15ClSn

		639-58-7
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 (Ban hành kèm theo Thông tư số          /2016/TT- BTNMT ngày       tháng      năm      của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHẦN 1: CẤP 1 (Cực kỳ nguy hại) - Nhóm Ia



		STT

		Tên chung

		Mã CAS

		Mã UN

		Loại hóa chất

		Tình hình vật lý

		Sử dụng chính

		GHS

		LD50

mg/kg

		Lưu ý



		1 

		Aldicarb [ISO]

		116-06-3

		2757

		C

		R

		I-S

		1

		0.93

		DS 53; EHC 121; HSG 64; IARC 53; ICSC 94; JMPR 1993, 1996a



		2 

		Brodifacoum [ISO]

		56073-10-0

		3027

		CO

		R

		R

		1

		0.3

		DS 57; EHC 175; HSG 93



		3 

		Bromadiolone [ISO]

		28772-56-7

		3027

		CO

		R

		R

		1

		1.12

		DS 88; EHC 175; HSG 94



		4 

		Bromethalin [ISO]

		63333-35-7

		2588

		

		R

		R

		1

		2

		



		5 

		Calcium cyanide [C]

		592-01-8

		1575

		

		R

		FM

		2

		39

		Phân loại đã được điều chỉnh; xem lưu ý 1; ICSC 407



		6 

		Captafol [ISO]

		2425-06-1

		

		

		R

		F

		5

		5000

		Phân loại đã được điều chỉnh; xem lưu ý 2; HSG 49; IARC 53; ICSC 119; JMPR 1978, 1986a; xem lưu ý 3



		7 

		Chlorethoxyfos [ISO]

		54593-83-8

		3018

		OP

		L

		I

		1

		1.8

		Cực kỳ nguy hại khi tiếp xúc với da (LD50 = 12.5 mg/kg); ICSC 1681



		8 

		Chlormephos [ISO]

		24934-91-6

		3018

		OP

		L

		I

		2

		7

		ICSC 1682



		9 

		Chlorophacinone [ISO]

		3691-35-8

		2588

		

		R

		R

		1

		3.1

		DS 62; EHC 175



		10 

		Difenacoum [ISO]

		56073-07-5

		3027

		CO

		R

		R

		1

		1.8

		EHC 175; HSG 95



		11 

		Difethialone [ISO]

		104653-34-1

		2588

		

		R

		R

		1

		0.56

		EHC 175



		12 

		Diphacinone [ISO]

		82-66-6

		2588

		

		R

		R

		1

		2.3

		EHC 175



		13 

		Disulfoton [ISO]

		298-04-4

		3018

		OP

		L

		I

		1

		2.6

		DS 68; JMPR 1992, 1997a; ICSC 1408



		14 

		EPN

		2104-64-5

		2783

		OP

		R

		I

		2

		14

		Xem lưu ý 4; ICSC 753



		15 

		Ethoprophos [ISO]

		13194-48-4

		3018

		OP

		L

		I-S

		2

		D26

		DS 70; JMPR 2000; ICSC 1660; (Đường uống LD50 = 33 mg/kg)



		16 

		Flocoumafen

		90035-08-8

		3027

		

		R

		R

		1

		0.25

		EHC 175; ICSC 1267



		17 

		Hexachlorobenzene [ISO]

		118-74-1

		2729

		OC

		R

		FST

		5

		D10000

		Phân loại đã được điều chỉnh (lưu ý 3 và 5); IARC 79; ICSC 895; EHC 195



		18 

		Mercuric chloride [ISO]

		7487-94-7

		1624

		HG

		R

		F-S

		1

		1

		Xem lưu ý 3; ICSC 979



		19 

		Mevinphos [ISO]

		26718-65-0

		3018

		OP

		L

		I

		1

		D4

		DS 14; ICSC 924; JMPR 1998b; (Đường uống LD50 = 3.7 mg/kg)



		20 

		Parathion [ISO]

		56-38-2

		3018

		OP

		L

		I

		2

		13

		Xem lưu ý 3; DS 6; HSG 74; IARC 30, Suppl. 7; ICSC 6; JMPR 1996b



		21 

		Parathion-methyl [ISO]

		298-00-0

		3018

		OP

		L

		I

		2

		14

		Xem lưu ý 3; DS 7; EHC 145; HSG 75; ICSC 626; JMPR 1985c, 1996b



		22 

		Phenylmercury acetate [ISO]

		62-38-4

		1674

		HG

		R

		FST

		2

		24

		Phân loại đã được điều chỉnh; xem lưu ý 3 và 6; ICSC 540



		23 

		Phorate [ISO]

		298-02-2

		3018

		OP

		L

		I

		1

		2

		DS 75; JMPR 1997b, 2005; ICSC 1060



		24 

		Phosphamidon

		13171-21-6

		3018

		OP

		L

		I

		2

		7

		Xem lưu ý 3; DS 74; ICSC 189; JMPR 1987b

CAS Nos cho các đồng phân E và Z 297-99-4 và 23783-98-4



		25 

		Sodium fluoroacetate [C]

		62-74-8

		2629

		

		R

		R

		1

		0.2

		DS 16; ICSC 484



		26 

		Sulfotep [ISO]

		3689-24-5

		1704

		OP

		L

		I

		1

		5

		ICSC 985



		27 

		Tebupirimfos [ISO*]

		96182-53-5

		3018

		OP

		L

		I

		1

		1.3



		Cực kỳ nguy hại khi tiếp xúc với da (LD50 9,4 mg/kg đối với chuột) 



		28 

		Terbufos [ISO]

		13071-79-9

		3018

		OP

		L

		I-S

		1

		c2

		JMPR 1991, 2004







EHC: Chuyên khảo tiêu chuẩn sức khỏe môi trường; DS: Bảng dữ liệu thuốc trừ sâu; HSG: Hướng dẫn về sức khỏe và an toàn; IARC: Chuyên khảo về đánh giá các rủi ro gây ung thư cho con người; ICSC: Thẻ An toàn hóa chất quốc tế; JMPR: Đánh giá về thuốc trừ sâu của Hội nghị FAO/WHO; ISO: Tên chung được ISO phê duyệt; ISO*: Đang chờ phê duyệt; AS: Các hợp chất Asen; OP: Photpho hữu cơ; BP: Dẫn xuất Bipyridylium; OT: Hợp chất Organotin; C: Carbamate; PAA: Dẫn xuất axit Phenoxyacetic; CO: Dẫn xuất coumarin; PZ: Pyrazole; CU: Hợp chất của đồng; PY: Pyrethroid; HG: Hợp chất thủy ngân; T: Dẫn xuất Triazine; NP: Dẫn xuất Nitrophenol; TC: Thiocarbamate; OC: Hợp chất Organochlorine; AC: Thuốc diệt ve; L: Thuốc diệt các loại ấu trùng; AP: Thuốc diệt rệp; M: Thuốc diệt các loài nhuyễn thể; B: Chất kìm hãm vi khuẩn (đất);  MT: Diệt mạt; FM: Chất hun khói (diệt côn trùng, vi sinh vật); N: Thuốc diệt giun; F: Chất diệt nấm, không dùng cho hạt giống; O: Không sử dụng để điều trị các mầm bệnh cho thực vật; PGR: Chất điều chỉnh tăng trưởng thực vật; FST: Chất diệt nấm, dùng cho hạt giống; R: Thuốc diệt động vật gặm nhấm; H: Thuốc diệt cỏ; RP: Thuốc trừ sâu, rệp (loài); I: Thuốc trừ sâu - S dùng cho đất: Không dùng chung với thuốc diệt cỏ; IGR: Chất điều chỉnh tăng trưởng côn trùng hoặc chất điều chỉnh tăng trưởng thực vật; Ix: Thuốc trừ ve (để kiểm soát ve); SY: Chất hỗ trợ/tăng cường tác dụng.



Lưu ý   :

1. Canxi xyanua trong Nhóm Ia vì có phản ứng với hơi ẩm để tạo ra khí hydrogen cyanide. Khí này không được phân loại theo hệ thống của WHO (xem Bảng 8).

2. Captafol gây ung thư ở cả chuột cống và chuột nhắt.

3. Tên thương mại quốc tế của Captafol, Hexachlorobenzene, các hợp chất thủy ngân, Parathion, Parathion methyl và Phosphamidon được quy định bởi Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2 năm 2004. Xem Bảng 7, tr. 51.

4. EPN đã được báo cáo là gây trì hoãn độc thần kinh ở gà mái.

5. Hexachlorobenzene đã gây ra sự bùng phát nghiêm trọng về rối loạn ở người. Việc sử dụng và sản xuất Hexachlorobenzene bị giới hạn bởi công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 năm 2004. 

6. Phenylmercury acetate có độc tính cao với động vật có vú và liều lượng rất nhỏ đã gây ra các tổn thương thận: Gây quái thai ở chuột.

Phân loại cuối cùng của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào cấu trúc của nó. Xem trang 7 và 8 và Phụ lục.
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PHẦN 2: CẤP 2 (Rất nguy hại) - Nhóm Ib



		STT

		Tên chung

		Mã CAS

		Mã UN

		Loại hóa chất

		Tình trạng vật lý

		Sử dụng chính

		GHS

		LD50

mg/kg

		Lưu ý



		1 

		Acrolein [C]

		107-02-8

		1092

		

		L

		H

		2

		29

		EHC 127; HSG 67; IARC 63; ICSC 90



		2 

		Allyl alcohol [C]

		107-18-6

		1098

		

		L

		H

		3

		64

		Gây kích thích cao cho da và mắt; ICSC 95; Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		3 

		Azinphos-ethyl [ISO]

		2642-71-9

		2783

		OP

		R

		I

		2

		12

		DS 72; JMPR 1974



		4 

		Azinphos-methyl [ISO]

		86-50-0

		2783

		OP

		R

		I

		2

		16

		DS 59; ICSC 826; JMPR 1992, 2009b



		5 

		Blasticidin-S

		2079-00-7

		2588

		

		R

		F

		2

		16

		



		6 

		Butocarboxim [ISO]

		34681-10-2

		2992

		C

		L

		I

		3

		158

		JMPR 1986a; Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		7 

		Butoxycarboxim [ISO]

		34681-23-7

		2992

		C

		L

		I

		3

		D288

		Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		8 

		Cadusafos [ISO]

		95465-99-9

		3018

		OP

		L

		N,I

		2

		37

		JMPR 1992



		9 

		Calcium arsenate [C]

		7778-44-1

		1573

		AS

		R

		I

		2

		20

		EHC 18, 224; IARC 84; ICSC 765; JMPR 1969



		10 

		Carbofuran [ISO]

		1563-66-2

		2757

		C

		R

		I

		2

		8

		DS 56; ICSC 122; JMPR 1997b, 2003b, 2009a; Xem lưu ý 2.



		11 

		Chlorfenvinphos [ISO]

		470-90-6

		3018

		OP

		L

		I

		2

		31

		ICSC 1305; JMPR 1995b



		12 

		3-Chloro-1,2-propanediol[C]

		96-24-2

		2689

		

		L

		R

		3

		112

		Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 1 và 3)



		13 

		Coumaphos [ISO]

		56-72-4

		2783

		OP

		R

		AC,MT

		2

		7.1

		ICSC 422; JMPR 1991



		14 

		Coumatetralyl [ISO]

		5836-29-3

		3027

		CO

		R

		R

		2

		16

		



		15 

		Cyfluthrin [ISO]

		68359-37-5

		

		PY

		S

		I

		2

		c15

		JMPR 2008; Xem lưu ý 9, tr. 8



		16 

		Beta-cyfluthrin [ISO]

		68359-37-5

		

		PY

		S

		I

		2

		c11

		JMPR 2008; Xem lưu ý 9, tr. 8



		17 

		Zeta-cypermethrin [ISO]

		52315-07-8

		3352

		PY

		L

		I

		3

		c86

		Xem lưu ý 9, tr. 8; HSG 22; ICSC 246; JMPR 2008; Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		18 

		Demeton-S-methyl [ISO]

		919-86-8

		3018

		OP

		L

		I

		2

		40

		DS 61, EHC 197; ICSC 705; JMPR 1990



		19 

		Dichlorvos [ISO]

		62-73-7

		3018

		OP

		L

		I

		3

		56

		Volatile, DS 2; EHC 79; HSG 18; IARC 20, 53; ICSC 690; JMPR 1994; Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		20 

		Dicrotophos [ISO]

		141-66-2

		3018

		OP

		L

		I

		2

		22

		ICSC 872



		21 

		Dinoterb [ISO]

		1420-07-1

		2779

		NP

		R

		H

		2

		25

		



		22 

		DNOC [ISO]

		534-52-1

		2779

		NP

		R

		I-S,H

		2

		25

		JMPR 1965a; EHC 220; ICSC 462. Xem lưu ý 2.



		23 

		Edifenphos [ISO]

		17109-49-8

		3018

		OP

		L

		F

		3

		150

		JMPR 1982. Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		24 

		Ethiofencarb [ISO]

		29973-13-5

		2992

		C

		L

		I

		3

		200

		JMPR 1983. Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		25 

		Famphur

		52-85-7

		2783

		OP

		R

		I

		2

		48

		



		26 

		Fenamiphos [ISO]

		22224-92-6

		2783

		OP

		R

		N

		2

		15

		DS 92; ICSC 483; JMPR 1998b, 2003b



		27 

		Flucythrinate [ISO]

		70124-77-5

		3352

		PY

		L

		I

		3

		c67

		JMPR 1986b; Xem lưu ý 9, tr.8; Phân loại đã được điều chỉnh (Xem lưu ý 3)



		28 

		Fluoroacetamide [C]

		640-19-7

		2588

		

		R

		R

		2

		13

		ICSC 1434. Xem lưu ý 2



		29 

		Formetanate [ISO]

		22259-30-9

		2757

		C

		R

		AC

		2

		21

		



		30 

		Furathiocarb

		65907-30-4

		2992

		C

		L

		I-S

		2

		42

		



		31 

		Heptenophos [ISO]

		23560-59-0

		3018

		OP

		L

		I

		3

		96

		Phân loại đã được điều chỉnh (Xem lưu ý 3)



		32 

		Isoxathion [ISO]

		18854-04-8

		3018

		OP

		L

		I

		3

		112

		Phân loại đã được điều chỉnh (Xem lưu ý 3)



		33 

		Lead arsenate [C]

		7784-40-9

		1617

		AS

		R

		L

		2

		c10

		EHC 18, 224; IARC 84; ICSC 911; JMPR 1969



		34 

		Mecarbam [ISO]

		2595-54-2

		3018

		OP

		Oil

		I

		2

		36

		JMPR 1987a



		35 

		Mercuric oxide [ISO]

		21908-53-2

		1641

		HG

		R

		O

		2

		18

		ICSC 981; CICAD 50. Xem lưu ý 2



		36 

		Methamidophos [ISO]

		10265-92-6

		2783

		OP

		R

		I

		2

		30

		HSG 79; ICSC 176; JMPR 1991, 2003b; Xem lưu ý 2



		37 

		Methidathion [ISO]

		950-37-8

		3018

		OP

		L

		I

		2

		25

		JMPR 1998b; ICSC 1659



		38 

		Methiocarb [ISO]

		2032-65-7

		2757

		C

		R

		I

		2

		20

		JMPR 1999



		39 

		Methomyl [ISO]

		16752-77-5

		2757

		C

		R

		I

		2

		17

		DS 55, EHC 178; HSG 97; ICSC 177, JMPR 1989, 2002



		40 

		Monocrotophos [ISO]

		6923-22-4

		2783

		OP

		R

		I

		2

		14

		Xem lưu ý 2; HSG 80; ICSC 181; JMPR 1996b



		41 

		Nicotine [ISO]

		54-11-5

		1654

		

		L

		

		1

		D50

		ICSC 519



		42 

		Omethoate [ISO]

		1113-02-6

		3018

		OP

		L

		I

		2

		50

		JMPR 1997a



		43 

		Oxamyl [ISO]

		23135-22-0

		2757

		C

		R

		I

		2

		6

		DS 54; JMPR 1986b, 2003b



		44 

		Oxydemeton-methyl [ISO]

		301-12-2

		3018

		OP

		L

		I

		3

		65

		JMPR 1990, 2003b; Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		45 

		Paris green [C]

		12002-03-8

		1585

		AS

		R

		L

		2

		22

		Copper-arsenic complex



		46 

		Pentachlorophenol [ISO]

		87-86-5

		3155

		

		R

		I,F,H

		2

		D80

		Xem lưu ý 2; Irritant to skin; EHC 71; HSG 19; IARC 20, 53; ICSC 69



		47 

		Propetamphos [ISO]

		31218-83-4

		3018

		OP

		L

		I

		3

		106

		Phân loại đã được điều chỉnh (xem lưu ý 3)



		48 

		Sodium arsenite [C]

		7784-46-5

		1557

		AS

		R

		R

		2

		10

		EHC 224; IARC 84; ICSC 1603



		49 

		Sodium cyanide [C]

		143-33-9

		1689

		

		R

		R

		2

		6

		ICSC 1118; CICAD 61



		50 

		Strychnine [C]

		57-24-9

		1692

		

		R

		R

		2

		16

		ICSC 197



		51 

		Tefluthrin

		79538-32-2

		3349

		PY

		R

		I-S

		2

		c22

		Xem lưu ý 9, tr. 8



		52 

		Thallium sulfate [C]

		7446-18-6

		1707

		

		R

		R

		2

		11

		DS 10, EHC 182; ICSC 336



		53 

		Thiofanox [ISO]

		39196-18-4

		2757

		C

		R

		I-S

		2

		8

		



		54 

		Thiometon [ISO]

		640-15-3

		3018

		OP

		Oil

		I

		3

		120

		DS 67; ICSC 580; JMPR 1980; Phân loại đã được điều chỉnh (Xem lưu ý 3)



		55 

		Triazophos [ISO]

		24017-47-8

		3018

		OP

		L

		I

		3

		82

		JMPR 1994, 2003b; Phân loại đã được điều chỉnh (Xem lưu ý 3)



		56 

		Vamidothion [ISO]

		2275-23-2

		3018

		OP

		L

		I

		3

		103

		JMPR 1989; ICSC 758; Phân loại đã được điều chỉnh (Xem lưu ý 3)



		57 

		Warfarin [ISO]

		81-81-2

		3027

		CO

		R

		R

		2

		10

		DS 35, EHC 175; HSG 96; ICSC 821



		58 

		Zinc phosphide [C]

		1314-84-7

		1714

		

		R

		R

		2

		45

		DS 24, EHC 73; ICSC 602





EHC: Chuyên khảo tiêu chuẩn sức khỏe môi trường; DS: Bảng dữ liệu thuốc trừ sâu; HSG: Hướng dẫn về sức khỏe và an toàn; IARC: Chuyên khảo về đánh giá các rủi ro gây ung thư cho con người; ICSC: Thẻ An toàn hóa chất quốc tế; JMPR: Đánh giá về thuốc trừ sâu của Hội nghị FAO/WHO.

Lưu ý:

1. 3-clo-1,2-propanediol trong liều gây chết là một chất khử trùng cho các con chuột đực. Hợp chất này còn được gọi là Alpha chlorhydrin.

2. Tên thương mại quốc tế của arbofuran, DNOC, fluoroacetamide, các hợp chất thủy ngân, methamidophos, monocrotophos và pentachlorophenol được quy định bởi Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế, có hiệu lực vào ngày 24 tháng 02 năm 2004. Xem Bảng 7, tr. 51.

3. Như một biện pháp phòng ngừa, việc phân loại một số loại thuốc trừ sâu dạng lỏng đã được điều chỉnh để tránh những loại thuốc trừ sâu được phân loại sang Nhóm ít độc hại trong quá trình sắp xếp phân loại của WHO với GHS. Thông tin chi tiết về cách phân loại của WHO đã được liên kết với các Hạng mục Độc nguy hại cấp tính GHS được mô tả trong các ghi chú giới thiệu cho Phần II.

Phân loại cuối cùng của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào cấu trúc của nó. Xem trang 7 và 8 và Phụ lục.
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PHẦN 3: CẤP 3 (Nguy hại) - Nhóm II

	

		STT

		Tên chung

		Mã CAS

		Mã UN

		Loại hóa chất

		Tính trạng vật lý

		Sử dụng chính

		GHS

		LD50

mg/kg

		Lưu ý



		1 

		Acephate [ISO]

		30560-19-1

		

		OP

		S

		I

		4

		945

		JMPR 1991, 2003b, 2006b; ICSC 748



		2 

		Acifluorfen [ISO]

		50594-66-6

		

		

		S

		H

		4

		1370

		Gây kích thích mạnh cho mắt



		3 

		Alachlor [ISO]

		15972-60-8

		2588

		

		S

		H

		4

		930

		Xem lưu ý 1; DS 86; IARC 19, 36, 63; ICSC 371



		4 

		Alanycarb [ISO]

		83130-01-2

		

		C

		S

		I

		4

		330

		



		5 

		Allethrin [ISO]

		584-79-2

		

		PY

		Oil

		I

		4

		c685

		Xem lưu ý 9, trang 8; EHC 87; HSG 24; ICSC 212; JMPR 1965a



		6 

		Ametryn [ISO]

		834-12-8

		

		T

		S

		H

		4

		110

		



		7 

		Amitraz [ISO]

		33089-61-1

		

		

		S

		AC

		4

		800

		ICSC 98; JMPR 1999



		8 

		Anilofos [ISO]

		64249-01-0

		

		OP

		S

		H

		4

		472

		



		9 

		Azaconazole

		60207-31-0

		

		

		S

		F

		4

		308

		



		10 

		Azamethiphos [ISO]

		35575-96-3

		

		OP

		S

		I

		4

		1010

		



		11 

		Azocyclotin [ISO]

		41083-11-8

		2786

		OT

		S

		AC

		3

		80

		JMPR 1990, 1995b, 2006b



		12 

		Bendiocarb [ISO]

		22781-23-3

		2757

		C

		S

		I

		3

		55

		DS 52



		13 

		Benfuracarb [ISO]

		82560-54-1

		2992

		C

		L

		I

		3

		205

		



		14 

		Bensulide [ISO]

		741-58-2

		2902

		

		L

		H

		3

		270

		ICSC 383



		15 

		Bensultap [ISO]

		17606-31-4

		

		

		S

		I

		4

		1100

		



		16 

		Bentazone [ISO]

		25057-89-0

		

		

		S

		H

		4

		1100

		HSG 48; ICSC 828; JMPR 1999, 2005



		17 

		Bifenthrin

		82657-04-3

		3349

		PY

		S

		I

		3

		c55

		JMPR 1993



		18 

		Bilanafos [ISO]

		71048-99-2

		

		

		S

		H

		3

		268

		



		19 

		Bioallethrin [C]

		584-79-2

		

		PY

		L

		I

		4

		c700

		Xem lưu ý 2; lưu ý 9, tr. 8; ICSC 227



		20 

		Bromoxynil [ISO]

		1689-84-5

		2588

		

		S

		H

		3

		190

		



		21 

		Bromuconazole

		116255-48-2

		

		

		S

		F

		4

		365

		ICSC 1264



		22 

		Bronopol

		52-51-7

		

		

		S

		B

		3

		254

		ICSC 415



		23 

		Butamifos [ISO]

		36335-67-8

		

		OP

		L

		H

		4

		630

		



		24 

		Butralin [ISO]

		33629-47-9

		

		

		S

		H

		4

		1049

		



		25 

		Butroxydim [ISO]

		138164-12-2

		

		

		S

		H

		4

		1635

		



		26 

		Butylamine [ISO]

		13952-84-6

		1992

		

		L

		F

		4

		380

		Gây kích thích cho da; ICSC 401; JMPR 1982, 1985b



		27 

		Carbaryl [ISO]

		63-25-2

		2757

		C

		S

		I

		3

		c300

		DS 3; EHC 153; HSG 78; IARC 12, Suppl.7; ICSC 121; JMPR 1997b, 2002



		28 

		Carbosulfan [ISO]

		55285-14-8

		2992

		C

		L

		I

		3

		250

		JMPR 1987a, 2004



		29 

		Cartap [ISO]

		15263-53-3

		

		

		S

		I

		4

		325

		EHC 76; JMPR 1996a



		30 

		Chloralose [C]

		15879-93-3

		

		

		S

		R

		4

		400

		



		31 

		Chlordane [ISO]

		57-74-9

		2996

		OC

		L

		I

		4

		460

		Xem lưu ý 3 and 4; DS 36; EHC 34; HSG 13; IARC 79; ICSC 740; JMPR 1995a



		32 

		Chlorfenapyr [ISO]

		122453-73-0

		

		

		S

		I,MT

		4

		441

		



		33 

		Chlormequat (chloride) [ISO]

		999-81-5

		

		

		S

		PGR

		4

		670

		ICSC 781; JMPR 2000



		34 

		Chloroacetic acid [C]

		79-11-8

		1751

		

		S

		H

		4

		650

		Gây kích thích cho da và mắt; dữ liệu về muối natri; ICSC 235



		35 

		Chlorphonium chloride [ISO]

		115-78-6

		2588

		

		S

		PGR

		3

		178

		Gây kích thích cho da và mắt



		36 

		Chlorpyrifos [ISO]

		2921-88-2

		2783

		OP

		S

		I

		3

		135

		DS 18; ICSC 851; JMPR 2000



		37 

		Clomazone [ISO]

		81777-89-1

		

		

		L

		H

		4

		1369

		



		38 

		Copper hydroxide [C]

		20427-59-2

		

		CU

		S

		F

		4

		1000

		



		39 

		Copper oxychloride [C]

		1332-40-7

		

		CU

		S

		F

		4

		1440

		



		40 

		Copper sulfate [C]

		7758-98-7

		

		CU

		S

		F

		3

		300

		ICSC 751



		41 

		4-CPA [ISO]

		122-88-3

		

		PAA

		S

		PGR

		4

		850

		



		42 

		Cuprous oxide [C]

		1317-39-1

		

		CU

		S

		F

		4

		470

		ICSC 421, EHC 200



		43 

		Cyanazine [ISO]

		21725-46-2

		

		T

		S

		H

		3

		288

		ICSC 391



		44 

		Cyanophos [ISO]

		2636-26-2

		

		OP

		L

		I

		4

		610

		



		45 

		Cyhalothrin [ISO]

		68085-85-8

		3352

		PY

		Oil

		Ix

		3

		c144

		Xem lưu ý 9, tr. 8; EHC 99; HSG 38; ICSC 858; JMPR 1985c; JECFA 2000b



		46 

		Cyhexatin [ISO]

		13121-70-5

		

		OT

		S

		AC

		3

		265

		EHC 15; JMPR 1995b, 2006b



		47 

		Cymoxanil [ISO]

		57966-95-7

		

		

		S

		F

		4

		1196

		



		48 

		Cypermethrin [ISO]

		52315-07-8

		3352

		PY

		L

		I

		3

		c250

		Xem lưu ý 9, tr. 8; DS 58; EHC 82; HSG 22; ICSC 246; JECFA 1996



		49 

		Alpha-cypermethrin [ISO]

		67375-30-8

		3349

		PY

		S

		I

		3

		c79

		Xem lưu ý 9, p 8; EHC 142; JECFA 1996; JMPR 2008



		50 

		Cyphenothrin [(1R)-isomers] [ISO]

		39515-40-7

		3352

		PY

		L

		I

		4

		318

		



		51 

		Cyproconazole

		94361-06-5

		

		

		S

		F

		4

		1020

		



		52 

		2,4-D [ISO]

		94-75-7

		3345

		PAA

		S

		H

		4

		375

		DS 37; EHC 29, 84; HSG 5; IARC 41, Suppl. 7; ICSC 33; JMPR 1998b



		53 

		Dazomet [ISO]

		533-74-4

		

		

		S

		F-S

		4

		640

		Gây kích thích cho da và mắt; ICSC 786



		54 

		2,4-DB

		94-82-6

		

		

		S

		H

		4

		700

		



		55 

		DDT [ISO]

		50-29-3

		2761

		OC

		S

		I

		3

		113

		Xem lưu ý 3 and 4; DS 21; EHC 9, 83; IARC 53; ICSC 34; JMPR 1985c, 2001



		56 

		Deltamethrin [ISO]

		52918-63-5

		3349

		PY

		S

		I

		3

		c135

		Xem lưu ý 9, tr. 8; DS 50; EHC 97; HSG 30; IARC 53; ICSC 247; JMPR 2001



		57 

		Diazinon [ISO]

		333-41-5

		3018

		OP

		L

		I

		4

		300

		DS 45, EHC 198; ICSC 137; JMPR 1994, 2002, 2008



		58 

		Dicamba [ISO]

		1918-00-9

		

		

		S

		H

		4

		1707

		ICSC 139



		59 

		Dichlorobenzene [C]

		106-46-7

		

		

		S

		FM

		4

		500-5000

		Hỗn hợp các đồng phân: ortho (3) 95-50-1, meta (3) 541-73-1, para (2B); 106-46-7; ICSC 37



		60 

		Dichlorophen [ISO]

		97-23-4

		

		OC

		S

		F

		4

		1250

		



		61 

		Dichlorprop [ISO]

		7547-66-2

		

		

		S

		H

		4

		800

		ICSC 38



		62 

		Diclofop [ISO]

		40483-25-2

		

		

		S

		H

		4

		565

		



		63 

		Dicofol [ISO]

		115-32-2

		

		OC

		S

		AC

		4

		c690

		DS 81; IARC 30; ICSC 752; JMPR 1993



		64 

		Difenoconazole [ISO]

		119446-68-3

		

		

		S

		F

		4

		1453

		JMPR 2009b



		65 

		Difenzoquat [ISO]

		43222-48-6

		2588

		

		S

		H

		4

		470

		



		66 

		Dimepiperate [ISO]

		61432-55-1

		

		TC

		S

		H

		4

		946

		



		67 

		Dimethachlor [ISO]

		50563-36-5

		

		

		S

		H

		4

		1600

		



		68 

		Dimethipin [ISO]

		55290-64-7

		

		

		S

		H

		4

		1180

		JMPR 2000, 2005



		69 

		Dimethenamid [ISO]

		87674-68-8

		

		

		L

		H

		4

		371

		Liều gây chết của đồng phân P là 429 mg/kg bw; JMPR 2006b



		70 

		Dimethylarsinic acid [C]

		75-60-5

		1572

		AS

		S

		H

		4

		1350

		



		71 

		Dimethoate [ISO]

		60-51-5

		2783

		OP

		S

		I

		3

		c150

		DS 42; EHC 90; HSG 20; ICSC 741; JMPR 1997b, 2004



		72 

		Diniconazole [ISO]

		83657-24-3

		

		

		S

		F

		4

		639

		



		73 

		Dinobuton [ISO]

		973-21-7

		2779

		NP

		S

		AC,F

		3

		140

		



		74 

		Dinocap [ISO]

		39300-45-3

		

		NP

		S

		AC,F

		4

		980

		ICSC 881; JMPR 1999



		75 

		Diphenamid [ISO]

		957-51-7

		

		

		S

		H

		4

		970

		ICSC 763



		76 

		Diquat [ISO]

		2764-72-9

		2781

		BP

		S

		H

		3

		231

		Gây kích thích cho da và mắt và hư hỏng móng tay/chân; DS 40; EHC 39; HSG 52; JMPR 1994; ICSC 1363



		77 

		Dithianon [ISO]

		3347-22-6

		

		

		S

		F

		4

		640

		JMPR 1993



		78 

		Dodine [ISO]

		2439-10-3

		

		

		S

		F

		4

		1000

		JMPR 2001



		79 

		Endosulfan [ISO]

		115-29-7

		2761

		OC

		S

		I

		3

		80

		DS 15; EHC 40; HSG 17; ICSC 742; JMPR 1999



		80 

		Endothal-sodium [(ISO)]

		125-67-9

		2588

		

		S

		H

		3

		51

		



		81 

		EPTC [ISO]

		759-94-4

		

		TC

		L

		H

		4

		1652

		ICSC 469



		82 

		Esfenvalerate [ISO]

		66230-04-4

		3349

		PY

		S

		I

		3

		87

		JMPR 2003b; ICSC 1516



		83 

		Ethion [ISO]

		563-12-2

		3018

		OP

		L

		I

		3

		208

		ICSC 888; JMPR 1991



		84 

		Fenazaquin [ISO]

		120928-09-8

		2588

		

		S

		AC

		3

		134

		



		85 

		Fenitrothion [ISO]

		122-14-5

		

		OP

		L

		I

		4

		503

		DS 30; EHC 133; HSG 65; ICSC 622; JMPR 2001



		86 

		Fenobucarb

		3766-81-2

		

		C

		S

		I

		4

		620

		



		87 

		Fenothiocarb [ISO]

		62850-32-2

		

		C

		S

		L

		4

		1150

		



		88 

		Fenpropidin [ISO]

		67306-00-7

		

		

		L

		F

		4

		1440

		



		89 

		Fenpropathrin [ISO]

		64257-84-7

		3349

		PY

		S

		I

		3

		c66

		Xem lưu ý 9, tr. 8; JMPR 1994



		90 

		Fenpyroximate [ISO]

		134098-61-6

		

		

		S

		AC

		3

		245

		Rất độc khi hít phải (LC = 0.21-0.36 mg/l); JMPR 2007; 50



		91 

		Fenthion [ISO]

		55-38-9

		3018

		OP

		L

		I,L

		3

		D586

		DS 23; ICSC 655; JMPR 1998b



		92 

		Fentin acetate[(ISO)]

		900-95-8

		2786

		OT

		S

		F

		3

		125

		DS 22; EHC 15; JMPR 1992; CICAD 13



		93 

		Fentin hydroxide[(ISO)]

		76-87-9

		2786

		OT

		S

		F

		3

		108

		DS 22; EHC 15; ICSC 1283; JMPR 1992; CICAD 13



		94 

		Fenvalerate [ISO]

		51630-58-1

		3352

		PY

		L

		I

		4

		c450

		Xem lưu ý 9, tr. 8; DS 90; EHC 95, HSG 34; IARC 53; ICSC 273; JMPR 1986c



		95 

		Ferimzone [ISO]

		89269-64-7

		

		

		S

		F

		4

		725

		



		96 

		Fipronil

		120068-37-3

		2588

		

		S

		I

		3

		92

		JMPR 1998b, 2001; ICSC 1503



		97 

		Fluchloralin [ISO]

		33245-39-5

		

		

		S

		H

		4

		1550

		



		98 

		Flufenacet [ISO]

		142459-58-3

		

		

		S

		H

		4

		600

		Có thể gây kích ứng da



		99 

		Fluoroglycofen

		77501-60-1

		

		

		S

		H

		4

		1550

		



		100 

		Flurprimidol [ISO]

		56425-91-3

		

		

		S

		PGR

		4

		709

		



		101 

		Flusilazole

		85509-19-9

		

		

		S

		F

		4

		672

		JMPR 1996b, 2009b



		102 

		Flutriafol [ISO]

		76674-21-0

		

		

		S

		F,FST

		4

		1140

		



		103 

		Fluxofenim [ISO]

		88485-37-4

		

		

		oil

		H

		4

		670

		



		104 

		Fomesafen [ISO]

		72178-02-0

		

		OC

		S

		H

		4

		1250

		



		105 

		Fuberidazole [ISO]

		3878-19-1

		

		

		S

		F

		4

		336

		



		106 

		Furalaxyl [ISO]

		57646-30-7

		

		

		S

		F

		4

		940

		



		107 

		Gamma-HCH [ISO], Lindane

		58-89-9

		2761

		OC

		S

		I

		3

		88

		ICSC 53; JMPR 2003b; Xem lưu ý 3



		108 

		Glufosinate [ISO]

		53369-07-6

		

		

		S

		H

		4

		1625

		JMPR 2000



		109 

		Guazatine

		108173-90-6

		

		

		S

		FST

		3

		230

		Giá trị Liều gây chết đề cập đến Trixetat; JMPR 1998b

50



		110 

		Haloxyfop

		69806-34-4

		

		

		S

		H

		4

		300

		JMPR 1996b, 2008 (bao gồm Haloxyfop-R và esters)



		111 

		HCH [ISO]

		608-73-1

		2761

		OC

		S

		I

		3

		100

		Xem lưu ýs 3, 4 and 5; EHC 123; IARC 5, 20, 42; ICSC 487; JMPR 1974



		112 

		Hexazinone [ISO]

		51235-04-2

		

		

		S

		H

		4

		1690

		



		113 

		Hydramethylnon

		67485-29-4

		

		

		S

		I

		4

		1200

		



		114 

		Imazalil [ISO]

		35554-44-0

		2588

		

		S

		F

		3

		227

		ICSC 1303; JMPR 2001, 2002, 2006b



		115 

		Imidacloprid [ISO]

		138261-41-3

		

		

		S

		I

		4

		450

		JMPR 2002; ICSC 1501



		116 

		Iminoctadine [ISO]

		13516-27-3

		

		

		S

		F

		3

		300

		Kích ứng mắt



		117 

		Indoxacarb [ISO]

		173584-44-6

		

		

		S

		I

		3

		268

		JMPR 2006b; LD áp dụng cho tỷ lệ 3:1 hỗn hợp đồng phân sử dụng trong thương mại



		118 

		Ioxynil [ISO]

		1689-83-4

		2588

		

		S

		H

		3

		110

		ICSC 900



		119 

		Ioxynil octanoate [(ISO)]

		3861-47-0

		

		

		S

		H

		4

		390

		



		120 

		Iprobenfos

		26087-47-8

		

		

		S

		F

		4

		600

		



		121 

		Isoprocarb [ISO]

		2631-40-5

		2757

		C

		S

		I

		4

		403

		



		122 

		Isoprothiolane [ISO]

		50512-35-1

		

		

		S

		F

		4

		1190

		



		123 

		Isoproturon [ISO]

		34123-59-6

		

		

		S

		H

		4

		1800

		



		124 

		Isouron [ISO]

		55861-78-4

		

		

		S

		H

		4

		630

		



		125 

		Lambda-cyhalothrin

		2164-08-1

		3349

		PY

		S

		I

		3

		c56

		Xem lưu ý 9, tr. 8; EHC 142; HSG 38; JMPR 2009b; ICSC 859



		126 

		MCPA [ISO]

		94-74-6

		

		PAA

		S

		H

		4

		700

		IARC 30, 41; ICSC 54



		127 

		MCPA-thioethyl [ISO]

		25319-90-8

		

		PAA

		S

		H

		4

		790

		



		128 

		MCPB [ISO]

		94-81-5

		

		

		S

		H

		4

		680

		



		129 

		Mecoprop [ISO]

		7085-19-0

		

		

		S

		H

		4

		930

		ICSC 55



		130 

		Mecoprop-P [ISO]

		16484-77-8

		

		

		S

		H

		4

		1050

		



		131 

		Mefluidide [ISO]

		53780-34-0

		

		

		S

		H

		4

		1920

		



		132 

		Mepiquat [ISO]

		15302-91-7

		

		

		S

		PGR

		4

		1490

		



		133 

		Mercurous chloride [C]

		10112-91-1

		2025

		HG

		S

		F

		3

		210

		Xem lưu ý 3; ICSC 984; CICAD 50



		134 

		Metalaxyl [ISO]

		57837-19-1

		

		

		S

		F

		4

		670

		JMPR 1983, 2003b



		135 

		Metaldehyde [ISO]

		108-62-3

		

		

		S

		M

		3

		227

		DS 93



		136 

		Metamitron [ISO]

		41394-05-2

		

		

		S

		H

		4

		1183

		ICSC 1361



		137 

		Metam-sodium [(ISO)]

		137-42-8

		2771

		

		S

		F-S

		3

		285

		



		138 

		Metconazole [ISO]

		125116-23-6

		

		

		S

		F

		4

		660

		



		139 

		Methacrifos [ISO]

		62610-77-9

		

		OP

		L

		I

		4

		678

		JMPR 1991



		140 

		Methasulfocarb [ISO]

		66952-49-6

		2757

		

		S

		F

		3

		112

		



		141 

		Methylarsonic acid [ISO]

		124-58-3

		

		AS

		S

		H

		4

		1800

		ICSC 755; EHC 224



		142 

		Methyl isothiocyanate [ISO]

		556-61-6

		2588

		

		S

		F-S

		3

		72

		Gây kích thích da và mắt; xem lưu ý 6



		143 

		Metolcarb [ISO]

		1129-41-5

		

		C

		S

		I

		3

		268

		



		144 

		Metribuzin [ISO]

		21087-64-9

		

		

		S

		H

		4

		322

		ICSC 516



		145 

		Molinate [ISO]

		2212-67-1

		

		TC

		L

		H

		4

		720

		



		146 

		Myclobutanil

		88671-89-0

		

		

		S

		F

		4

		1600

		JMPR 1993



		147 

		Nabam [ISO]

		142-59-6

		2771

		

		S

		F

		4

		395

		Goitrogenic in rats



		148 

		Naled [ISO]

		300-76-5

		3018

		OP

		L

		I

		4

		430

		DS 39; ICSC 925



		149 

		2-Napthyloxyacetic acid [ISO]

		120-23-0

		

		

		S

		PGR

		4

		600

		



		150 

		Nitrapyrin [ISO]

		1929-82-4

		

		

		S

		B-S

		4

		1072

		ICSC 1658



		151 

		Nuarimol [ISO]

		63284-71-9

		

		

		S

		F

		4

		1250

		



		152 

		Octhilinone [ISO]

		26530-20-1

		

		

		S

		F

		4

		1470

		



		153 

		Oxadixyl

		77732-09-3

		

		

		S

		F

		4

		1860

		



		154 

		Paclobutrazol [ISO]

		76738-62-0

		

		

		S

		PGR

		4

		1300

		JMPR 1989



		155 

		Paraquat [ISO]

		1910-42-5

		2781

		BP

		S

		H

		3

		150

		Xem lưu ý 7; DS 4; EHC 39; HSG 51; ICSC 5; JMPR 1987a, 2004



		156 

		Pebulate [ISO]

		1114-71-2

		

		TC

		L

		H

		4

		1120

		



		157 

		Pendimethalin [ISO]

		40487-42-1

		

		

		S

		H

		4

		1050

		



		158 

		Permethrin [ISO]

		52645-53-1

		3352

		PY

		L

		I

		4

		c500

		Xem lưu ý 9, tr. 8; DS 51; EHC 94; HSG 33; IARC 53; ICSC 312; JMPR 2000



		159 

		Phenthoate [ISO]

		2597-03-7

		3018

		OP

		L

		I

		4

		c400

		DS 48; JMPR 1985c



		160 

		Phosalone [ISO]

		2310-17-0

		2783

		OP

		S

		I

		3

		120

		ICSC 797; JMPR 1998b, 2002



		161 

		Phosmet [ISO]

		732-11-6

		2783

		OP

		S

		I,AC

		3

		113

		ICSC 543; JMPR 1999, 2004



		162 

		Phoxim [ISO]

		14816-18-3

		

		OP

		L

		I

		4

		D1975

		DS 31; JECFA 2000a



		163 

		Piperophos [ISO]

		24151-93-7

		3018

		OP

		oil

		H

		4

		324

		



		164 

		Pirimicarb [ISO]

		23103-98-2

		2757

		C

		S

		AP

		3

		147

		JMPR 1983, 2005



		165 

		Pirimiphos-methyl [ISO]

		29232-93-7

		

		OP

		L

		I

		4

		1667

		DS 49; JMPR 1993, 2008



		166 

		Prallethrin [ISO]

		23031-36-9

		3352

		PY

		oil

		I

		4

		460

		



		167 

		Prochloraz [ISO]

		67747-09-5

		

		

		S

		F

		4

		1600

		JMPR 1985a



		168 

		Profenofos [ISO]

		41198-08-7

		3018

		OP

		L

		I

		4

		358

		JMPR 1991, 2008



		169 

		Propachlor [ISO]

		1918-16-7

		

		

		S

		H

		4

		1500

		DS 78; EHC 147; HSG 77; JMPR 2002



		170 

		Propanil [ISO]

		709-98-8

		

		

		S

		H

		4

		c1400

		ICSC 552



		171 

		Propiconazole [ISO]

		60207-90-1

		

		

		L

		F

		4

		1520

		JMPR 1988, 2005



		172 

		Propoxur [ISO]

		114-26-1

		2757

		C

		S

		I

		3

		95

		DS 25; ICSC 191; JMPR 1990



		173 

		Prosulfocarb [ISO]

		52888-80-9

		

		TC

		L

		H

		4

		1820

		



		174 

		Prothiofos [ISO]

		34643-46-4

		

		OP

		L

		I

		4

		925

		



		175 

		Pyraclofos [ISO]

		77458-01-6

		3018

		OP

		L

		I

		3

		237

		



		176 

		Pyrazophos [ISO]

		13457-18-6

		2784

		

		S

		F

		4

		435

		JMPR 1993



		177 

		Pyrazoxyfen [ISO]

		71561-11-0

		

		

		S

		H

		4

		1644

		



		178 

		Pyrethrins [C]

		8003-34-7

		

		

		L

		I

		4

		500-1000

		Xem lưu ý 8; DS 11; JMPR 2000, 2004; ICSC 1475



		179 

		Pyridaben [ISO]

		96489-71-3

		

		

		S

		AC

		4

		820

		



		180 

		Pyridaphenthion

		119-12-0

		

		OP

		S

		I

		4

		769

		



		181 

		Pyroquilon [ISO]

		57369-32-1

		

		

		S

		F

		4

		320

		



		182 

		Quinalphos [ISO]

		13593-03-8

		2783

		OP

		S

		I

		3

		62

		



		183 

		Quinoclamine [ISO]

		2797-51-5

		

		

		S

		H

		4

		1360

		



		184 

		Quizalofop

		76578-12-6

		

		

		S

		H

		4

		1670

		



		185 

		Quizalofop-p-tefuryl [ISO]

		119738-06-6

		

		

		L

		H

		4

		1012

		



		186 

		Rotenone [C]

		83-79-4

		2588

		

		S

		I

		3

		132-1500

		Xem lưu ý 9; HSG 73; ICSC 944



		187 

		Simetryn [ISO]

		1014-70-6

		

		T

		S

		H

		4

		1830

		



		188 

		Sodium chlorate [ISO]

		7775-09-9

		1495

		

		S

		H

		4

		1200

		ICSC 1117



		189 

		Spiroxamine [ISO]

		118134-30-8

		

		

		L

		F

		4

		500

		LD   1068 mg/kg cho da; có thể gây kích ứng da





		190 

		Sulfluramid [ISO]

		4151-50-2

		

		

		S

		I

		4

		543

		



		191 

		2,3,6-TBA [ISO]

		50-31-7

		

		

		S

		H

		4

		1500

		



		192 

		TCA [ISO] (acid)

		76-03-9

		1839

		

		S

		

		4

		400

		Xem lưu ý 5 to Bảng 4, tr. 38; ICSC 586



		193 

		Tebuconazole [ISO]

		107534-96-3

		

		

		S

		F

		4

		1700

		JMPR 1995b



		194 

		Tebufenpyrad [ISO]

		119168-77-3

		

		

		S

		MT

		4

		595

		



		195 

		Tebuthiuron [ISO]

		34014-18-1

		

		

		S

		H

		4

		644

		



		196 

		Terbumeton [ISO]

		33693-04-8

		

		T

		S

		H

		4

		483

		



		197 

		Tetraconazole [ISO]

		112281-77-3

		

		

		Oil

		F

		4

		1031

		



		198 

		Thiacloprid

		111988-49-9

		

		S

		I

		

		4

		396

		JMPR 2008



		199 

		Thiobencarb [ISO]

		28249-77-6

		

		TC

		L

		H

		4

		1300

		



		200 

		Thiocyclam [ISO]

		31895-22-4

		

		

		S

		I

		4

		310

		



		201 

		Thiodicarb [ISO]

		59669-26-0

		2757

		C

		S

		I

		3

		66

		JMPR 2001



		202 

		Thiram [ISO]

		137-26-8

		

		

		S

		F

		4

		560

		DS 71; EHC 78; IARC 12, 53; ICSC 757; JMPR 1993; Xem lưu ý 3



		203 

		Tralkoxydim [ISO]

		87820-88-0

		

		

		S

		H

		4

		934

		



		204 

		Tralomethrin

		66841-25-6

		3349

		PY

		S

		I

		3

		c85

		



		205 

		Triadimefon [ISO]

		43121-43-3

		

		

		S

		F

		4

		602

		JMPR 1986b, 2005



		206 

		Triadimenol [ISO]

		55219-65-3

		

		

		S

		FST

		4

		900

		JMPR 1990, 2005



		207 

		Triazamate [ISO]

		112143-82-5

		2588

		

		S

		AP

		3

		50-100

		



		208 

		Trichlorfon [ISO]

		52-68-6

		

		OP

		S

		I

		3

		250

		DS 27; EHC 132; HSG 66; IARC 30, Suppl 7; ICSC 585; JMPR 1979; JECFA 2000b, 2003



		209 

		Triclopyr [ISO]

		55335-06-3

		

		

		S

		H

		4

		710

		



		210 

		Tricyclazole [ISO]

		41814-78-2

		

		

		S

		F

		4

		305

		



		211 

		Tridemorph [ISO]

		81412-43-3

		

		

		Oil

		F

		4

		650

		



		212 

		Triflumizole

		99387-89-0

		

		

		S

		F

		4

		695

		ICSC 1252



		213 

		Uniconazole [ISO]

		83657-22-1

		

		

		S

		PGR

		4

		1790

		



		214 

		XMC

		2655-14-3

		

		C

		S

		I

		4

		542

		



		215 

		Xylylcarb

		2425-10-7

		

		C

		S

		I

		4

		380

		



		216 

		Ziram [ISO]

		137-30-4

		

		

		S

		F

		4

		1400

		Kích thích da; DS 73; EHC 78; IARC 12, 53; ICSC 348; JMPR





EHC: Chuyên khảo tiêu chuẩn sức khỏe môi trường; DS: Bảng dữ liệu thuốc trừ sâu; HSG: Hướng dẫn về Sức khỏe và An toàn; IARC: Chuyên khảo về đánh giá các rủi ro gây ung thư cho con người; ICSC: Thẻ An toàn hóa chất quốc tế; JMPR: Đánh giá về thuốc trừ sâu của Hội nghị FAO/WHO.

Lưu ý cho Nhóm II:

Clo Ala trước đây được phân loại trong Nhóm thuốcc trừ sâu lớp Ia do gây ung thư ở chuột. Tuy nhiên các nghiên cứu đã chỉ ra khối u được gây ra bởi một cơ chế không liên quan đến con người.

1. Bioallethrin, esbiothrin, esbiol, và esdepalléthrine là thành viên của một nhóm; độc tính của chúng thay đổi đáng kể trong loạt bài này, theo nồng độ các chất đồng phân.

2. Tên thương mại quốc tế của chlordane, DDT, Gamma-HCH (lindane), HCH, các hợp chất thủy ngân và THIRAM được quy định bởi Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 2 năm 2004. Xem bảng 7, tr. 51.

3. Việc sản xuất và sử dụng chlordane, DDT, Gamma-HCH (lindane) và HCH (cụ thể alpha-HCH và beta-HCH) bị hạn chế bởi Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, có hiệu lực từ ngày 17 tháng 5 2004 và sau đó đã được sửa đổi. 

4. HCH: Các LD50 thay đổi tùy theo các hỗn hợp các đồng phân. Các giá trị thể hiện đã được chọn và các sản phẩm kỹ thuật được đặt trong Nhóm II, như một kết quả của đặc tính tích lũy của các đồng phân beta.

5. Điểm nóng chảy của methyl isothiocyanate (S) là 35°C.

6. Thuốc diệt cỏ Paraquat có tác dụng trì hoãn nghiêm trọng nếu hấp thụ. Chất này có mối nguy hiểm tương đối thấp khi sử dụng bình thường nhưng có thể gây tử vong nếu sản phẩm tập trung được dùng bằng đường uống hoặc lây lan trên da.

7. Hỗn hợp của các hợp chất có trong hoa cúc Pyrethrum cineraefolium và các hoa khác.

8. Các hợp chất từ ​​rễ của Derris and Lonchocarpus spp.

9. Phân loại cuối cùng của mỗi sản phẩm tùy thuộc vào cấu trúc của nó. Xem trang 7 và 8 và Phụ lục.
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[bookmark: _Toc448997164]Phụ lục 11

DANH MỤC CÁC HÓA CHẤT NGUY HẠI SỬ DỤNG LÀM PHỤ GIA, DUNG MÔI TRONG SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 

[bookmark: _GoBack]CẦN KIỂM SOÁT

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /20../TT- BTNMT 

ngày       tháng      năm         của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		STT

		Hóa chất

		Mã CAS

		Phân loại/Nhận xét



		1

		ethoxyethanol, 2-
= ethylenglykolmonoethylether
= ethylglykol

		110-80-5

		Repr. Cat. 2; R60-61



		2

		methoxyethanol, 2-
= ethylenglykolmonomethylether
= methylglykol

		109-86-4

		Repr. Cat. 2; R60-61



		3

		methoxyethylacetate, 2-
= ethylenglykolmonoethylether acetate
= methylglykolacetate

		110-49-6

		Repr. Cat. 2; R60-61



		4

		methoxypropanol-1, 2-

		1589-47-5

		Repr. Cat. 2; R61



		5

		ethoxyethylacetate, 2-
= ethylglykolacetate
= cellosolveacetate (5109)

		111-15-9

		Repr. Cat. 2; R60-61



		6

		dimethyl formamide, N,N-

		68-12-2

		Repr. Cat. 2; R61



		7

		epichlorhydrine
= chlor-2,3-epoxypropane, 1-

		106-89-8

		Carc. Cat. 2; R45



		8

		mineral tar oil

		 

		ChemVerbotsV



		9

		benzole

		71-43-2

		Carc. Cat. 1; R45



		10

		trichloroethane, 1,1,1-
= methyl chloroform

		71-55-6

		ChemVerbotsV



		11

		trichloroethane, 1,1,2-

		79-00-5

		Carc.Cat.3; R40



		12

		tetrachloroethane, 1,1,2,2-

		79-34-5

		ChemVerbotsV



		12

		tetrachloroethane, 1,1,1,2-

		630-20-6

		ChemVerbotsV



		14

		tetrachloromethane
= carbon tetrachloride

		56-23-5

		Carc. Cat.3; R40



		15

		pentachloroethane

		76-01-7

		Carc. Cat. 3; R40



		16

		trichlorofluoromethane (R 11)

		75-69-4

		damage to the ozone layer



		17

		dichlorodifluoromethane (R 12)

		75-71-8

		damage to the ozone layer



		18

		dichlorodifluoromethane (R 22)

		75-45-6

		damage to the ozone layer



		19

		1-[(2-methoxyphenyl)azo]e-2-naphthol 
(azo pigments with a carcinogenic amine component)

		1229-55-6

		governed by 19th amendment of Directive 76/769/EEC



		20

		nonylphenol ethoxylates

		9016-45-9 etc. 9036-19-5 etc.

		governed by 26th amendment of Directive 76/769/EEC
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DANH MỤC THUỐC THÚ Y CẦN KIỂM SOÁT 

[bookmark: _GoBack]ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /20../TT- BTNMT 

ngày       tháng      năm         của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

		STT

		Thuốc thú y



		1 

		Acetyl sulfamethoxazole (một dạng chuyển hóa của kháng sinh sulfamethoxazole)



		2 

		A xít acetylsalicylic (aspirin, giảm đau)



		3 

		Carbamazepine (chống động kinh)



		4 

		Ciprofloxacin (kháng sinh)



		5 

		Dextropropoxyphene (giảm đau)



		6 

		Diclofenac (dùng cho các trường hợp bị đau và viêm)



		7 

		Erythromycin



		8 

		Ibuprofen



		9 

		A xít mefenamic



		10 

		Naproxen ( trường hợp bị đau và viêm)



		11 

		Norfloxacin (kháng sinh)



		12 

		Ofloxacin (kháng sinh)



		13 

		Paracetamol (giảm đau)



		14 

		Sulphamethazole (kháng sinh)



		15 

		Trimethoprim
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BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT 

VỀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TTLT-BTNMT-BCT ngày … tháng … năm ......... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)





I. Phần khai chung về cơ sở đăng ký thiết bị, vật liệu có hóa chất nguy hại

1.1. Tên cơ sở sở hữu hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất nguy hại:

[bookmark: _GoBack]Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số: 	ngày cấp: 		nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:		ngày cấp:		nơi cấp:

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): 

Điện thoại liên lạc của người liên hệ: 			Email:

1.2. Tên cơ sở đang lưu giữ/sử dụng sở hữu hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất (Trong trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Địa chỉ:

Loại hình (ngành nghề hoạt động):

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:		ngày cấp:		nơi cấp:

II. Thông tin kiểm kê hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất nguy hại

a) Khối lượng, chủng loại hóa chất đã nhập khẩu trong năm:



		STT

		Tên thương mại

		Tên hóa chất

		Mã số CAS

		Thành phần/cấu tạo hóa học

		Khối lượng (tấn/năm)

		Xếp loại nguy hiểm (nguy hiểm vật lý; nguy hiểm sức khỏe; nguy hiểm môi trường)

		Mục đích sử dụng



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		





b) Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện trong quá trình nhập khẩu hóa chất:

- Thông tin về kho bãi lưu giữ hóa chất

+ Tên chủ sở hữu kho.

+ Diện tích kho.

+ Dung tích lớn nhất của kho chứa.

+ Kế hoạch lưu giữ hóa chất hàng năm.

+ Các trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại kho lưu giữ.

+ Mô tả thông tin về số lượng, phân bố dân cư, đặc điểm địa lý xung quanh khu vực kho.

- Thông tin về khu vực sản xuất

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận Cam kết bảo vệ môi trường; Giấy xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường; Văn bản chấp thuận Phương án bảo vệ môi trường của cơ sở.

+ Diện tích khu vực sản xuất.

+ Công suất sản xuất hàng năm.

+ Số lượng công nhân viên hoạt động trong khu vực sản xuất hàng năm.

- Thông tin về các công trình bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất

+ Trang thiết bị, công trình bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất: Chủng loại; số lượng; công suất hoạt động; tình trạng vận hành.

+ Trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố trong quá trình sản xuất: Chủng loại; số lượng; tình trạng vận hành.

- Thông tin về nhân lực quản lý môi trường tại cơ sở

+ Số lượng cán bộ quản lý chuyên trách về môi trường.		

+ Số lượng cán bộ quản lý kiêm nhiệm về môi trường.

+ Số lượng cán bộ, nhân viên có chứng chỉ về an toàn hóa chất, an toàn môi trường.

+ Số lượng cán bộ, nhân viên được tập huấn về phòng ngừa, ứng phó sự cố.

c) Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường đã thực hiện trong quá trình nhập khẩu hóa chất:

- Mô tả tình trạng và số lượng trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó, khắc phục sự cố (loại trang thiết bị, số lượng, chức năng/đặc điểm...).

- Mô tả tình trạng và số lượng phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân.

- Mô tả nhân lực tham gia ứng phó, khắc phục sự cố.

- Mô tả hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp tham gia xử lý sự cố.

- Kế hoạch sơ tán dân cư, tài sản ra khỏi khu vực ảnh hưởng nguy hiểm (trong những tình huống nào thì phải sơ tán và tổ chức sơ tán như thế nào).

- Mô tả hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp có sự cố.

+ Tên và số điện thoại liên lạc của chủ hàng, chủ phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện vận chuyển và người áp tải.

+ Số điện thoại liên lạc của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; cơ quan quản lý môi trường, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Cảnh sát môi trường và các cơ quan có liên quan khác tại các địa phương theo lịch trình vận chuyển.

+ Mô tả kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan có liên quan.

Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



		.............., ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện pháp luật của tổ chức, cá nhân đăng ký



(ký tên, đóng dấu)

1
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Phụ lục 14

MẪU BÁO CÁO HÓA CHẤT, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, THUỐC THÚ Y, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HÓA CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y TỒN DƯ

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT  ngày … tháng … năm ......... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



I. Phần khai chung về cơ sở đăng ký thiết bị, vật liệu có hóa chất cần kiểm soát về môi trường tồn dư

1.1. Tên cơ sở sở hữu hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất nguy hại:

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số: 	ngày cấp: 		nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:		ngày cấp:		nơi cấp:

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): 

Điện thoại liên lạc của người liên hệ: 			Email:

[bookmark: _GoBack]1.2. Tên cơ sở đang lưu giữ/sử dụng sở hữu hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất nguy hại (Trong trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Địa chỉ:

Loại hình (ngành nghề hoạt động):

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:		ngày cấp:		nơi cấp:

II. Thông tin kiểm kê hóa chất, thiết bị, vật liệu chứa hóa chất cần kiểm soát về môi trường tồn dư:

		STT

		Tên hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất nguy hại

		Ký hiệu thiết bị (1)

		Số lượng thiết bị, vật liệu, có hóa chất nguy hại (2)

		Khối lượng thiết bị, vật liệu, có hóa chất nguy hại (3)

		Ngày kiểm kê thiết bị, vật liệu (4)

		Đơn vị kiểm kê

		Nồng độ hóa chất nguy hại (mg/kg)

(nếu có)

		Tọa độ vị trí đặt thiết bị, vật liệu có hóa chất nguy hại (nếu có)

		Hiện trạng thiết bị, vật liệu (5)



		

		

		

		

		

		

		

		Phân tích nhanh

		Phân tích chính xác

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





(1): Là mã số thiết bị do cơ sở tự lập để quản lý thiết bị/ vật liệu có hóa chất nguy hại

(2): Trong trường hợp có nhiều thiết bị cùng loại

(3): Là khối lượng ước tính của thiết bị (kg)

(4): Là ngày gần nhất thiết bị/vật liệu có hóa chất nguy hại được cơ sở đăng ký thực hiện kiểm tra, kiểm kê

(5): Thiết bị đang được sử dụng/vận hành dự phòng/không sử dụng/còn kín/bị rò rỉ.



III. Hiện trạng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư



		STT

		Tên cơ sở

		Tên thuốc bảo vệ thực vật tồn dư

		Khối lượng  thuốc bảo vệ thực vật tồn dư

		Vị trí lưu giữ

		Hiện trạng lưu giữ



		1

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		







IV. Hiện trạng chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y tồn dư

		STT

		Tên cơ sở

		Tên chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y tồn dư

		Khối lượng  chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y tồn dư

		Vị trí lưu giữ

		Hiện trạng lưu giữ



		1

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		







V. Các biện pháp quản lý đã và đang triển khai

VI. Đề xuất, kiến nghị:



GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
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Phụ lục 15

DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ 

NGƯỠNG CÔNG SUẤT TỐI THIỂU PHẢI ĐĂNG KÝ PHÁT THẢI

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm .... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



Phần A: Ngành nghề kinh doanh và công suất tương ứng phải thực hiện đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm



		STT

		Loại hình sản xuất, kinh doanh

		Ngưỡng công suất phải thực hiện đăng ký 

phát thải



		1

		Cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke

		Công suất từ 1.200.000 tấn xi măng/năm trở lên



		2

		Cơ sở sản xuất nhiệt điện

		Công suất từ 600 MW trở lên



		3

		Cơ sở  thăm dòkhai thác đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ; 

		[bookmark: _GoBack]Cơ sở  khai thác đất hiếm, quặng phóng xạ hoặc quặng có chứa phóng xạ vượt quá mức miễn trừ theo quy định của pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ; 



		 4

		Cơ sở  khai thác, chế biến khoáng sản rắn có sử dụng hóa chất độc hại hoặc vật liệu nổ công nghiệp; 

		Diện tích khu vực khai thác từ 50 ha trở lên hoặc tổng khối lượng mỏ (bao gồm khoáng sản, đất đá thải) từ 10.000.000 m³ trở lên; 



		 5

		Cơ sở  chế biến, tinh chế kim loại màu, kim loại phóng xạ, đất hiếm

		Quy mô từ 100.000 tấn quặng tinh/năm trở lên;



		6

		Cơ sở tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ

		Quy mô công suất từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên; 



		7

		Cơ sở khai thác dầu, khí

		Tất cả 



		8

		Cơ sở lọc hóa dầu (trừ chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn)

		Tất cả



		9

		Cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

		Tất cả cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại;

Cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn thông thường công suất từ 250 tấn/ngày đêm trở lên



		10

		Hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung

		Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất từ 5.000 m³/ngày đêm trở lên đối với nước thải công nghiệp; từ 50.000 m³/ngày đêm trở lên đối với nước thải sinh hoạt



		11

		Cơ sở sản xuất phân hóa học

		Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên



		12

		Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

		Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên



		13

		Cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn

		Cơ sở sản xuất hóa chất có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên



		14

		Cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia

		Công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên



		15

		Cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô

		Công suất từ 25.000 tấn sản phẩm/năm trở lên



		16

		cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm

		cơ sở dệt có nhuộm công suất từ 100.000.000 m2 vải/năm trở lên



		17

		Cơ sở chế biến cao su, mủ cao su

		chế biến mủ cao su có công suất từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên



		18

		Cơ sở sản xuất ắc quy, pin

		 sản xuất ắc quy có công suất từ 300.000 KWh/năm trở lên hoặc 600 tấn sản phẩm/năm trở lên







Phần B: Những hóa chất nguy hại phát thải vào môi trường không khí



		Số TT hóa chất nguy hại theo danh mục

		1

		2

		3

		4

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		16

		17

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		25

		26

		27

		28

		30

		31

		32

		40

		41

		44

		45



		Số TT ngành nghề

		Hóa chất nguy hại

		Methane (CH4)

		Ammonia (NH3)

		Perfluorocarbons (PFCs)

		Sulphur hexafluoride (SF6)

		Arsenic and compounds (as As)

		Cadmium and compounds (as Cd)

		Chromium and compounds(as Cr)

		Copper and compounds (as Cu)

		Mercury and compounds (as Hg)

		Nickel and compounds (as Ni)

		Lead and compounds (as Pb)

		Zinc and compounds (as Zn)

		1,2-dichloroethane (EDC)

		Dichloromethane (DCM)

		Tetrachloroethylene (PER)

		Tetrachloromethane (TCM)

		Trichlorobenzenes (TCBs) (all isomers)

		1,1,1-trichloroethane

		1,1,2,2-tetrachloroethane

		Trichloroethylene

		Trichloromethane

		Vinyl chloride

		Anthracene

		Benzene

		Ethylene oxide

		Naphthalene

		Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

		Chlorine and inorganic compounds (as HCl)

		Asbestos

		Fluorine and inorganic compounds (as HF)

		Hydrogen cyanide (HCN)



		 

		Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke

		 

		x

		 

		 

		x

		x

		x

		x
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		x

		x

		x
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		Nhóm ngành sản xuất điện tử, năng lượng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Cơ sở sản xuất nhiệt điện

		x

		x
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		x

		x

		x

		x

		x
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		x

		x
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		Nhóm ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Cơ sở  thăm dò đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ; 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Cơ sở  khai thác, chế biến khoáng sản rắn có sử dụng hóa chất độc hại hoặc vật liệu nổ công nghiệp; 

		x

		x

		x

		 

		x
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		(d) Lò luyện Cốc
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		(e) Tuyển than

		x

		x

		x

		 

		x

		x

		x
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		x
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		(f) Cơ sở sản xuất sản phẩm than và nhiên liệu rắn
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		(a) Hoạt động khai thác mỏ ngầm
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		(b) Hoạt động khai thác lộ thiên

		x
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		5

		Cơ sở  chế biến, tinh chế kim loại màu, kim loại phóng xạ, đất hiếm

		x
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		6

		Cơ sở tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Nhóm ngành về dầu khí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Cơ sở khai thác dầu, khí
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		(a) Lọc dầu và khí thiên nhiên
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		(b) Cơ sở Khí và khí hóa lỏng
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		8

		Cơ sở lọc hóa dầu (trừ chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn)
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		Nhóm ngành xử lý, tái chế chất thải

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn
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		(c) Cơ sở chôn lấp, xử lý chất thải thông thường

		x
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		(d) Bãi chôn lấp chất thải
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		(e) Cơ sở xử lý hoặc tái chế chất thải vật nuôi hoặc xác vật nuôi
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		Cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại
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		(a) Cơ sở tái chế và chôn lấp chế chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x



		

		(b) Cơ sở xử lý đốt chất thải thông thường và chất thải nguy hại

		x
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		10

		Hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung

		x

		x

		x

		x

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		x

		 

		x

		x



		

		f) Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt

		x

		x

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		 

		x

		x

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		g) Cơ sở xử lý nước thải công nghiệp

		x

		x

		x

		x

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		x

		 

		x

		x



		

		Nhóm ngành sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Cơ sở sản xuất phân hóa học, kho chứa phân bón

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		 

		 

		 

		 

		x

		 

		 

		 



		12

		Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật

		 

		x

		 

		 

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		 

		 

		 

		x

		x

		 

		x

		x

		 

		x

		x

		x

		x

		 

		 

		 



		 

		Nhóm ngành sản xuất hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, chất dẻo
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		Cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x



		

		Cơ sở sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản:

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x



		

		(i) Hydrocacbon

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(ii) Hydrocacbon có chứa Ô xi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iii)  Hydrocacbon có chứa Lưu huỳnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iv) Hydrocacbon có chứa Nitơ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(v) Hydrocacbon có chứa Photpho

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(vI) Hydrocacbon có chứa Halogen

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(vii) Họp chất cơ kim

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(viii) Vật liệu polyme cơ bản

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(ix) Cao su tổng hợp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(x) Thuốc nhuộm và bột màu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(xi) Các chất hoạt động bề mặt và tẩy rửa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cơ sở sản xuất công nghiệp hóa chất vô cơ cơ bản:

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		 

		 

		 

		x

		 

		x

		x



		

		(i) Khí (amoniắc, clo, Flo, HCl, HF, CO2, SOx, NOx, H2,  …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(ii)  Axit (HF, H3PO4, HCl, Oleum, H2SO4, …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iii) Bazơ (NH4OH, KOH, NaOH, …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iv) Muối (NH4Cl, KCl, K2CO3, Na2CO3, AgNO3, …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(v) Chất phi kim, muốn kim loại, silicon
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		Cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x



		 

		Nhóm ngành  sản xuất giấy 
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		Cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô

		x

		x

		 

		 

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		 

		x

		x

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		x

		 

		x

		 



		 

		Nhóm ngành dệt nhuộm và may mặc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		Cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm

		 

		x

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		x

		 

		 

		 

		x



		 

		Nhóm ngành khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Cơ sở chế biến cao su, mủ cao su

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		x



		18

		Cơ sở sản xuất ắc quy, pin

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		 

		x

		 

		 

		 

		x

		 

		x

		x










Phần C: Hóa chất phát thải vào môi trường nước



		Số TT hóa chất nguy hại theo danh mục

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		24

		25

		26

		27

		28

		29

		30

		31

		32

		33

		34

		35

		36

		37

		38

		39

		41

		42

		43

		46

		47

		48



		Số  TT Ngành nghề

		Hóa chất nguy hại

		Total nitrogen

		Total phosphorus

		Arsenic and compounds (as As)

		Cadmium and compounds (as Cd)

		Chromium and compounds(as Cr)

		Copper and compounds (as Cu)

		Mercury and compounds (as Hg)

		Nickel and compounds (as Ni)

		Lead and compounds (as Pb)

		Zinc and compounds (as Zn)

		Chloro-alkanes, C  10-C13

		1,2-dichloroethane (EDC)

		Dichloromethane (DCM)

		Halogenated organic compounds (as AOX)

		Tetrachloroethylene (PER)

		Tetrachloromethane (TCM)

		Trichlorobenzenes (TCBs) (all isomers)

		Trichloroethylene

		Trichloromethane

		Vinyl chloride

		Anthracene

		Benzene

		Ethyl benzene

		Ethylene oxide

		Naphthalene

		Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)

		Phenols (as total C)

		Toluene

		Tributyltin and compounds

		Triphenyltin and compounds

		Total organic carbon (TOC) (as total C or COD/3)

		Xylenes

		Chlorides (as total Cl)

		Asbestos

		Cyanides (as total CN)

		Fluorides (as total F)

		Octylphenols and Octylphenol Ethoxylates

		Fluoranthene

		Benzo(g,h,i)perylene



		 

		Nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Cơ sở sản xuất xi măng, sản xuất clinke

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Nhóm ngành sản xuất điện tử, năng lượng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Cơ sở sản xuất nhiệt điện

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		x

		

		x

		

		

		x

		

		x

		x



		 

		Nhóm ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Cơ sở  thăm dò đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ; 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Cơ sở  khai thác, chế biến khoáng sản rắn có sử dụng hóa chất độc hại hoặc vật liệu nổ công nghiệp; 

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		

		(d) Lò luyện Cốc

		x

		x

		x

		

		

		

		x

		

		x

		

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		

		(e) Tuyển than

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(f) Cơ sở sản xuất sản phẩm than và nhiên liệu rắn

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		

		(a) Hoạt động khai thác mỏ ngầm

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		x

		

		

		

		

		

		



		

		(b) Hoạt động khai thác lộ thiên

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		x

		

		

		

		

		

		



		5

		Cơ sở  chế biến, tinh chế kim loại màu, kim loại phóng xạ, đất hiếm

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		x

		

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		6

		Cơ sở tuyển, làm giàu đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Nhóm ngành về dầu khí

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Cơ sở khai thác dầu, khí

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		

		(a) Lọc dầu và khí thiên nhiên

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		

		(b) Cơ sở Khí và khí hóa lỏng

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		8

		Cơ sở lọc hóa dầu (trừ chiết nạp LPG, pha chế dầu nhờn)

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		 

		Nhóm ngành xử lý, tái chế chất thải

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Cơ sở tái chế, xử lý chất thải rắn

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		(c) Cơ sở chôn lấp, xử lý chất thải thông thường

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		x

		

		x

		

		x

		x

		x

		

		



		

		(d) Bãi chôn lấp chất thải

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		(e) Cơ sở xử lý hoặc tái chế chất thải vật nuôi hoặc xác vật nuôi

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		(a) Cơ sở tái chế và chôn lấp chế chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		(b) Cơ sở xử lý đốt chất thải thông thường và chất thải nguy hại

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		

		

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		x



		10

		Hệ thống xử lý nước thải đô thị tập trung hoặc nước thải công nghiệp tập trung

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		f) Cơ sở xử lý nước thải sinh hoạt

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		

		x

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		x



		

		g) Cơ sở xử lý nước thải công nghiệp

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		 

		Nhóm ngành sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Cơ sở sản xuất phân hóa học, kho chứa phân bón

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		12

		Cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, kho chứa thuốc bảo vệ thực vật

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		

		x

		x



		 

		Nhóm ngành sản xuất hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm, chất dẻo

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Cơ sở sản xuất hóa chất, chất dẻo, các sản phẩm từ chất dẻo, sơn

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		Cơ sở sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản:

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		(i) Hydrocacbon

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(ii) Hydrocacbon có chứa Ô xi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iii)  Hydrocacbon có chứa Lưu huỳnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iv) Hydrocacbon có chứa Nitơ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(v) Hydrocacbon có chứa Photpho

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(vI) Hydrocacbon có chứa Halogen

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(vii) Họp chất cơ kim

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(viii) Vật liệu polyme cơ bản

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(ix) Cao su tổng hợp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(x) Thuốc nhuộm và bột màu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(xi) Các chất hoạt động bề mặt và tẩy rửa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cơ sở sản xuất công nghiệp hóa chất vô cơ cơ bản:

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		

		x

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		

		(i) Khí (amoniắc, clo, Flo, HCl, HF, CO2, SOx, NOx, H2,  …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(ii)  Axit (HF, H3PO4, HCl, Oleum, H2SO4, …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iii) Bazơ (NH4OH, KOH, NaOH, …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(iv) Muối (NH4Cl, KCl, K2CO3, Na2CO3, AgNO3 …)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		(v) Chất phi kim, muốn kim loại, silicon
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		Cơ sở sản xuất chất tẩy rửa, phụ gia

		x
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		Nhóm ngành  sản xuất giấy 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		15

		Cơ sở sản xuất bột giấy và giấy từ nguyên liệu thô

		x
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		x
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		x

		x

		x

		

		

		

		x

		x

		

		

		x

		x

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		

		

		

		

		x

		x

		x



		 

		Nhóm ngành dệt nhuộm và may mặc
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		Cơ sở nhuộm, dệt có nhuộm

		x

		x

		

		x
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		x
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		x
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		x

		x
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		Nhóm ngành khác
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		Cơ sở chế biến cao su, mủ cao su

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x

		x



		18

		Cơ sở sản xuất ắc quy, pin

		x
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[bookmark: _GoBack]MẪU ĐĂNG KÝ PHÁT THẢI VÀ CHUYỂN GIAO CHẤT Ô NHIỄM

 (Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ......... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

BÁO CÁO VỀ PHÁT THẢI VÀ CHUYỂN GIAO CHẤT Ô NHIỄM

A. THÔNG TIN CHUNG

		1. Tên tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến phát thải chất ô nhiễm: 



		2. Mã số thuế:



		3. Địa chỉ chủ sở chính:



		4. Điện thoại:                                                                   Fax:                    Email:



		5. Họ và tên người đại diện pháp luật:                                                       Chức vụ:                                        



		6. Loại hình hoạt động: Sản xuất                 Kinh doanh                Sử dụng              Vận chuyển                  Xử lý                  



		7. Công suất:



		8. Số giờ vận hành trong năm:



		9. Số công nhân:



		10. Địa chỉ tại nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh:



		11. Tọa độ GPS (nguồn thải lớn nhất):



		12. Các loại giấy phép của tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất:



		13. Thông tin chung về tình hình sử dụng nhiên liệu hàng năm (nếu có)

Điện:               MWh

Gas:                 MWh

Dầu:                MWh

Than:               MWh

Nước:              m3   



		12. Thông tin khác:

- Họ tên người phụ trách đăng ký và báo cáo:

- Số điện thoại di động:

- Email:



		Phát thải chất ô nhiễm ra môi trường không khí tại cơ sở:



		Hóa chất 1

Hóa chất 2

Hóa chất n

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		T: Tổng (kg/năm)

A: Không chủ định 

(kg/năm)



		Phát thải chất ô nhiễm ra môi trường nước tại cơ sở:



		Hóa chất 1

Hóa chất 2

Hóa chất n

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		T: Tổng (kg/năm)

A: Không chủ định

(kg/năm)



		Phát thải chất ô nhiễm ra môi trường đất tại cơ sở:



		Hóa chất 1

Hóa chất 2

Hóa chất n

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		T: Tổng (kg/năm)

A: Không chủ định

(kg/năm)



		Chuyển giao vào bùn thải hệ thống xử lý nước thải



		Hóa chất 1

Hóa chất 2

Hóa chất n

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		 (kg/năm)





		Chuyển giao vào chất thải rắn nguy hại:



		Trong cơ sở:

Tái chế

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm



		Trong cơ sở

Thải bỏ 

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm



		Ngoài cơ sở

Tái chế

Tên cơ sở tái chế:

Địa điểm cơ sở tái chế:

Địa điểm tiến hành tái chế:

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm



		Ngoài cơ sở

Thải bỏ

Tên cơ sở xử lý

Địa điểm cơ sở xử lý:

Địa điểm tiến hành xử lý:

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm



		Chuyển giao chất thải không nguy hại



		Tại cơ sở

Tái chế

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm



		Tại cơ sở

Thải bỏ

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm



		Ngoài cơ sở

Tái chế

Tên cơ sở tái chế:

Địa điểm cơ sở tái chế:

Địa điểm tiến hành tái chế:

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm



		Ngoài cơ sở

Thải bỏ

Tên cơ sở xử lý

Địa điểm cơ sở xử lý:

Địa điểm tiến hành xử lý:

		Phương pháp tính toán:

M: Đo đạc

C: Tính toán

E: Ước tính

		Tấn/năm





Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

.............., ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện pháp luật của tổ chức, cá nhân khai báo

(ký tên, đóng dấu)
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MẪU BÁO CÁO VỀ CHỦNG LOẠI VÀ KHỐI LƯỢNG HÓA CHẤT DẠNG POP ĐANG ĐƯỢC SỬ DỤNG HOẶC TỒN DƯ 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT  ngày … tháng … năm ......... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



I. Phần khai chung về cơ sở đăng ký thiết bị, vật liệu có hóa chất nguy hại

1.1. Tên cơ sở sở hữu hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất dạng POP:

[bookmark: _GoBack]Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số: 	ngày cấp: 		nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:		ngày cấp:		nơi cấp:

Tên người liên hệ (trong quá trình tiến hành thủ tục): 

Điện thoại liên lạc của người liên hệ: 			Email:

1.2. Tên cơ sở đang lưu giữ/sử dụng sở hữu hóa chất nguy hại, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất dạng POP (Trong trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Địa chỉ:

Loại hình (ngành nghề hoạt động):

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:		ngày cấp:		nơi cấp:

II. Thông tin về chủng loại và khối lượng hóa chất dạng POP đang được sử dụng hoặc tồn dư:

		STT

		Tên hóa chất, vật liệu, sản phẩm, thiết bị và chất thải có chứa hóa chất dạng POP

		Ký hiệu thiết bị (1)

		Số lượng thiết bị, vật liệu, có hóa chất dạng POP (2)

		Khối lượng thiết bị, vật liệu, có hóa chất dạng POP (3)

		Ngày kiểm kê thiết bị, vật liệu (4)

		Đơn vị kiểm kê

		Nồng độ hóa chất dạng POP (mg/kg)

(nếu biết)

		Tọa độ vị trí đặt thiết bị, vật liệu có hóa chất dạng POP (nếu có)

		Hiện trạng thiết bị, vật liệu (5)



		

		

		

		

		

		

		

		Phân tích nhanh

		Phân tích chính xác

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





(1): Là mã số thiết bị do cơ sở tự lập để quản lý thiết bị/ vật liệu có hóa chất nguy hại

(2): Trong trường hợp có nhiều thiết bị cùng loại

(3): Là khối lượng ước tính của thiết bị (kg)

(4): Là ngày gần nhất thiết bị/vật liệu có hóa chất nguy hại được cơ sở đăng ký thực hiện kiểm tra, kiểm kê

(5): Thiết bị đang được sử dụng/vận hành dự phòng/không sử dụng/còn kín/bị rò rỉ.

V. Các biện pháp quản lý đã và đang triển khai

VI. Đề xuất, kiến nghị:

.............., ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện pháp luật của tổ chức, cá nhân khai báo

(ký tên, đóng dấu)
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MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ RIÊNG BIỆT ĐỐI VỚI HÓA CHẤT POP

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ......     của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ MIỄN TRỪ RIÊNG BIỆT ĐỐI VỚI HÓA CHẤT POP

Kính gửi: ................................................................................

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị đăng ký miễn trừ........................................ 

[bookmark: _GoBack]Địa chỉ: .................................................................................................................... 

Điện thoại …………………….Fax ........................................................................ 

Email: ...................................................................................................................... 

Đăng ký kinh doanh số…………………ngày…....tháng….....năm....................... tại ............................................................................................................................. 

Họ tên người đại diện pháp luật……………….........…Chức danh ....................... 

CMND/Hộ chiếu số:................................................................................................ 

Đơn vị cấp:……………………………………ngày cấp ....................................... 

Hộ khẩu thường trú .................................................................................................

Thông tin về người đăng ký:

- Họ tên người phụ trách đăng ký và báo cáo:

- Số điện thoại di động:				 Email:

Thông tin báo cáo và đăng ký miễn trừ riêng biệt đối với những hóa chất POP sau: 



		Đã thực hiện đăng ký miễn trừ lần gần nhất 

		Thời gian:



		

		Hóa chất POP đã đăng ký miễn trừ









		Tên hóa chất đăng ký miễn trừ

		



		Thời gian dăng ký miễn trừ (ít hơn 5 năm) 

		



		Khối lượng đăng ký sử dụng

		



		Lý do đăng ký miễn trừ

		



		Ghi chú (nếu có)

		







Tôi xin cam đoan rằng những thông tin cung cấp ở trên là đúng sự thật, nếu vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.



		.............., ngày..........tháng.........năm...........

Đại diện pháp luật của tổ chức, cá nhân đăng ký



(ký tên, đóng dấu)
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DÁN NHÃN PCB CHO THIẾT BỊ, VẬT LIỆU, CHẤT THẢI 

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Nhãn PCB cho thiết bị, vật liệu, chất thải đã xác định là không có PCB 

· Màu sắc nhãn: Nền màu trắng, chữ màu đen

· Hình dạng nhãn: Hình chữ nhật

· Kích thước tối thiểu của nhãn là 10 x 5 cm

· Nội dung ghi trên nhãn: KHÔNG CÓ PCB (chữ in hoa) 

· Nồng độ PCB < 50 mg/kg hoặc nồng độ PCB trên bề mặt rắn không thấm hút là 10 µg/100cm2

[image: ]

II. Nhãn PCB cho thiết bị, vật liệu, chất thải đã xác định là có PCB

Nhãn gồm có 2 phần:

[bookmark: _GoBack]Phần 1: Dấu hiệu cảnh báo

· Màu sắc nhãn: Nền màu vàng, chữ màu đen

· Hình dạng nhãn: Hình tam giác đều

· Nội dung ghi trên nhãn: Biểu tượng đầu lâu xương chéo màu trắng đi kèm lời cảnh báo: RẤT ĐỘC – CÓ PCB 

· Kích thước nhãn: Cạnh tối thiểu của nhãn là 10 cm, tùy vào kích thước của thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB.

RẤT ĐỘC – CÓ PCB







Phần 2: Bảng thông tin về đối tượng có PCB

· Màu sắc: Nền vàng, chữ đen

· Hình dạng: Hình chữ nhật

· Nội dung: nội dung trên bảng thông tin gồm có: loại thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB, nồng độ PCB, ngày kiểm kê/lấy mẫu, đơn vị quản lý. 

THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƯỢNG CÓ PCB

Loại thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB 

 Dầu		 Vật liệu		 Chất thải		 Khác

Nồng độ PCB (ký hiệu là C)

 50≤C<500 mg/kg	 500≤C<100.000 mg/kg  C≥ 100.000 mg/kg

 Nồng độ trên bề mặt thiết bị, vật liệu, chất thải rắn không xốp  ≥ 10 µg/100 cm2

Khối lượng PCB: .............................................................................

Ngày kiểm kê/lấy mẫu: ...................................................................

Đơn vị quản lý:.................................................................................























III. Nhãn PCB cho thiết bị, vật liệu, chất thải có thể có PCB

-	Màu sắc: Nền màu đỏ, chữ màu đen

-	Hình dạng nhãn: Hình tam giác đều

   - Kích thước nhãn: Cạnh tối thiểu của nhãn là 10 cm, tùy vào kích thước của thiết bị, vật liệu, chất thải có thể có PCB.

 - Nội dung ghi trên nhãn: Biểu tượng đầu lâu xương chéo màu trắng đi kèm lời cảnh báo: NGUY HIỂM! CÓ THỂ CÓ PCB (chữ in hoa, màu đen).

[image: ]

Trong trường hợp thiết bị, vật liệu, chất thải có kích thước nhỏ hơn so với kích thước nhãn quy định tại Phụ lục này, tổ chức, cá nhân phải đóng thiết bị, vật liệu và chất thải đó vào hộp an toàn bằng nhựa hoặc thép đảm bảo không bị rò rỉ, phá hủy, sau đó dán nhãn PCB bên ngoài hộp.
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DANH MỤC HÓA CHẤT DẠNG POP CẤM SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		STT

		TênhóachấtdạngPOP



		1 

		Aldrin



		2 

		Chlordane



		3 

		Dieldrin



		4 

		Endrin



		5 

		Heptachlor



		6 

		Mirex



		7 

		Toxaphene



		8 

		1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane (DDT)



		9 

		Chlordecone



		10 

		Alpha hexachlorocyclohexane



		11 

		Beta hexachlorocyclohexane



		12 

		Lindane



		13 

		Endosulfankỹthuậtvàcáchóachấtliênquan



		14 

		Pentachlorophenol (PCP), muốicủanóvàcáceste



		15 

		Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)



		16 

		Polychlorinated dibenzofurans (PCDF)



		17 

		Pentachlorobenzene (PeCB)



		18 

		Hexabromobiphenyl (HBB)



		19 

		Hexachlorobutadiene (HCBD)
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MẪU BÁO CÁO THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CÓ PCB

[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



PHẦN 1: MẪU BÁO CÁO CỦA CƠ SỞ

		(TÊN CƠ SỞ)

____________





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......





BÁO CÁO THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CÓ PCB



1. Phần khai chung về cơ sở đăng ký thiết bị, vật liệu có PCB

1.1. Tên cơ sở:

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính:

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy CMND (nếu là cá nhân) số: 	ngày cấp: 		nơi cấp:

Giấy đăng ký kinh doanh số:		ngày cấp:		nơi cấp:

1.2. Tên cơ sở đang sử dụng thiết bị, vật liệu có PCB (Trong trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):

Tên (nếu có):

Địa chỉ:

Loại hình (ngành nghề hoạt động):

Điện thoại:		 Fax:			Email:

Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số:		ngày cấp:		nơi cấp:

2. Tình hình chung về việc sử dụng, quản lý, thải bỏ các thiết bị, vật liệu có PCB trong kỳ báo cáo vừa qua

3. Kế hoạch đăng ký, quản lý, thải bỏ các thiết bị, vật liệu có PCB trong kỳ báo cáo tới

4. Các vấn đề khác, đề xuất, kiến nghị

Phụ lục 1: Thống kê thiết bị, vật liệu có PCB:

		STT

		Tên thiết bị/vật liệu có PCB

		Số lượng/khối lượng (thiết bị, vật liệu có PCB)

		Nồng độ PCB (mg/kg)

		Khối lượng PCB (kg)



		

		

		Đã đăng ký

		Kỳ báo cáo trước

		Kỳ báo cáo

		Đã đăng ký

		Kỳ báo cáo trước

		Kỳ báo cáo

		Đã đăng ký

		Kỳ báo cáo trước

		Kỳ báo cáo



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ liên quan đến việc quản lý, thải bỏ các thiết bị, vật liệu có PCB và bản sao Hợp đồng chuyển giao các thiết bị, vật liệu có PCB này trong kỳ báo cáo vừa qua (nếu có, để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi và quản lý).



……,ngày……tháng……năm……….
Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)

PHẦN 2: MẪU BÁO CÁO CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		UỶ BAN NHÂN DÂN …

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

_________________



Số: ................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________



(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......





BÁO CÁO THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CÓ PCB NĂM....

(Từ ngày 01/01 đến 31/12/......)

Kính gửi:    	- Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố …;

- Tổng cục Môi trường.

1. Tình hình chung về các hoạt động quản lý thiết bị, vật liệu có PCB đã triển khai:

2. Tình hình chung về phát sinh thiết bị, vật liệu có PCB:

3. Tình hình chung về hoạt động của các cơ sở quản lý thiết bị, vật liệu có PCB trên địa bàn tỉnh/thành phố: Danh sách các đơn vị đã đăng ký và tình hình hoạt động quản lý PCB tương ứng.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến PCB:

5. Các vấn đề khác:

6. Kết luận và kiến nghị:

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)












Phụ lục 1: Các số liệu thống kê về phát sinh và quản lý thiết bị, vật liệu có PCB trong năm ...

		STT

		Tên thiết bị/vật liệu có PCB

		Số lượng/khối lượng (thiết bị, vật liệu có PCB)

		Nồng độ PCB (mg/kg)

		Khối lượng PCB (kg)



		

		

		Đã đăng ký

		Kỳ báo cáo trước

		Kỳ báo cáo

		Đã đăng ký

		Kỳ báo cáo trước

		Kỳ báo cáo

		Đã đăng ký

		Kỳ báo cáo trước

		Kỳ báo cáo



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Phụ lục 2: Thống kê toàn bộ các cơ sở đã đăng ký thiết bị, vật liệu có PCB cho đến hết năm ...:

		TSTT

		Tên cơ sở



		Địa chỉ cơ sở đăng ký

		Ngày có văn bản thông báo đã đăng ký 



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







Phụ lục 3: Bản sao Thông báo nhận đăng ký thiết bị, vật liệu có PCB có địa bàn hoạt động trong tỉnh/thành phố được cấp trong năm báo cáo



	Lưu ý: Mẫu báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương về quản lý thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB gửi đến Tổng cục Môi trường có thể được kết hợp cùng báo cáo quản lý chất thải, chất thải nguy hại hoặc báo cáo về công tác bảo vệ môi trường của địa phương, tuy nhiên cần bao gồm các nội dung như đã nêu tại Phần 2, Phụ lục 6 Thông tư này. 
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(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



Phần 1 - Yêu cầu kỹ thuật đối với khu vực lưu giữ PCB

1. Khu vực lưu giữ PCB phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy, đê điều, quy hoạch... theo quy định của pháp luật. 

2. Vị trí khu vực lưu giữ PCB phải đáp ứng các yêu cầu về độ nền đất tối thiểu cao hơn cốt ngập lụt được thống kê từ các sự cố về lũ lụt, thiên tai đã xảy ra trong khu vực. Nếu nền đất thấp hơn thì phải đắp nền cho công trình.

3. Sàn khu vực lưu giữ PCB:

-	Sàn khu vực lưu giữ PCB phải được xây dựng trên bề mặt sàn phẳng, không gây trơn trượt và không có khe nứt để dễ lau chùi và ngăn chặn chất lỏng có PCB thấm qua sàn hay tích đọng trên sàn trong trường hợp rơi vãi, đổ tràn dầu hoặc chất lỏng khác. Vật liệu chống thấm trên bề mặt sàn không được phản ứng hóa học với dầu và PCB;

-	Độ dốc của sàn thiết kế theo độ dốc địa hình nhưng không nhỏ hơn 1% và đảm bảo không quá dốc để tránh việc thiết bị trôi tự do theo chiều dốc; khu vực gần các rãnh thu gom phải có độ dốc thiết kế tối thiểu 3%, dọc theo các lối đi và cách tường 20 cm, dẫn đến bể thu gom;

- Bể thu gom có thể tích tối thiểu bằng tổng thể tích chất lỏng có PCB trong thiết bị/thùng chứa lớn nhất và 25% tổng thể tích chất lỏng có PCB được lưu giữ; miệng bể thu gom phải cao hơn mặt đất, có nắp đậy kín, xung quanh xây gờ cao để ngăn không cho nước tràn vào bể;

- Bể thu gom và rãnh thu gom phải được xây lắp, tráng phủ lớp vật liệu chống thấm tương tự như sàn và tường khu lưu giữ;

- Bể thu gom phải được trang bị ít nhất một máy bơm để có thể đưa toàn bộ lượng dầu/chất lỏng đổ tràn trở lại các thùng chứa hoặc chở đi xử lý;

- Các khu vực lưu giữ thiết bị, vật liệu rắn phải tường có độ cao phù hợp để đảm bảo thông thoáng và chắc chắn (tối thiểu 2,7 m); đảm bảo vững chắc để chứa các thiết bị, vật liệu đó.

4. Khu vực lưu giữ thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB ở thể lỏng phải có tường, đê hoặc gờ bao quanh toàn bộ hoặc từng phần của khu vực lưu giữ để dự phòng sự phát tán PCB ra ngoài môi trường trong trường hợp có sự cố. Đường bao bên trong khu vực lưu giữ phải được thiết kế sao cho có thể chứa được ít nhất 125% thể tích chất lỏng PCB chứa trong đó. Chân tường phải được sơn phủ chống thấm bằng vật liệu phù hợp để tránh dầu, chất lỏng thấm vào tường. 

5. Mái của khu vực lưu giữ PCB: Phải đảm bảo chắc chắn, không thấm dột, có độ dốc để thoát nước mưa và phải làm bằng các vật liệu sao cho đảm bảo nhiệt độ bên trong kho không quá nóng (không quá 40oC). Tường có độ cao phù hợp để đảm bảo thông thoáng (tối thiểu 2,7 m). Vật liệu xây dựng kho phải là vật liệu không dễ bắt lửa, gia cố chắc chắn.

6. Khu vực lưu giữ PCB phải được trang bị như sau:

- Thiết bị làm sạch;

-	Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại cố định hoặc bộ đàm);

- Thiết bị báo động (như còi, kẻng, loa);

-	Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu Exit/Lối ra hoặc ký hiệu chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi;

-	Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn khu vực lưu giữ, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa tại địa phương), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (kèm theo yêu cầu sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân); có kích thước và ở vị trí đảm bảo thuận tiện quan sát đối với người vận hành, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

7. Dầu hoặc vật liệu lỏng có PCB lấy ra từ các thiết bị lớn phải được lưu giữ trong các thùng chứa riêng, không chứa cùng với các thiết bị có PCB khác. Dầu hoặc vật liệu lỏng có PCB từ các nguồn khác nhau phải được lưu giữ riêng trong các thùng chứa khác nhau để tránh việc trộn lẫn và pha loãng chất thải (trừ trường hợp được phép pha loãng hoặc trộn lẫn để xử lý theo giấy phép hoặc phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).     

8. Thường xuyên kiểm tra bằng mắt thường sự hoặc thiết bị kiểm tra về sự rò rỉ, phát tán của thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB trong kho lưu giữ (ít nhất 1 tháng/lần). Ghi chép lại ngày, giờ và các nội dung khác liên quan đến việc kiểm tra, bảo dưỡng và sự thay đổi về lượng thiết bị, vật liệu, chất thải trong kho lưu giữ PCB.

Phần 2 - Yêu cầu kỹ thuật đối với Công-ten-nơ lưu giữ thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB

Có thể sử dụng công-ten-nơ di động để lưu giữ thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB, kích thước công-ten-nơ có thể khác nhau theo lượng thiết bị, vật liệu, chất thải và điều kiện của cơ sở cho phù hợp.

Công-ten-nơ được sử dụng để lưu giữ PCB phải được trang bị:

1. Khay ngăn tràn đổ thứ cấp bao bên trong nền và thành công-ten-nơ;

2. Thiết bị phát hiện khói được lắp bên trong công-ten-nơ;

3. Bình chữa cháy bên trong công-ten-nơ;

4. Có khóa để đóng, mở cửa công-ten-nơ; 

5. Có thiết bị báo động, còi báo động bên ngoài công-ten-nơ;

6. Thiết bị tiếp đất (grounding) bên ngoài công-ten-nơ;

7. Bộ phận truyền nhiệt chống nổ;

8. Các thiết bị làm sạch sự cố rò rỉ, tràn đổ đặt gần công-ten-nơ;

9. Dán nhãn ở bên ngoài công-ten-nơ;

10. Hàng rào thép có khóa bao bên ngoài công-ten-nơ để kiểm soát ra, vào khu vực đặt công-ten-nơ.

Phần 3 - Trang thiết bị, vật liệu để ứng phó sự cố tại các khu vực lưu giữ PCB

Cần trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật liệu để ứng phó sự cố tại các khu vực lưu giữ PCB với số lượng đủ dùng như sau:

		STT

		Trang thiết bị/vật liệu



		1

		Đồ bảo hộ polylaminated 



		2

		Túi đựng rác 



		3

		Chổi 



		4

		Chất rửa tay không cần nước



		5

		Găng tay (viton/nitrile/vitrile) 



		6

		Giầy ống 



		7

		Cát hoặc diatonit hoặc vật liệu hấp phụ phù hợp



		8

		Dung môi như 111 trichloroethane, turpentine hay kerosene 



		9

		Bông gòn để dùng với dung môi 



		10

		Xẻng  



		11

		Thùng phuy rỗng, bơm tay và ống 



		12

		Mặt nạ phòng độc 



		13

		Bình bọt chữa cháy



		14

		Danh sách điện thoại khẩn cấp 24/24 và thiết bị thông tin liên lạc



		15

		Tài liệu hướng dẫn biện pháp sơ cứu khi tiếp xúc với PCB





Phần 4 - Yêu cầu về bao bì, đóng gói thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB 

1. Đối với chất lỏng có PCB: Phải được chứa trong thùng chứa bằng thép mới hoặc còn sử dụng tốt, có hai đáy cố định, kích thước từ 60 - 220 lít (Thùng thép tiêu chuẩn UN chứa chất lỏng 1A1). Không được đổ đầy chất lỏng có PCB vào thùng chứa, phải đảm bảo một khoảng trống tính từ bề mặt chất lỏng lên đến mặt nắp thùng tối thiểu là 10 cm.

Ngoài các loại thùng phuy thường sử dụng như đã nêu trên, theo khuyến nghị của Công ước Basel, khi lưu giữ hay vận chuyển, khuyến khích sử dụng thêm 1 loại bao bì thứ cấp nhằm đảm bảo an toàn trong trường hợp rò rỉ. Dung tích của loại bao bì thứ hai có khả năng chứa gấp 1,25 lần dung tích của chất thải được chứa bên trong.

2. Đối với thiết bị, vật liệu, chất thải có PCB ở thể rắn: Phải được đóng gói trong bao bì polyethylene chống rò rỉ và chịu được tải trọng nặng và đặt trong thùng thép mới hoặc còn sử dụng tốt, có nắp đóng mở được, kích thước thùng phù hợp.

3. Đối với các máy biến thế, tụ điện loại lớn và chưa có dấu hiệu rò rỉ phải lưu giữ nguyên trạng. Khi vận chuyển các thiết bị này phải chứa trong thùng thép mới hoặc còn sử dụng tốt, có nắp đóng mở được hoặc chứa trong công-ten-nơ, thùng chứa phù hợp đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

4. Bao bì, thùng chứa thiết bị, vật liệu, chất thải tiếp xúc với PCB sau khi sử dụng phải được quản lý như chất thải có PCB.
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Phụ lục 22

[bookmark: _GoBack]BIỂN CẢNH BÁO CÓ PCB

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



· Màu sắc nhãn: Nền phản quang màu vàng, chữ màu đen

· Hình dạng nhãn: Hình thoi 

· Kích thước nhãn trên xe vận chuyển PCB: Cạnh tối thiểu của nhãn là 50 cm 

· Nội dung ghi trên nhãn: Biểu tượng đầu lâu xương chéo màu trắng đi kèm lời cảnh báo: NGUY HIỂM! CHẤT ĐỘC PCB (chữ in hoa)

[image: ]
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Phụ lục 23

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VẬN CHUYỂN AN TOÀN

THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CÓ PCB

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



1. Chuẩn bị vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB

· Tổ chức, cá nhân có thể tự vận chuyển hoặc thuê công ty vận chuyển có kinh nghiệm về vận chuyển hàng nguy hiểm khi đáp ứng yêu cầu về nhân sự và phương tiện vận chuyển quy định tại Thông tư này để vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB.

· Thiết bị, vật liệu có PCB phải được đóng gói theo quy định tại Thông tư này trước khi vận chuyển.

[bookmark: _GoBack]- Trước khi xếp các bao bì, thùng chứa hàng nguy hiểm có PCB lên phương tiện vận chuyển, chủ sở hữu, nhân viên áp tải và người điều khiển phương tiện vận chuyển phải cùng kiểm tra, nếu phương tiện vận chuyển đảm bảo an toàn mới được xếp hàng lên;

· Thùng chứa dầu, vật liệu có PCB hoặc các thiết bị có PCB phải được sắp xếp và buộc chặt an toàn bằng dây thép kèm tăng đơ để đảm bảo không di chuyển hoặc rơi ra khỏi xe trong quá trình vận chuyển. Vòi thoát nước, ống làm mát và ống lót của các máy biến thế phải được bảo vệ an toàn để hạn chế bị hư hại trong quá trình vận chuyển.

· Trang bị các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển và xếp dỡ, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của các địa phương trên địa bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (kèm theo yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển xe được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

· Người trực tiếp điều khiển phương tiện hoặc nhân viên áp tải phải được đào tạo và huấn luyện về PCB cũng như cách ứng phó khi sự cố xảy ra.

· Phải mang theo các thiết bị làm sạch phòng trường hợp có sự cố PCB trong quá trình vận chuyển PCB.

· Tổ chức, cá nhân vận chuyển hoặc thuê đơn vị khác vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB phải đảm bảo nơi đến đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận thiết bị, vật liệu, chất thải này.

2. Trong khi vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB

· Các bao bì, thùng có thiết bị, vật liệu có PCB phải được người áp tải kiểm tra độ an toàn định kỳ ít nhất 2 giờ/lần hoặc 100 km/lần, và cần lưu ý đặc biệt đến bất kỳ dấu hiệu rò rỉ nào để có biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

· Người điều khiển phương tiện vận chuyển phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về an toàn giao thông, phù hợp với điều kiện đường xá và phương tiện vận chuyển.

· Trên đường vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB không được đỗ dừng phương tiện ở nơi công cộng đông người (chợ, trường học, bệnh viện...).

· Trường hợp xảy ra mất mát, bị tràn đổ hay rò rỉ trong quá trình vận chuyển hoặc tại nơi xếp dỡ, nhân viên áp tải hoặc chủ sở hữu phải thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn khả năng xảy ra các rủi ro; đồng thời phải báo ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường và Công an tỉnh, thành phố nơi xảy ra sự cố và phải tổ chức cách ly hiện trường. Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan ứng phó sự cố PCB.

3. Đến điểm tiếp nhận

Đơn vị tiếp nhận thiết bị, vật liệu có PCB phải:

- Chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận thiết bị, vật liệu có PCB;

- Bố trí nhân lực có kiến thức về PCB và các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với PCB để xếp dỡ hàng;

- Đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra thiết bị, vật liệu có PCB theo các nội dung được ghi trong hợp đồng, hồ sơ giao hàng trước khi tiếp nhận;

- Chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra các phương tiện đảm bảo điều kiện an toàn để xếp, dỡ hàng;

- Trong quá trình xếp dỡ không được kéo lê, quăng vứt, va chạm làm đổ vỡ; không được ôm vác thiết bị, vật liệu có PCB vào người. Phải sử dụng các thiết bị chuyên dụng như xe nâng tay, xe nâng, thiết bị vận chuyển thùng phuy để thao tác vận chuyển thiết bị, vật liệu có PCB. Các bao bì đặt đúng chiều ký hiệu quy định;

- Lưu giữ đầy đủ các chứng từ liên quan, lập nhật ký theo dõi quá trình giao nhận thiết bị, vật liệu có PCB;

- Quản lý thiết bị, vật liệu có PCB theo các quy định hiện hành về thiết bị, vật liệu có PCB (kê khai, đăng ký, lưu trữ, xử lý...) và báo cáo về tình hình quản lý thiết bị, vật liệu có PCB cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
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Phụ lục 3

DANH MỤC HÓA CHẤT DẠNG POP CẦN HẠN CHẾ TRONG 

[bookmark: _GoBack]HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		STT

		Tên hóa chất dạng POP



		1

		Hexachlorobenzene (HCB)



		2

		Polychlorinated biphenyls (PCB)



		3

		Polychlorinated naphthalene (PCN) baogồm di-, tri-, tetra- penta-, hexa- hepta- vàocta-CNs 



		4

		Pentachlorobenzene (PeCB)



		5

		Hexabromodiphenylete và Heptabromodiphenylete (POP-BDE)



		6

		Tetrabromodiphenylete và Pentabromodiphenylete (POP-BDE)



		7

		Hexabromocyclododecane (HBCD)



		8

		Các axit Perfluorooctane sulfonic, muối của chúng (PFOS) và perfluorooctanesulfonyl fluoride (PFOSF)












Phu luc/PL 4 Danh muc chat POP hinh thanh, phat thai khong chu dinh - 12.03.2017.docx
Phụ lục 4

DANH MỤC HÓA CHẤT DẠNG POP HÌNH THÀNH VÀ 

[bookmark: _GoBack]PHÁT THẢI KHÔNG CHỦ ĐỊNH

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		STT

		Tên hóa chất



		1

		Polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD)



		2

		Polychlorinated dibenzofurans (PCDF)



		3

		Pentachlorobenzene



		4

		Polychlorinated biphenyls



		5

		Hexachlorobenzene (HCB)



		6

		Polychlorinated naphthalenes (PCNs)










Phụ lục 4A

CÁC NGUỒN PHÁT THẢI TẬP TRUNG CẦN ĐĂNG KÝBÁO CÁO                   PHÁT THẢI VÀ CHUYỂN GIAO DIOXIN/FURAN



1. Lò đốt chất thải;

2. Lò nung xi-măng kết hợp đốt chất thải nguy hại;

3. Các quá trình nhiệt trong công nghiệp luyện kim: nung quặng thép,  tinh luyện hoặc nung kim loại màu;

4. Thiết bị đốt nhiên liệu hóa thạch;

5. Lò, thiết bị đốt sử dụng nhiên liệu sinh khối;

6. Các quy trình sản xuất chlorophenols và chloranil;

7. Lò hỏa táng;

Cơ sở tinh lọc dầu thải.

		STT

		Loại hình

		Ngưỡng công suất



		1

		Lò đốt chất thải

		15 kg/h



		2

		Lò nung xi-măng kết hợp đốt chất thải nguy hại

		Tất cả



		3

		Các quá trình nhiệt trong công nghiệp luyện kim: nung quặng thép,  tinh luyện hoặc nung kim loại màu

		20 tấn/năm



		4

		Thiết bị đốt nhiên liệu hóa thạch

		100 kg/h (áp suất hơi)



		5

		Lò, thiết bị đốt sử dụng nhiên liệu sinh khối

		100 kg/h (áp suất hơi)



		6

		Các quy trình sản xuất chlorophenols và chloranil

		Tất cả



		7

		Cơ sở tái chế dầu thải

		Tất cả các cơ sở có thiết bị chưng cất










Phụ lục 4B

CÁC NGUỒN PHÁT THẢI CÁC CHẤT UPOP KHÔNG TẬP TRUNG



1. Hoạt động đốt trong sinh hoạt;

2. Các nguồn phát thải di động;

3. Thiêu hủy xác động vật;

4. Các nguồn thải diện (cháy rừng, đốt chất thải ngoài trời...)
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Phụ lục 5

DANH MỤC HÓA CHẤT DẠNG POP SỬ DỤNG TRONG 

CÔNG NGHIỆP VÀ NGƯỠNG NGUY HẠI TRONG CHẤT THẢI

[bookmark: _GoBack] (Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm .... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		STT

		Hóa chất

		Số CAS

		Ngưỡng trong                  chất thải



		1 

		Endosulfan

		115-29-7

959-98-8

33213-65-9

		50 mg/kg



		2 

		Hexachlorobutadiene

		87-68-3

		100 mg/kg



		3 

		Polychlorinated naphthalenes

		

		10 mg/kg



		4 

		Ankan clo hóa mạch ngắn C10-C13 (SCCPs)

		85535-84-8

		10.000 mg/kg



		5 

		Tetrabromodiphenyl ether C12H6Br4O

		

		Tổng hàm lượng của  tetra bromodiphenyl ether, pentabromo diphenyl ether, hexabromodiphenyl ether và heptabromodiphenyl ether: 1.000 mg/kg



		6 

		Pentabromodiphenyl ether C12H5Br5O

		

		



		7 

		Hexabromodiphenyl ether C12H4Br6O

		

		



		8 

		Heptabromodiphenyl ether C12H3Br7O

		

		



		9 

		Axit Perfluorooctane sulfonic và các dẫn xuất (PFOS) C8F17SO2X

		

		

50 mg/kg



		10 

		Polychlorinated dibenzo-p-dioxins và dibenzofurans (PCDD/PCDF)

		

		15 μg/kg(*)



		11 

		DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis (4-chlorophenyl) ethane)

		50-29-3

		50 mg/kg



		12 

		Chlordane

		57-74-9

		50 mg/kg



		13 

		Hexachlorocyclohexanes, bao gồm lindane

		58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

		50 mg/kg



		14 

		Dieldrin

		60-57-1

		50 mg/kg



		15 

		Endrin

		72-20-8

		50 mg/kg



		16 

		Heptachlor

		76-44-8

		50 mg/kg



		17 

		

Hexachlorobenzene

		

118-74-1

		

50 mg/kg



		18 

		Chlordecone

		143-50-0

		50 mg/kg



		19 

		Aldrin

		309-00-2

		50 mg/kg



		20 

		Pentachlorobenzene

		608-93-5

		50 mg/kg



		21 

		Polychlorinated  Biphenyls (PCB)

		1336-36-3  và các số khác

		50 mg/kg



		22 

		Mirex

		2385-85-5

		50 mg/kg



		23 

		Toxaphene

		8001-35-2

		50 mg/kg



		24 

		Hexabromobiphenyl

		36355-01-8

		50 mg/kg





(*): Hàm lượng được tính với PCDD và PCDF theo các hệ số độc quy đổi (TEF) như sau:






		PCDD

		TEF



		2,3,7,8-TeCDD

		1



		1,2,3,7,8-PeCDD

		1



		1,2,3,4,7,8-HxCDD

		0,1



		1,2,3,6,7,8-HxCDD

		0,1



		1,2,3,7,8,9-HxCDD

		0,1



		1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

		0,01



		Octachlorodibenzo dioxin (OCDD)

		0,0003



		PCDF

		TEF



		2,3,7,8-TeCDF

		0,1



		1,2,3,7,8-PeCDF

		0,03



		2,3,4,7,8-PeCDF

		0,3



		1,2,3,4,7,8-HxCDF

		0,1



		PCDD

		TEF



		1,2,3,6,7,8-HxCDF

		0,1



		1,2,3,7,8,9-HxCDF

		0,1



		2,3,4,6,7,8-HxCDF

		0,1



		1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

		0,01



		1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

		0,01



		Octachlorodibenzo furan (OCDF)

		0,0003
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[bookmark: _GoBack]Phụ lục 6

DANH MỤC VẬT LIỆU, SẢN PHẨM, THIẾT BỊ CÓ THỂ CHỨA CHẤT POP VÀ NGƯỠNG PHẢI KIỂM SOÁT

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm .... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		STT

		Vật liệu, sản phẩm, thiết bị

		Tên hóa chất POP

		Ngưỡng phải kiểm soát; ppm



		1

		- Dầu truyền nhiệt
- Thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm
- Chất làm chậm quá trình cháy

		Pentachlorobenzene 
(PeCB)

		50



		2

		- Thuốc nhuộm

- Chất bảo quản gỗ.

- Vật liệu sản xuất điện cực

- Thuốc diệt nấm trên các loại ngũ cốc, đặc biệt là lúa mì.

		Hexachlorobenzene (HCB) 

		50



		3

		- Máy vi tính

- Thiết bị điện gia dụng, văn phòng

- Da, lớp chất dẻo và các linh kiện điện tử được sử dụng trong phương tiện giao thông

- Vật liệu xây dựng: bộ lọc bọt, các tấm cách điện, tấm chống bọt, tấm lót chất dẻo, nhựa, xốp cách nhiệt cho đường ống, xốp cứng
- Lớp bọc đệm, lớp phủ của đồ nội thất, các hợp phần tạo bọt trong chất dẻo. 

- Bọt polyurethane trong các vật liệu đóng gói bao bì.
- Vật liệu lót nệm, nệm, quần áo bảo hộ, thảm, rèm cửa, vải bọc, lều, thảm sử dụng phụ gia.
- Khuôn và bản xốp cho các bộ phận ô tô, ghế ngồi, các bộ phận ô tô và bảng điều khiển.

		Tetrabromodiphenyl ether và pentabromodiphenyl ether (PBDE)

		1.000



		4

		
Chất dẻo chịu nhiệt ABS sử dụng trong ngành công nghiệp xây dựng và công nghiệp sản xuất máy móc, các thiết bị điện (các bộ phận của tivi hoặc radio): làm chất chống cháy ở các lớp phủ và lớp sơn, ở trong bọt polyurethane trong đồ nệm.

		Hexabromobiphenyl (HBB) 

		50 



		5

		- Chất làm chậm quá trình cháy
- Vật liệu sản xuất polymer, đặc biệt là ABS

		Hexabromodiphenyl ether và heptabromodiphenyl ether (HBDE)

		1.000



		6

		Bọt cách nhiệt polystyrene foam

		Hexabromocyclododecane (HBCD)

		1.000



		7

		Dung môi trong ngành cao su, polymer

		Hexachlorobutadiene (HCBD)

		100



		8

		- Bọt cứu hỏa 

- Mạng che quang trong chất bán dẫn và ngành công nghiệp màn hình tinh thể lỏng

- Hóa chất và sản phẩm kim loại mạ cứng, mạ trang trí

- Sản phẩm điện tử và linh kiện điện tử cho một số máy in màu và máy photo màu 

- Thuốc diệt côn trùng nhằm kiểm soát mối và kiến lửa đỏ nhập khẩu 

- Thảm tổng hợp

- Đồ da và quần áo đặc dụng (chống cháy, cách nhiệt, cách nước,...)

- Vật liệu, giấy và bao bì có tính chống thấm

- Cao su và nhựa cách nhiệt

- Chất tạo ảnh

- Vật liệu bán dẫn có lớp phủ cản quang và lớp chống chói

- Chất lỏng thủy lực hàng không 

- Bả côn trùng nhằm kiểm soát kiến xén lá từ Atta spp. và Acromyrmex spp.

		A xít Perfluorooctane sulfonic (PFOS), các muối của chúng, và perfluorooctane sulfonyl fluoride (PFOSF) 

		50 



		9

		- Chất bảo quản gỗ

- Phụ gia dầu động cơ

- Hóa chất phủ mạ điện

- Nguyên liệu sản xuất thuốc nhuộm

- Chất mang thuốc nhuộm

- Dầu tụ điện

		Polychlorinated naphthalenes (PCN) 

		10
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DANH MỤC TÊN THƯƠNG MẠI CỦA PCB, DANH SÁCH CÁC NHÀ SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP CÓ PCB, TÊN HÃNG SẢN XUẤT HOẶC TÊN THƯƠNG MẠI CÁC TỤ ĐIỆN CÓ PCB, CÁC CƠ SỞ 

CÓ THỂ SỬ DỤNG PCB

 (Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



PHẦN 1: TÊN THƯƠNG MẠI CỦA PCB

		Abestol (ba,t)

		DP 3, 4, 5, 6.5

		Phenoclar DP6 (Đức)



		Abuntol (Hoa Kỳ)

		Ducanol

		Phenoclor (ba,t) (Pháp)



		Aceclor (ba) (Pháp, Bỉ)

		Duconal (Anh)

		Phenoclor DP6 (Pháp)



		Acooclor (Bỉ)

		Duconol (t)

		Phyralene (Pháp)



		Adkarel

		Dykanol (ba,t) (Hoa Kỳ)

		Physalen



		ALC

		Dyknol (Hoa Kỳ)

		Plastivar (Anh)



		Apirolio (ba,t)

		E(d)ucaral (Hoa Kỳ)

		Polychlorinated biphenyl



		Areclor (ba)

		EEC-18

		Polychlorobiphenyl



		Aroclor (ba,t) (Hoa Kỳ)

		EEC-IS (Hoa Kỳ)

		Pryoclar (Anh)



		Aroclor 1016 (ba,t)

		Elaol (Đức)

		Pydraul (Hoa Kỳ)



		Aroclor 1221 (ba,t)

		Electrophenyl (Pháp)

		Pydraul 1 (Hoa Kỳ)



		Aroclor 1232 (ba,t)

		Electrophenyl T-60

		Pydraul 11Y (Hoa Kỳ)



		Aroclor 1242 (ba,t)

		Elemex (ba,t) (Hoa Kỳ)

		Pyralene (ba,t) (Pháp)



		Aroclor 1254 (ba,t)

		Elexem (Hoa Kỳ)

		Pyralene 1460, 1500, 1501 (Pháp)



		Aroclor 1260 (ba,t)

		Eucarel (Hoa Kỳ)

		Pyralene 3010, 3011 (Pháp)



		Aroclor 1262 (ba,t)

		Fenchlor 42, 54, 70 (ba,t) (Italia)

		Pyralene T1, T2, T3 (Pháp)



		Aroclor 1268 (ba,t)

		Hexol (Liên bang Nga)

		Pyramol (Hoa Kỳ)



		Arubren

		Hivar (t)

		Pyranol (ba,t) (Hoa Kỳ)



		Asbestol (ba,t)

		Hydol (ba,t)

		Pyrochlor



		ASK

		Hydrol

		Pyroclar (Anh)



		Askarel (ba,t) (Hoa Kỳ)

		Hyvol

		Pyroclor (ba) (Hoa Kỳ)



		Auxol (Hoa Kỳ)

		Hywol (Italia/Hoa Kỳ)

		Pyromal (Hoa Kỳ)



		Bakola

		Inclar (Hoa Kỳ)

		Pyronal (Anh)



		Bakola 131 (ba,t)

		Inclor (Italia)

		Pysanol



		Bakolo (6) (Hoa Kỳ)

		Inerteen 300, 400, 600 (ba,t)

		Saf(e)-T-Kuhl (ba,t) (Hoa Kỳ)



		Biclor (t)

		Kanechlor (KC) (ba,t) (Nhật Bản)

		Safe T America



		Chlorextol (ba)

		Kanechor

		Saft-Kuhl



		Chlorinated Diphenyl

		Kaneclor (ba,t)

		Sanlogol



		Chlorinol (Hoa Kỳ)

		Kaneclor 400

		Sant(h)osafe (Nhật Bản)



		Chlorintol (Hoa Kỳ)

		Kaneclor 500

		Sant(h)othera (Nhật Bản)



		Chlorobiphenyl

		Keneclor

		Sant(h)othern FR (Nhật Bản)



		Chloroecxtol (Hoa Kỳ)

		Kennechlor

		Santosol



		Chorextol

		Leromoli

		Santoterm



		Clophen (ba,t) (Đức)

		Leromoll

		Santotherm (Nippon)



		Clophen Apirorlio

		Leronoll

		Santotherm FR



		Clophen-A30

		Magvar

		Santovac



		Clophen-A50

		Man(e)c(h)lor (KC) 200,600

		Santovac 1



		Clophen-A60

		Manechlor (Nippon)

		Santovac 2



		Cloresil

		MCS 1489

		Santovec (Hoa Kỳ)



		Clorinol

		Montar (Hoa Kỳ)

		Santowax



		Clorphen (ba)

		Nepolin (Hoa Kỳ)

		Santvacki (Hoa Kỳ)



		DBBT

		Niren

		Saut(h)otherm (Nhật Bản)



		Delorene

		No-Famol

		Siclonyl (t)



		Delor (CH Séc)

		NoFlamol

		Solvol (ba,t) (LB Nga)



		DI 3,4,5,6,5

		No-Flamol (ba,t) (Hoa Kỳ)

		Sorol (LB Nga)



		Diachlor (ba,t)

		No-flanol (ba,t) (Hoa Kỳ)

		Sovol (LB Nga)



		Diaclor (ba,t)

		Nonflammable liquid

		Sovtol (LB Nga)



		Diaconal

		Non-flammable liquid

		Terpenylchlore (Pháp)



		Dialor (t)

		PCB

		Therainol FR (HT) (Hoa Kỳ)



		Diconal

		PCB

		Therminol (Hoa Kỳ)



		Disconon (t)

		Pheneclor

		Therminol FR



		Dk (ba,t) (decachlorodiphenyl)

		Phenochlor

		Therpanylchlore (Pháp)



		Dl(a)conal

		Phenochlor DP6

		Ugilec 141, 121, 21





                                                                                                                                                         Trong bảng trên:

ba - là ký hiệu sử dụng cho máy biến áp

t - là ký hiệu sử dụng cho tụ điện




PHẦN 2: DANH SÁCH CÁC NHÀ SẢN XUẤT MÁY BIẾN ÁP CÓ PCB

		HOA KỲ



		- Westinghouse

- General Electric Company

- Research-Cottrell

- Niagara Transformer Corp.

- Standard Transformer Co.

- Helena Corp.



		-	Hevi-Duty Electric

-	Kuhlman Electric Co.

-	Electro Engineering Works

-	R.E. Uptegraff Mfg. Co.

-	H.K. Porter

-	Van Tran Electric Co.

-	Esco Manufacturing Co



		ĐỨC



		AEG, Loại thiết kế: có chữ C theo sau là 3 hoặc 4 chữ số

		Trafo Union (TU). Loại thiết kế: có chữ TC theo sau là 4 chữ số, một số có thiết kế tương tự như máy biến áp AEG.



		LIÊN XÔ (cũ)



		Chirchikskiy (tên thương phẩm dầu PCB: Sovtol). Loại thiết kế: TNZ, TNZP, TNZPU, TNZS

		Uraityazhmash (tên thương phẩm dầu PCB: Sovtol). Loại thiết kế: TNP, TNPU, TNR, TNRU







* Danh mục này chỉ có tính chất tham khảo. 

* Có nhiều loại máy biến áp khác không thuộc danh mục trong bảng này nhưng có thể vẫn chứa PCB và sẽ được tiếp tục bổ sung. 

* Có nhiều loại máy biến áp, thiết bị điện khác có thể chứa PCB do lây nhiễm chéo.


PHẦN 3: TÊN HÃNG SẢN XUẤT HOẶC TÊN THƯƠNG MẠI CÁC       TỤ ĐIỆN CÓ PCB

		Tên hãng hoặc tên thương mại

		Thời gian    sản xuất



		ASEA và SIEVERTS

1. Tụ điện lò và tụ điện mắc rẽ. Loại thiết kế: CHA, CHF, CTDA, CKTA, CR, CRS, CPNI, CHX

2. Tụ điện cao tần. Loại thiết kế: CHF-31, CVF-31, CVFA, CTVA, CVGA

3. Tụ điện hạ thế. Loại thiết kế: CLD, CLFA, CRA, CRK, CRKS, CLEO1, CLDO1

4. Tụ điện đặc biệt. Loại thiết kế: CLFL, CRU, CUD, CVH, HMRV

		



		SIEMENS (bộ phận sản xuất ở Đức)

1. Tất cả các tụ điện từ 50 Hz và trên 1Kv (năm sản xuất là hai số đầu tiên đằng sau chữ cái D của mã số sản phẩm) 

2. Tụ điện hạ thế. Loại thiết kế: CO, CD, 4RA và 4RL

		1950 - 1975



		NOKIA

1. Tụ điện hạ thế (năm sản xuất là hai số đầu tiên của mã số sản phẩm):

Loại 2 chữ cái; hoặc

Loại chữ cái thứ ba là A, D, E, I, O, U 

2. Tụ điện cao thế:

Loại 2 chữ cái; hoặc 

Loại có chữ cái thứ ba là I, K, O, P, S, U, hoặc V 

		

1960 - 1976







1960 - 1978



		SPRAGUE (Hoa Kỳ)

Tụ điện đánh dấu Chlorinol

		



		AEG hay Hydrowerk (bộ phận sản xuất ở Đức)

Thiết bị dùng chất thấm đánh dấu: Clophen 5 CD, 4 CD, 3 CD

		



		ACEC

Tụ điện cao thế. Loại thiết kế: CAN 50 

		



		NATIONAL INDUSTRY

 Tụ điện cao thế. Loại thiết kế: FPF-U 2C-20100A03

		



		GENERAL ELECTRIC (Hoa Kỳ)

Tụ điện cao thế. Loại thiết kế: UNIFILM 100



		



		WESTINGHOUSE (Hoa Kỳ)

Tụ điện cao thế. Loại thiết kế: DV

		



		LILJEHOLMEN

Tụ điện hạ thế. Loại thiết kế: DRA

		



		AEROVOX (Hoa Kỳ) 

		



		UNIVERSAL MANUFACTURING CORP. (Hoa Kỳ)

		



		SPA “CONDENSATOR”(Liên Xô cũ)

Tụ điện. Loại thiết kế: KSK

		



		UST- KAMENOGORSK (Liên Xô cũ)

Tụ điện. Loại thiết kế: KS0, KS1, KS2, KSK1, KSK2, KSTS, BSK, KS, KSK, FST, FS, GST, RST, RSTO, KSE, KSEK, ES, ESV, ESVK, ESVP, KSP, KSSh, KSKSh, KSF, KSKF, IS, PS, PSK

		



		SERPUKHOV(Liên bang Xô viết (trước kia)

Tụ điện: SKZ KVAR

		



		Tụ điện: ARMENELEKTROKONDENSATOR (Leninakan,  Armenia)

		



		Tụ điện: CORNELL DUBILIER (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: P.R. MALLORY & CO., INC. (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: SANGAMO ELECTRIC CO. (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: ELECTRIC UTILITY CO. (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: CAPACITOR SPECIALISTS (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: JARD CORP. (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: YORK ELECTRONICS (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: MCGRAW-EDISON (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: RF INTERONICS (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: AXEL ELECTRONIC, INC. (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: TOBE DEUTSCHMANN LABS (Hoa Kỳ)

		



		Tụ điện: CINE-CHROME LAB, INC. (Hoa Kỳ)

		








PHẦN 4: CÁC CƠ SỞ CÓ THỂ SỬ DỤNG PCB

		Các cơ sở có khả năng sử dụng PCB

		Các ứng dụng có PCB phổ biến



		Dịch vụ cung ứng điện 

(bao gồm các mạng lưới phân phối điện)

		Máy biến áp

Tụ điện lớn

Tụ điện nhỏ

Bộ chuyển mạch (Switch)

Bộ điều chỉnh điện áp

Cáp điện được bơm chất lỏng

Ngắt mạch

Chấn lưu đèn



		Cơ sở công nghiệp có mức tiêu thụ điện cao 

(bao gồm các cơ sở công nghiệp như sản xuất nhôm, đồng, sắt, thép, xi măng, hóa chất, nhựa, lọc dầu, cấp nước, sản xuất giấy...)

		Máy biến áp

Tụ điện lớn

Tụ điện nhỏ

Chất lỏng truyền nhiệt

Chất lỏng thủy lực

Bộ điều chỉnh điện áp

Ngắt mạch

Chấn lưu đèn



		Hệ thống tàu hỏa

		Máy biến áp

Tụ điện lớn

Ngắt mạch

Chấn lưu đèn



		Hoạt động khai thác ngầm

		Chất lỏng thủy lực

Cuộn dây nối đất



		Căn cứ quân sự

		Máy biến áp

Tụ điện lớn

Tụ điện nhỏ

Chất lỏng thủy lực

Bộ điều chỉnh điện áp

Ngắt mạch



		Tòa nhà dân cư/thương mại

		Máy tụ điện nhỏ (trong máy giặt, máy sấy tóc, bóng đèn neon, máy rửa bát... loại cũ)

Bộ điều chỉnh điện áp

Chấn lưu (dầu, loại cũ)



		Phòng thí nghiệm nghiên cứu

		Máy bơm

Chấn lưu đèn (dầu, loại cũ)

Bộ điều chỉnh điện áp

Tụ điện nhỏ



		Nhà máy sản xuất điện

		Máy bơm

Chấn lưu đèn

Bộ điều chỉnh điện áp

Tụ điện



		Cơ sở xử lý nước thải

		Máy bơm

Mô tơ

Máy biến áp



		Trạm sửa chữa ôtô

		Dầu tái sử dụng



		Bãi chôn lấp chất thải

		Thiết bị thải bỏ

Chất thải từ công trình xây dựng phá dỡ

Chất thải do tràn đổ dầu











2
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THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CÓ KHẢ NĂNG CÓ PCB CAO, THIẾT BỊ, 

VẬT LIỆU CÓ THỂ CÓ PCB, NGUỒN CÓ THỂ PHÁT SINH 

[bookmark: _GoBack]CHẤT THẢI CÓ PCB

(Ban hành kèm theo Thông tư số       /20.../TT-BTNMT ngày … tháng … năm ...... của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



PHẦN 1: THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CÓ KHẢ NĂNG CÓ PCB CAO

		STT

		Tên thiết bị/vật liệu

		Loại hình sử dụng 



		1

		Biến áp

		Hệ thống cung cấp, phân phối điện 



		2

		Tụ điện



		- Tụ điện công suất trong hệ thống phân phối điện

- Chấn lưu (dầu)



		3

		Động cơ điện 

		Động cơ hiệu suất cao và có chất lỏng chuyên làm mát động cơ



		4

		Nam châm điện (có dầu)

		Thiết bị có chất lỏng làm lạnh, tách nam châm



		5

		Chất lỏng truyền nhiệt

		Sản xuất hóa chất hữu cơ, hóa chất vô cơ, chất dẻo và chất tổng hợp, tinh chế dầu mỏ



		6

		Thiết bị chuyển mạch

		Nhà máy điện, trạm biến áp



		7

		Bộ điều chỉnh điện áp

		Nhà máy điện, trạm biến áp



		8

		Cáp điện (có dầu)

		Hệ thống điện tại các công ty điện lực, cơ sở sản xuất, cơ sở quân sự , …





Lưu ý:  Đa số các sản phẩm mới, sản xuất sau năm 1990 không còn chứa PCB  


PHẦN 2: THIẾT BỊ, VẬT LIỆU CÓ THỂ CÓ PCB

		STT

		Tên thiết bị/vật liệu

		Loại hình sử dụng 



		1

		Bơm chân không



		Sản xuất linh kiện điện tử, phòng thí nghiệm, các cơ sở xử lý nước thải...



		2

		Chất bôi trơn



		- Dầu ngâm kính hiển vi

- Lót phanh

- Dầu cắt

- Dầu bôi trơn máy nén khí tự nhiên



		3

		Chất lỏng thủy lực

		Nhiều thiết bị tại các mỏ, cơ sở luyện kim



		4

		Sáp đúc

		Sáp khuôn để đúc



		5

		Lớp phủ bề mặt



		- Sơn (Sơn mặt dưới tàu loại cũ)

- Xử lý bề mặt vải

- Giấy in không cacbon



		6

		Chất kết dính

		Chất kết dính cho lớp phủ tường không thấm nước



		7

		Chất dẻo

		- Miếng đệm chống thấm

- Vật liệu bơm vào các khớp bê tông (Chất bịt kín)
- Sản xuất PVC (nhựa polyvinyl chloride)

- Đệm cao su (xung quanh lỗ thông hơi
và xung quanh cửa ra vào, cửa sổ của các công trình)



		8

		Mực, thuốc nhuộm

		- Nhuộm vật liệu (vải, giấy chậm cháy ...)

- In ấn



		9

		Chất làm chậm cháy



		- Chất làm chậm cháy trong các sản phẩm cũ, trước năm 1985: Trên trần nhà và trên đồ nội thất, các bức tường, rèm cửa



		10

		- Vật liệu cách điện

- Thuốc trừ sâu 

- Nhựa đường

		Sử dụng khác 





Lưu ý:  Đa số các sản phẩm mới, sản xuất từ sau năm 1990 không còn chứa PCB  


PHẦN 3: NGUỒN CÓ THỂ PHÁT SINH CHẤT THẢI CÓ PCB

		Hoạt động/nguồn chất thải có thể có PCB

		Địa điểm



		Chôn lấp chất thải

		Bãi chôn lấp (đô thị và công nghiệp)



		Sản phẩm hình thành không chủ định của các nhà máy hóa chất 

		Các khu xử lý chất thải công nghiệp

Các khu xử lý nước thải công nghiệp



		Nạo vét đường thủy

		Các trầm tích và nước được nạo vét



		Sự cố cháy nổ

		Mạng lưới phân phối điện (ví dụ máy biến áp)

Các cơ sở công nghiệp

Vật liệu từ sự cố cháy các tòa nhà



		Bơm nước làm mát hoặc ngưng tụ

		Các điểm xả nước và rò rỉ



		Chất thải từ hoạt động làm sạch thiết bị và sàn công nghiệp

		Bãi chôn lấp

Điểm đổ thải công nghiệp



		Sửa chữa hoặc thải bỏ thiết bị

		Các cơ sở sửa chữa

Các khu xử lý chất thải

Các khu thải bỏ và sửa chữa thiết bị (đặc biệt là thiết bị điện)

Các cơ sở công nghiệp



		Phá hủy nhà

		Bãi chôn lấp

Khu xử lý chất thải



		Phá dỡ tàu thủy

		Khu vực phá dỡ

Bãi chôn lấp

Khu xử lý chất thải



		Các hoạt động tái chế, tái sử dụng dầu



		Dầu tái chế trong các thiết bị

Các nhà máy công nghiệp

Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Nhà máy sản xuất mỡ tái chế

Đường dẫn khí

Trạm dịch vụ ô tô
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DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC NGUY HẠI CẦN KIỂM SOÁT 

 (Ban hành kèm theo Thông tư số          /2016/TT- BTNMT 

ngày       tháng      năm         của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)



		TT

		Tên thuốc bảo vệ thực vật

		Mã HS

		Mã số CAS



		

		Thuốc bảo vệ thực vật là các chất POP



		1. 

		Aldrin

		2903.82.00

		309-00-2



		1. 

		Lindane

		2903.81.00

		58-89-9



		1. 

		Chlordane

		2903.82.00

		57-74-9



		1. 

		DDT

		2903.92.00

		50-29-3



		1. 

		Dieldrin

		2910.40.00

		60-57-1



		1. 

		Endosulfan

		2920.90

		115-29-7



		1. 

		Endrin

		2910.90 00

		72-20-8



		1. 

		Heptachlor

		2903.82.00

		76-44-8



		1. 

		Pentachlorophenol

		2908.11.00

		



		1. 

		Hexachlorobenzene

		2903.92.00

		118-74-1



		1. 

		Alpha hexachlorocyclohexane

		

		319-84-6



		1. 

		Beta hexachlorocyclohexane

		

		319-85-7



		1. 

		Chlordecone

		

		143-50-0



		1. 

		Mirex

		

		2385-85-5



		1. 

		Pentachlorobenzene

		

		608-93-5



		1. 

		Toxaphene

		

		8001-35-2



		

		Thuốc bảo vệ thực vật khác theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



		1. 

		Cadmium compound (Cd)

		2620.91.00

		



		1. 

		Isobenzen

		2903.89.00

		



		1. 

		Isodrin

		2903.89.00

		



		1. 

		Lead (Pb)

		2620.29.00

		



		1. 

		Methamidophos

		2930.50.00

		



		1. 

		Methyl Parathion

		2920.11.00

		



		1. 

		Monocrotophos

		2924.12.00

		



		1. 

		Parathion Ethyl

		2920.11.00

		



		1. 

		Sodium Pentachlorophenate monohydrate

		2908.19.00

		



		1. 

		Phosphamidon

		2924.12.00

		



		1. 

		Polychlorocamphene

		2903.89.00

		



		1. 

		Chlordimeform

		2925.21.00

		



		1. 

		Arsenic (As)

		2931.90.10

		



		1. 

		Captan

		2930.90.90

		



		1. 

		Captafol

		2930.50.00

		



		1. 

		Mercury (Hg)

		2852.10

		



		1. 

		Selenium (Se)

		2804.90.00

		



		1. 

		2.4.5 T

		2918.91.00
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